A/D Converter

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số.

A/V inputs

Thường dùng để kết nối một cách nhanh chóng với đầu DVD, tay game, hoặc máy ghi hình. 3 dây nối này có thể nhìn thấy ở phía sau hoặc phía trước của hầu hết TV: một dây hình màu vàng và hai dây cho âm thanh stereo màu đỏ và đen hoặc trắng. Dây màu vàng được gọi là đường hình.

A/V Remote Commander

Là một ý tưởng điều khiển hệ thống A/V, hầu hết những model đều có kèm theo remote này. Remote này điều khiển được hầu hết các sản phẩm có chức năng thu tín hiệu của thiết bị. Nó có những phím chuyển tải như Play, Rew, vv… để thay đổi nguồn vào và điều khiển hoạt động của chúng.

A/V Stereo

TV có một bộ thu sóng mono và trang bị bộ khuếch đại âm thanh nổi để cho phép kết nối với những đầu máy NICAM để thưởng thức những tín hiệu stereo.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Quá trình chuyển tải dữ liệu âm thanh chất lượng cao không dây qua giao thức Bluetooth

AccuPower Meter System

Bộ đo AccuPower độc quyền của Sony hiển thị thời gian (phút) còn lại của pin trên cả ống ngắm bằng mắt (viewfinder) và màn hình LCD.

Active scan lines

Là những dòng nhỏ những điểm ảnh trên màn hình TV. Điển hình là 480 dòng quét ở hệ TV NTSC và 1080 dòng trên màn hình độ quét cao. Số dòng quét càng cao cho ra hình ảnh càng rõ ràng.

Advanced Electronic Shock Protection

Bộ tăng cường ESP ở dàn âm thanh là một IC đệm 4MB cho tốc độ nhớ đệm cao tới 12 giây để đảm bảo âm nhạc được phát liên tục mà không bị phụ thuộc vào dao động quá mức.

Advanced HAD

Hệ thống xử lý tín hiệu HAD CCD cho hình ảnh vô cùng rực rỡ thậm chí khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Nhờ bộ cảm biến có độ nhạy sáng cao hơn và vùng cảm biến lớn hơn giúp gia tăng tín hiệu nhận vào và giảm thiểu sự vỡ hình. Điểm mạnh của nó được dễ dàng nhận thấy khi chụp những cảnh thiên nhiên về đêm hoặc những sự kiện trong nhà.

Advanced Pulse D/A Converter

Khi nhiều xung được phát ra cùng một thời điểm, dạng sóng nhạc được tăng lên. Đặc tính này bảo đảm tăng cường xung đến. Dãy sống động của bộ này rất cao 131dB. Âm thanh ra nhiều cảm xúc hơn.

Advanced S.T.D. (Spontaneous Twin Drive) Power Supply

Bộ khuếch đại dòng bên trong một ampli có thể chia ra 2 lớp: Lớp A khuếch đại điện áp, nó khuếch đại những tín hiệu ngõ vào thành một mức hữu dụng, và khuếch đại công suất đưa ra loa. Nó cho ra một công suất phụ thuộc mỗi giai đoạn khuếch đại, vì vậy công suất không bất lợi cho Class A.

Advanced Segment 24bit DAC

Nhanh hơn và chất lượng cho ra tốt hơn những dàn âm thanh xe hơi. Nó bảo đảm sự chuyển tải liên tục của số sang tương tự.

AE Shift

Bộ tự động điều chỉnh độ phơi sáng để số lượng ánh sáng trong những cảnh quay trong gia đình được chỉnh đúng độ phơi sáng.

AFM (Audio Frequency Modulation)

Là phương pháp thu âm của các máy quay phim 8mm và Hi8

AIBO

Một dòng robot giải trí có hình dạng giống như chó của Sony.

Amorphous Tape Head

Đây là một loại đầu từ cho ra âm chất lượng cao, đặc biệt với tần số cao, và nó bền hơn khi so sánh 1 với những loại đầu từ làm bằng chất liệu khác.

Ampli kỹ thuật số S-Master

Ampli kỹ thuật số S-Master tạo ra tín hiệu cực kỳ chính xác, rõ ràng và cân bằng việc tái tạo những âm thanh gốc sử dụng tiến trình kỹ thuật số. Chúng được thiết kế nhằm mang lại hiệu quả cao mà chỉ sản sinh ra lượng nhỏ nhiệt chỉ bằng 1/4 so với các loại Ampli thông thường. 

S-Master của Sony chấp nhận tất cả các tín hiệu kỹ thuật số ở định dạng kỹ thuật số và khuếch đại tín hiệu đó ở định dạng kỹ thuật số mà không cần phải chuyển sang định dạng tín hiệu analog. Sử dụng một đường dẫn tín hiệu đơn giản và xử lý hoàn toàn kỹ thuật số, tín hiệu âm thanh được chuyển trực tiếp từ giai đoạn DSP mà không cần qua giai đoạn chuyển đổi D/A. Điều này giúp giữ nguyên sự trong trẻo của âm thanh kỹ thuật số đến loa phát cuối cùng, tạo một trải nghiệm âm thanh trung thực giống như âm thanh gốc từ phòng thu.

AMS

Là viết tắt của Auto Music Sensor - Cho phép quay về bài hát trước đó hoặc tiến tới bài hát kế nhanh chóng

Analog Direct Switch

Tạo một đường tín hiệu thẳng và đơn giản, loại ra những nhiễu kỹ thuật số.

Analog Pureness Control

Ngăn nguồn cung cấp cho bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số hoặc mạch video không làm ảnh hưởng giúp cho âm thanh không bị nhiễu. Nguồn cung cấp cho mạch video sẽ bị ngắt để triệt tiêu hiện tượng nhiễu.

ANSI LUMENS

Đơn vị đo lường độ sáng của một hình ảnh được chiếu lên.

Anti-Rolling Mechanism

Sự méo mó và rung( méo âm) gây ra bởi sự dao động, được ngăn chặn bởi công nghệ này.

APC

Là viết tắt của Aaptive Picture Control Kéo dài tuổi thọ mắt độc, cho chấtt lượng ghi tối ưu, tăng độ nét khi phát lại. APS điều chỉnh mạch hiện tại phù hợp với cấu thành của băng đang dùng và tình trạng đầu đọc băng để cho ra kết quả tuyệt vời.

Aperture grille

Đây là một bộ lưới nhiệt thấp bằng kim loại căng ngay phía sau mặt kính của TV Trinitron. Khe lưới hôi tụ những tia điện tử điều khiển chúng quét lên màn photpho và hoà hợp chúng lại với nhau.

ARC-F (All Range Crisp Focus) lens

Nó được phát triển cho thấu kính của máy chiếu, có thể cải thiện hội tụ trung tâm màn hình gần 8% và ở các góc màn hình gần 20%, kết quả là cho ra hình ảnh thật như cuộc sống và hình ảnh sáng đều trên tất cả màn hình máy chiếu.

Astounding dynamic contrast

Tăng cường tương phản sống động bằng cách điều khiển độ sáng ánh sáng nền phụ thuộc vào tín hiệu vào để tăng cường độ tương phản của hình ảnh xem được.

ATRAC3plus

The ATRAC3plus compression rate is approximately 20 times higher than that of the Audio CD, resulting in an increased data capacity for the media. Bit rates 64kbps and 48kbps, are available. ATRAC3plus enhanced compression technology provides excellent music quality with lower data storage requirements.

Auto / Program Auto Exposure Mode

Với chế độ Auto / Program Auto Exposure, bạn có thể chọn cài đặt cho camera tự động chỉnh đô phơi sáng, nghĩa là tự động chọn độ mở và tốc độ màn trập dựa trên việc đo giá trị độ phơi sáng hiện tại và tự động chỉnh độ nhạy sáng ISO. Nó cũng có thể lin hoạt thay đổi cỡ ảnh, chế độ Flash, xác định tiêu điểm gần (Macro Focus), chế độ chụp liên tục và chụp đêm (NightShot), tất cả các cài đặt khác đều bị khóa. Trong chế độ Auto Program / Auto Exposure, camera tự động điều chỉnh độ mở ống kính và tốc độ màn trập, trong khi vẫn cho phép bạn kiểm soát các cài đặt khác như ISO, ... Lý tưởng cho những nhiếp ảnh gia thích điều chĩnh các thông số bằng tay khi chụp ảnh.

Auto Exposure Bracketing

Auto Exposure Bracketing tự động thiết lập 03 mức độ phơi sáng khác nhau và chụp 03 tấm ảnh - độ phơi sáng mặc định, sáng hơn và độ phơi sáng tồi hơn.

Auto Focus Multi Point And Center Weighted

Tự động lấy nét một điểm và trung tâm cho phép đều khiển lấy nét cho hình ảnh   cho hình ảnh sắc nét ngay cả cho người vừa bắt đầu sử dụng.Cho phép bạn lấy nét trên thứ mà bạn muốn.

Auto Head Clean

Mỗi khi bạn đưa băng vào và lấy băng ra, đầu hình sẽ được làm sạch tự động  Nó chỉ mất một giây mà làm việc hiệu quả cho ít nhất 20000 lần để bảo đảm chất lượng hình ảnh tốt nhất.  (NB – làm sạch chuyên nghiệp mỗi 18 tháng).

Auto Keystone Correction

Hiệu chỉnh méo hình đếm mức 15°, cho phép hình ảnh phóng ra chính xác trong khung hình ngay cả khi lắp đặt trong một không gian giới hạn.

Auto Pixel Alignment

Một hệ thống phát hiện sự  sai lệch điểm ảnh trên màn hình LCD và tự động sắp xếp lại điểm ảnh bằng cách chỉnh lại kích thước hay di chuyển hình ảnh để trình chiếu được tới ưu.

Auto Ranking Mode

Là một chế độ phát những bài hát yêu thích của bạn, bằng cách tự động nhận biết những bài thường được phát. Chức năng này còn nhớ những bài hát yêu thích của bạn tới khoảng 10 đĩa khác nhau.

Auto Space

Nó cho phép bạn chèn vào khoảng trắng 3 giây giữa mỗi track.Còn nữa, khi phát những đĩa mà có thời gian trống hơn 3 giây thì chức năng này sẽ rút nắgn thời gian ấy xuống còn 3 giây.

Auto System Select

Chức năng này tự động chọn thông số đúng để phát không vấn đề gì với hệ của băng ghi hình của bạn. Đơn giản là đưa băng vào và chức năng này sẽ tự động điều chỉnh hệ phát.

Automatic Focus

Chức năng này tự động nhận dạng khoảng cách giữa máy và chủ thể của bạn và điều chỉnh tự động độ hội tụ của thấu kính.

Auxiliary Input

Cho phép kết nốI vớI thiết bị khác thí dụ như VCR hoặc MiniDisc Recorder.

AV/Video Out and Slide Show Playback

Đơn giản là phát lạI những tấm ảnh và phim yêu thích của bạn trên TV bằng ngõ ra hình ảnh/âm thanh tương thích trên máy camera.

AVCHD

Định dạng AVCHD là một định dạng máy quay kỹ thuật số Độ nét cao (High Definition cho việc ghi tín hiệu 1080i và 720p bắng cách sử dụng công nghệ mã hóa (codec) hiệu quả cao. Nó sử dụng mã MPEG-4 AVC / H.264 để nén tín hiệu hình ảnh, và Dolby Digital hoặc Linear PCM để nén tin hiệu âm thanh.
MPEG-4 / H.264 là một công nghệ đầy triển vọng có thể nén hình ảnh với hiệu quả cao hơn các các định dạng nén hình ảnh truyền thống. Một máy quay AVCHD có thể ghi hình độ nét cao khi chuyển sang sử dụng công nghệ này.

AVLS

Đây là một chức năng tự động giớI hạn mức âm lượng ra nhằm định mức âm thanh ở dướI mức ngương méo tiếng để âm thanh tạo ra sạch hơn.

AVRCP

Là viết tắt của Audio/Video Remote Control Profile
Được mô tả như một điều khiển kiểm soát các thiết bị Audio/Video

Backlight Switch

Kích hoạt công tắc này trên máy quay của bạn nó sẽ tăng độ mở ,cho phép nhiều ánh sáng hơn đi qua cảm biến hính ảnh,vì vậy mặt sẽ sáng hơn, khi nền cũng sáng hơn chủ thể.

BARCUS-BERRY ELECTRONICS (BBE)

Làm giảm nhiễu âm, thêm vào một thờI gian trễ cho những tần số thấp được truyền một cách đồng thời do vậy vô hiệu hoá được tình trạng méo tiếng.

Bass Reflex

Hệ thống phản hồi mở rộng giới hạn đỉnh của âm trầm bằng cách đẩy nguồn năng lượng bên trong qua ống loa ra ngoài. Với những chất liệu như vải len sợi dài hoặc bông sợi thuỷ tinh thường được cho vào bên trong ống loa để âm trầm phản hồi cực đại. Điều này có thể làm tăng độ nhạy, tần số hoặc âm lượng của loa.

Battery Indicator LED

Chỉ thị này cho biết mức năng lương còn lạI của pin.

Battery life

Applicable Category : Máy nghe nhạc Walkman® 

Thời lượng pin được ước lượng khi nghe nhạc ở định dạng MP3 (128kbps) và xem video ở định dạng MPEG-4. Thời lượng pin thực tế còn tùy thuộc vào các thiết lập. Dự đoán thời lượng sử dụng pin thể hiện bên dưới được tính dựa trên điều kiện sử dụng thông thường với các "Thiết lập cơ bản đối với thời lượng pin (Thiết lập kéo dài thời lượng pin)" được thể hiện ở bảng bên dưới. Chú ý rằng dù máy được tắt trong một khoảng thời gian dài thì vẫn tiêu tốn một lượng nhỏ pin. Thời lượng pin còn tùy thuộc vào thiết lập âm lượng, điều kiện sử dụng và nhiệt độ môi trường xung quanh.

BBE MP

Là một xử lí kĩ thuật số của sự khôi phục và tăng cường những file âm thanh trước đó bị mất do qua trinh xử lí trước đó như là ATRẢC ,ATRACT3 plus và MP3, bằng cách đặt vào nó những thông số về độ vang, độ ấm bằng cách khuếch đại khoảng 3dB , không làm gián đoạn những âm thanh gốc.

BBE System

Một loa phát chỉ có thể tài tạo lại âm thanh như lúc đầu phụ thuộc vào những tần số cao và thấp được tái tạo đúng thời điểm.Hầu hềt những loa định hướng đều có làm trễ những tần số cao, do đó có thể gây ra méo hoặc sự chính xác .BBE System của Sony tái tạo trung thực tín hiệu âm thanh gốc hơn bvằng cách xử lí để làm trễ những tẩn số thấp(BBE được sản xuất dưới sự nhượng quyền từ BBE Sound,Inc. Chữ BBE và biểu tượng là thương hiệu của BBE Sound,Inc.

BI Pixel IP Conversion

Dùng để chuyển dòng quét hình bình thường thành tín hiệu dòng quét cao mà có thể được hiển thị bằng màn hình (như màn hình Plasma)Đáp ứng được những sự thay đổi của tín hiệu hình hệ PAL, nó sẽ xử lí những hình ảnh chuyển động nhanh cho ra hình ảnh tạo ra mịn màng hơn.

Bias Adjustment

Là một dòng ghi cao tần được ghi vào cùng với tín hiệu âm thanh thông qua đầu từ .Nếu nó quá cao thì khi phát lại sẽ không được phát lại một cách toàn vẹn còn nếu no quá thấp thì sẽ gây ra méo tiếng.máy cassete của Sony có 1 trong 3 loại điều chỉnh tần số này cho việc thực hiện băng.

Biểu đồ hiển thị độ sáng

Biểu đồ sắc thái là một biểu đồ tượng trưng cho sự phân bố độ sáng của các cấp độ sáng (từ 0, phần tối nhất, đến 255, phần sáng nhất) có trong bức ảnh và số lượng điểm ảnh có trong các cấp độ sáng .
Hơn nữa, người dùng cũng có thể kiểm tra đặc tính của hình ảnh bằng cách tham khảo biểu đồ. Bằng cách xác định độ sáng của chủ thể trên biểu đồ, người dùng sẽ dễ dàng điều chỉnh độ phơi sáng một cách chính xác.


Block Noise Reduction

Khử nhiễu theo phương quét ngang cho hình ảnh mịn màng hơn hình ảnh DVD tự nhiên.

Bluetooth

Một dạng chuẩn kết nối không dây, được thiết kế nhằm giảm bớt dây nối giữa các thiết bị cầm tay như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy PDA, và nhiều sản phẩm điện tử khác.

BRAVIA Engine

Tăng cường xử lí tín hiệu hình ảnh lọc và làm sạch nhiễu hình.Công nghệ này còn tăng cường độ tương phản màn hình,hình ảnh và chữ được tái tạo với màu sắc và sắc sảo.

BTM

Là viết tắt của Best Tuning Memory chức năng này tự động lựa chọn và lưu đài phát ở mức tín hiệu tốt nhất để sắp xếp tần số

Built-in Flat Microphone

Là một micro phẳng cung cấp tiếng ghi âm chất lượng cao trong hầu hết môi trường.

Built-in Noise-Canceling

Giảm tối đa nhựng âm thanh ồn xung quanh như là tiếng máy bay, động cơ xe buýt .

Bulk Moulding Compound (BMC) Tray

Nếu những khay đĩa thường tạo ra những tạp âm trong lúc hoạt động thì cấu trúc khay đĩa này của sony do đuợc làm từ nguyên liệu đạc biệt là BC nên có thể làm mất đi những tiếng vang đó.trục quay của kahy đĩa này còn giúp mắt đọc đọc được chính xác.

Burst Mode

Bạn có thể chụp những ảnh liên tuc một chủ thể chuyển động chỉvớI một lần nhấn nút chụp bằng cách dùng bộ nhớ đệm.

Bảo vệ ổ cứng thông minh

HDD Smart Protection ngăn cho các hình ảnh được ghi lại không bị mất khi camera
vô tình bị rơi.
Tính năng "Shock Absorber" bảo vệ ổ cứng khi bị va chạm.
[image: image1.jpg]i
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Tính năng "3G Sensor" bảo vệ ổ cứng khỏi mọi ảnh hưởng từ cú rơi.
[image: image2.jpg]



Bộ chuyển điện bán dẫn

Có ít kết nối hơn các loại pin bán dẫn thông thường để tạo ra một cải tiến đáng kể về chất lượng âm thanh. Sự giảm số lượng điểm kết nối cho phép tất cả dòng điện cần thiết đi trực tiếp từ bán dẫn đến xung quanh cung nguồn cung cấp chính.

Bộ chuyển đổi D/ A

Bộ chuyển tín hiệu kỹ thuật sang Analogue là những yếu tố vô cùng quan trọng của một đầu phát CD, giúp chuyển đổi dữ liệu số trên CD thành âm nhạc.

Bộ chuyển đổi âm thanh kỹ thuật số 24-bit

Thiết bị chuyển đổi 24-bit DAC đảm bảo sự chuyển đổi các âm điệu kỹ thuật số sang analog.

Bộ cân chỉnh thông số âm thanh mới (New Parametric Equalizer)

Chức năng Cân chỉnh thông số âm thanh (Parametric Equalizer) mới trong CD Walkmans của Sony cho phép bạn điều chỉnh các tần số âm thanh cao (treble), vừa (mid-range) và trầm (bass) một cách độc lập.

Bộ kiểm soát cân bằng âm thanh (EQ Controller)

Tính năng mới dành cho hệ thống mini 2000 SX series cho phép chọn đơn giản các mẫu cân bằng âm thanh và thiết lập cân bằng âm thanh riêng cho từng người.

Bộ kiểm soát màn trập (Shuttle Controller)

Tính năng này cho phép điều chỉnh các mức màn trập dễ dàng, lướt tới nhanh (fast-forward) và tua lại cho băng và đĩa CD, và tìm kiếm các kênh radio.

Bộ kiểm soát đổ mở ống kính dọc (Vertical Aperture Controller)

Kiểm soát và xử lý các tín hiệu hình ảnh để đảm bảo tín hiệu nguyên gốc, dẫn đến việc dò tìm các điểm ngang chính xác hơn, do đó ảnh theo chiều ngang sẽ chi tiết hơn.  

Bộ lọc kỹ thuật số VC24 (VC24 Digital Filter)

Xác định chất lượng âm thanh phát lại PCM cho định dạng đĩa CD.

Bộ lọc lượt kỹ thuật số

Bộ lọc lượt kỹ thuật số Digital Comb Filter cung cấp quá trình xử lý kỹ thuật số để giảm thiểu tối đa sự méo hình hay hiện tượng nhiễu màu, việc giảm thiểu này không thể thực hiện được với một bộ lọc lượt tín hiệu thông thường. Sự khác biệt đáng kể là độ rõ nét với những tín hiệu màu và ánh sáng tách biệt chính xác hơn.

Bộ lọc lượt kỹ thuật số 3D

Khi nhận được tín hiệu, tính năng 3D Digital Comb Filter làm mượt các đường ngang, dọc & chéo để làm cho hình ảnh sắc nét hơn và triệt tiêu các thành phần nhiễu như đường màu ngang hay sự méo hình. Điều này giúp tạo ra những màu sắc trong hơn, các chi tiết chính xác hơn và hình ảnh tự nhiên hơn.

Bộ lựa chọn băng từ (Tape Selector)

Chọn loại băng để cho chất lượng tốt nhất khi phát lại (Normal or Cr02/Metal).

Bộ lựa chọn ngắt tần số (Frequency Cut-Off Selector)

Cho phép bạn chọn mức tần số để loa siêu trầm ngắt tại điểm đó.   Nói chung nó phụ thuộc vào các loa đang được sử dụng với loa siêu trầm.   Nếu loa siêu trầm dùng chung với các loa vệ tinh nhỏ, tần số ngắt nên đặt cao, ngược lại nên đặt thấp cho những loa lớn hơn đặt trên nền nhà.

Bộ nhớ đài phát

Bạn có thể lựa chọn đúng đài mong muốn chỉ bằng một lần nhấn sau khi đã cài đặt vào bộ nhớ. 

Bộ xử ly ảnh thực (Real Imaging Processor)

Bộ xử lý trong các camera Sony cải thiện năng lực của camera theo 03 cách: xử lý hình ảnh hiệu quả hơn để cho ảnh tốt hơn, xử lý các thao tác trong camera nhanh hơn và cải thiện tuổi thọ của pin qua việc quản lý nguồn năng lượng hiệu quả hơn.  

Bộ xử lý hình ảnh BRAVIA Engine 2

Bộ xử lý hình ảnh BRAVIA Engine 2 kết hợp chặt chẽ công nghệ xử lý tín hiệu hoàn toàn bằng kỹ thuật số vào mọi quy trình xử lý hình ảnh chất lượng cao, do đó tối ưu hóa các tính năng của các thiết bị hiển thị và tạo ra các hình ảnh sắc nét, trung thực và sống động. Xử lý liên tục tín hiệu video kỹ thuật số để tối ưu các hình ảnh độ phân giải cao từ các tín hiệu SD và HD.

Bộ xử lý hình ảnh mới (New Video Processor)

Chất lượng hình ảnh được nâng cao hơn bằng cách đảm bảo việc xử lý tín hiệu đồng bộ, đồng thời vẫn đảm bảo sự cân bằng hoàn hảo cho tầm nhìn giữa hình ảnh và ánh sáng xung quanh.  

Bộ đếm băng từ (Tape Counter)

The tape counter giúp xác định vị trí của các đoạn phim đã ghi một cách dễ dàng.

CARL ZEISS T LENS

Thấu kính chất lương cao nhất làm bởI Carl Zeiss, nó được phủ lên một lớp T có tác dụng làm giảm chói. Carl Zeiss phát minh ra vào năm 1935.

Cassette Stabiliser

Cấu tạo ổn định độc nhất của Sony có hai trục giảm độ rung bởi chất liệu làm giảm tác động sorbothane - một loại vật liệu mềm -đàn hồi với tính chất hấp thụ năng lượng tuyệt vời - hay gốm sứ - nổi tiếng với tính cứng cáp tuyệt vời. Cấu tạo này giữ cho băng cassette vững chắc ở vị trí, ngăn ngừa sự di chuyển hoặc cộng hưởng không mong muốn, mà có thể ảnh hướng bất lợi đến việc phát và chất lượng âm thanh.

CATS-EYE CCD

Là một thấu kính nhỏ đặt trước CCD để đảm bảo tất cả ánh sáng được hội tụ trên đúng những ảnh điểm. Nó cho phép một vài model có ánh sáng thấp chỉ 0.3 plux, mức thấp nhất trong công nghiệp hình ảnh hiện nay.

CD Synchro Record

Cho phép ghi nhanh và dễ dàng từ CD sang băng bằng việc phát và ghi cùng lúc từ một nút nhấn.

CD-TEXT

Máy CD sẽ hiển thị tên album và tên tiêu đề của track cho nên bạn có thể dễ dàng xác định cả bộ sưu tập đĩa của bạn với loại khay nhiều đĩa . Nó có thể làm được điều này bằng cách truy xuất dữ liệu đề mục từ những CD có tính năng CD Text.

CD-TEXT Transfer

Nó cho phép bạn sao chép chữ từ CD sang đĩa Mini Disc mới, nó không thể sao chép những chữ đã đươc bảo vệ và MiniDisc sẽ không có được những thông tin đó.Bạn có thể ghi tên track một cách tự đông bằng cách dùng chức năng Mega-CD Control hoặc CD Sync.

CD/MD Changer Control

Chức năng âm thanh này cho phép hoạt động cả CD của sony và MD Changer như là Sony Audio Bus system.

CENTRE SPEAKER INPUT FOR DOLBY PROLOGIC OR DOLBY DIGITAL SURROUND SOUND

Ngõ vào này thêm vào một đường trung tâm cho dàn máy. Những loa tích hợp có thể được chuyển thành loa trung tâm khi bạn cài đặt cần thiết cho loa trung tâm khi dùng cài đặt Dolby Pro Logic hoặc Dolby Digital.

Chasing Playback

Tính năng Chasing Playback được sử dụng trong các thiết bị ghi hình - thường là đầu VCR hoặc DVD. Tính năng này là một tính năng tiết kiệm thời gian và cho phép bạn xem lại những chương trình TV yêu thích đã ghi thậm chí bạn vẫn ghi được những chương trình về khuya nếu chưa xem hết. Với tính năng này bạn dễ dàng xem lại từ đầu những gì đã thu vào bất cứ lúc nào bạn muốn. Hay hơn cả là có thể bỏ qua những cảnh không cần thiết để 'theo kịp' thời gian của bạn!

Chuyển kênh kỹ thuật số

Cho phép hoạt động dễ dàng và bắt sóng chính xác với màn hình hiển thị kỹ thuật số.

Chuyển đổi Mono/Stereo cho FM (FM Mono/Stereo Switch)

Tại những khu vực tín hiệu âm thanh nổi của sóng FM, chuyển sang tín hiệu mono để cải thiện việc bắt sóng.

Chuyển đổi tín hiệu tiêu chuẩn

Tính năng này cho phép bạn xuất video đã được chuyển về độ phân giải chuẩn (SD) từ từng cổng xuất video khi đang quay ở độ phân giải HD hoặc đang phát lại một video được quay ở chế độ HD. Nhờ vậy, người dùng vẫn có thể xem các đoạn video được quay ở chế độ HD mà không cần đến Tivi HD. Ở chiếc Tivi tỷ lệ 4:3, các đoạn phim có tỷ lệ rộng hơn sẽ được chiếu với việc xuất hiện hai dải băng đen ở phía trên và dưới.

Chuyển đổi âm thanh Kỹ thuật số 96KHZ/24-Bit

96kHz/24-bit DAC (Digital-to-Analogue Converter) làm tối ưu tín hiệu âm thanh kỹ thuật số, tín hiệu đó được ghi lại ở định dạng 96khz/ 24bit, cung cấp dải tần âm thanh rộng và tần số phản hồi mở rộng. Điều này làm cho âm thanh tự nhiên hơn và gần giống với âm thanh nguyên mẫu ban đầu.

Chuyển động mượt mà Motionflow™

Công nghệ Motionflow thực sự đã tạo các hình ảnh thêm vào để chèn vào các chuỗi hình ảnh chuyển động nhanh, từ đó sẽ gấp đôi số lượng hình ảnh, hay khung hình, tạo nên chuỗi. Điều này giúp tăng cường hiệu suất chuyển động vì vậy các hành động nhanh hiển thị rõ ràng, sắc nét và mượt mà hơn.

Chuyển động mượt mà Motionflow™ PRO

Motionflow™ PRO sẽ cải thiện hiệu suất chuyển động, khiến các cảnh hành động nhanh trở nên rõ ràng, sắc nét và mượt mà hơn bao giờ hết. Tính năng này hoạt động theo hai cách: (1)Công nghệ 100Hz sẽ thêm vào các khung hình mới tạo (2)Đèn nền nhấp nháy trong mỗi khung hình sẽ đảm bảo hình ảnh rõ nét mà không bị chập chờn.

Chuẩn chia sẻ DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) là một chuẩn được thiết kế để xác định khả năng tương tác liền mạch của các thiết bị được kết nối trong mạng gia đình của bạn, cho phép bạn dễ dàng chia sẻ các dịch vụ và nội dung đa phương tiện kỹ thuật số mà không gặp phải bất cứ phiền hà gì. Với DLNA, bạn chỉ cần kết nối và tận hưởng!

Chuẩn MPEG Movie 4TV

MPEG Movie4TV cho phép quay các bộ phim chất lượng cao ở độ phân giải VGA 640 x 480 và xấp xỉ 30 khung hình/giây, nên rất lý tưởng cho việc xem lại trên màn hình Tivi. Kể từ khi định dạng nén MPEG4 cho phép quay được các đoạn phim chất lượng cao ở kích thước nhỏ, tính năng này cho phép tăng thời gian quay phim liên tục đến 90 phút với thẻ nhớ 2GB Memory Stick PRO. 

Chuẩn MPEG Movie VX

MPEG Movie VX quay được các đoạn phim kích thước VGA (640 x 480 pixels), lớn gấp bốn lần so với các đoạn phim quay ằng máy ảnh kỹ thuật số thông thường. Khi chọn chế độ tiêu chuẩn Standard (16,6fps), bạn có thể ghi được một bộ phim dài khoảng 44 phút và 22 giây trên một thẻ nhớ 1GB.

Chuẩn MPEG Movie VX Fine

MPEG Movie VX cho phép quay các bộ phim độ phân giải VGA (640 x 480 pixel), với dung lượng lớn hơn gấp bốn lần so với các bộ phim sử dụng những máy quay kỹ thuật số thông thường. Khi phim được quay ở chế độ "Fine", tốc độ khung hình lên đến 30 khung hình/giây, hình ảnh được thể hiện đẹp và mượt mà, giúp cho việc xem toàn màn hình trên Tivi là rất tuyệt vời. Một thẻ thẻ nhớ 1GB chỉ ghi được 1phút 20 giây khi chọn ghi ở chế độ Fine.

Chân dung

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Bạn thích chụp lại những biểu hiện của mọi người? Những chức năng như làm mờ phông nền cho phép bạn chụp những bức ảnh chân dung hoàn hảo với phông nền mờ tự nhiên và tuyệt đẹp. Và chức năng Nhận diện khuôn mặt Face Detection sẽ tự động tối ưu hoá độ phơi sáng, cân bằng trắng và các thiết lập khác cho tông màu da tự nhiên.

Chất liệu hỗn hợp Polypropylene

Polypropylen là một chất liệu thông dụng để sản xuất các màng loa xe hơi bởi vì nó có độ cứng cao và hỗ trợ tuyệt hảo cho việc tái tạo âm thanh.

Chế độ chụp liên tục

Tính năng chụp liên tục Multi-Burst Continuous Shooting chụp được 16 bức ảnh liên tiếp ở độ phân giải 1,280 x 960 pixels chỉ với một lần bấm nút chụp. Khoảng thời gian chụp có thể được lựa chọn từ các thiết lập 1/30, 1/15 và 1/7,5 giây, làm cho tính năng này rất lý tưởng trong việc phân tích chi tiết các chuyển động liên tiếp như một cú đánh tennis, cú vung gậy đánh golf và các bước chuyển động thể thao khác.

Chế độ DVD-RW VR

Viết tắt của DVD 'Minus' ReWritable Video Recording Mode Cho phép linh hoạt trong việc ghi âm và biên soạn. Những tính năng chỉnh sửa ngay trên máy quay như xóa và ghi lại, định dạng ghi cho hiệu suất tuyệt hảo, và bạn còn có thể sửa danh sách phát các đoạn quay. Đĩa phát lại bị giới hạng trên một số sản phẩm.

Chế độ EQ3

Biểu độ cân chỉnh 3 dãi băng tần với 7 chế độ định sẵn â€“ Xplod, Vocal, Club, Jazz, New Age, Rock và một chế độ tùy chỉnh. Chế độ tùy chỉnh cho phép bạn điều chỉnh 3 dải băng tần phù hợp với sở thích nghe nhạc của bạn.

Chế độ Flash chậm kết hợp

"

Chế độ Slow Synchro kết hợp tốc độ màn trập chậm với flash, hiệu quả để chụp cả chủ thể và phông nền thật rõ ràng, sống động trong các điều kiện thiếu sáng.
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	Flash thường
	Chế độ Slow Synchro


"

Chế độ ghi hình ảnh rộng trung thực 16:9 (True 16:9 Wide Recording Mode)

Chế độ ghi hình ảnh rộng trung thực của Sony trong máy quay Handycams cho bạn hình ảnh thực, theo phong cách rạp hát khi ban xem lại trên TV màn hình rộng. Số điểm ảnh lên tới 561% nghĩa là bạn có thể quay với góc rộng hơn.  

Chế độ ghi LP

Chế độ LP giúp kéo dài thời gian ghi hình cho một đoạn phim.

Chế độ hẹn giờ

Một tính năng tự hẹn giờ tích hợp cho bạn lựa chọn hai chế độ (2 giây và 10 giây) để tự động chụp. Trong suốt quá trình chụp với flash, hiện tượng máy ảnh rung có thể ngăn ngừa được bằng cách đặt máy trên một mặt phẳng ổn định và sử dụng chế độ hẹn giờ 2 giây. Khi một người dùng muốn xuất hiện cùng với các bạn mình trong một bức ảnh chụp nhóm, thì người đó có thể sử dụng thiết lập 10 giây.

Chế độ khung hình

Thiết kế tao nhã và kích thước gọn nhẹ của dòng sản phẩm BRAVIA cho phép bạn bổ sung thêm một nét đẹp mới cho mọi kiểu trang trí nội thất của bạn. Với chế độ Picture Frame, bạn có thể hòa chiếc Tivi LCD của mình vào môi trường xung quanh và tăng thêm tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của mình! Bạn có thể tùy chỉnh chiếc Tivi LCD bằng cách hiển thị cho mọi người thấy những hình ảnh đã được cài đặt sẵn hoặc sử dụng các hình ảnh của riêng bạn.

Chế độ quay phim dễ dàng (Easy Handycam Mode)

Chế độ quay phim dễ dàng (Easy Handycam) cài đặt máy quay hoàn toàn tự động. Nó cũng làm giảm những tính năng mà bạn có thể truy cập thông qua hệ thống menu trên màn hình và làm tăng cỡ chữ cho bạn nhìn dễ hơn.

Chế độ Stage 2

Bộ cân bằng 3 dải - 3 Band Equalizer (EQ3 stage2) - Thế hệ EQ mới cải tiến cho phép dễ dàng tùy chỉnh các bài nhạc theo ý bạn để phù hợp với bất kỳ phong cách nào, từ rock đến các bản xướng âm.

Chế độ TIME

Chế độ thời gian - TIME Mode cho phép phơi sáng lâu từ 1 đến 180 giây (3 phút) để tạo ra các hiệu ứng vệt sáng tuyệt vời như từ đèn pha xe hơi trên một con đường vào buổi tối, pháo hoa...v..v...

Chế độ TV vòng giả lập cải tiến (Virtual Enhanced Surround (VES) TV Mode)

VES phát âm thanh vòng cao hơn chỉ với 02 loa.  

Chế độ tăng cường dòng quét

Progressive Recording Mode sử dụng phương pháp quét hình tuần tự, bằng việc chia một khung hình thành dòng chẵn và lẻ và sau đó quét chúng một cách luân phiên. Phương pháp này có thể quét toàn bộ điểm ảnh cùng một lúc, giống như phương pháp tăng cường dòng quét. Chế độ Progressive Recording cho phép ghi lại những hình ảnh tĩnh với độ mờ thấp nhất.

Chế độ Progressive recording:
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Chế độ ghi hình tĩnh truyền thống: 
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Chế độ tự động thông minh

Chụp bức ảnh hoàn hảo của riêng bạn thật dễ dàng với chế độ Intelligent Auto (iAuto). Tự động xác định các thiếp lập tối ưu cho từng khung cảnh khác nhau, chế độ iAuto kết hợp các công nghệ cải tiến của Intelligent Scene Recognition (Nhận diện khung cảnh thông minh), Face Detection (Nhận diện khuôn mặt) và Smile shutter (Nhận diện nụ cười) sẽ đảm bảo sự hoàn hảo cho từng bức ảnh bạn chụp, dù trong môi trường nào đi nữa.

Chế độ xem phim rạp hát

Nhờ cộng tác với Sony Pictures Entertainment mà Sony đã tạo ra được chức năng Cinema Mode. Bằng việc Sony cho phép thiết lập hình ảnh cho những bộ phim, thiết lập này gần như đã tái tạo được môi trường rạp hát đầy thú vị trong ngôi nhà của bạn.. Thông qua việc cân bằng một cách chính xác màu sắc của những cảnh tối cùng với việc duy trì một lượng vừa đủ các “hạt-phim” có hiệu quả, bạn sẽ được trải nghiệm từng bộ phim đúng theo cách mà đạo diễn muốn người xem thưởng thức tác phẩm của họ.

Chế độ âm thanh

Tính năng thông minh này cho phép bạn lựa chọn chế độ âm thanh lý tưởng – dynamic, drama, soft và personal, mang lại cho bạn những hiệu ứng âm thanh thực tế hơn để nâng cao trải nghiệm thưởng thức của người xem. 

 

Chế độ ưu tiên tốc độ màn trập (Shutter Speed Priority Mode)

Ứng dụng cho camera kỹ thuật số. Bạn cài đặt tốc độ màn trập và camera theo đó sẽ tự động điều chỉnh độ mở ống kính. Điều này có ích khi tốc độ màn trập được chọn để tạo ra các ảnh hưởng cụ thể, như là ngăn cản chuyển động mờ trong các tấm ảnh thể thao, hoặc cho những tấm ảnh rõ nét, ấn tượng khi chụp vào buổi tối.

Chỉ số hiện thị thời gian còn lại của Băng/Pin (Tape/Battery Remaining Indicator)

Tính năng này giống như đồng hồ xăng trong xe hơi.   Một bộ đo được đặ trong ống kính ngắm (viewfinder) hiển thị chỉ số thời lượng đã dùng của băng và pin, đảm bảo pin của bạn không ’ bị hết trước khi bạn phát hiện  

Chỉ số tiêu cự F

Chỉ số của F là đơn vị đo ngược được sử dụng để chỉ ra sự liên hệ của độ mở khẩu độ. Khẩu độ càng lớn thì chỉ số tiêu cự F càng nhỏ.

Chọn cảnh (Scene Selection)

Úưng dụng trong máy chụp ảnh kỹ thuật số Cyber-shot với nhiều chế độ khác nhau, camera tự động điều chỉnh các thông số thiết lập để thích hợp với từng hoàn cảnh chụp khác nhau.  

Chống rung

Làm giảm tối đa mờ nhòe/ rung lắc hình ảnh. Hệ thống chống rung quang học Optical Steady Shot sử dụng một hệ thống ống kính, trong khi đó thì hệ thống chống rung điện tử Steady Shot lại sử dụng CCD lớn hơn để tăng vùng ảnh và giảm độ rung.

Chống rung quang học

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Những hình ảnh bị rung do không vững tay là một trong những lý do thường gặp nhất khiến bạn không hài lòng. Một cảm biến con quay được tích hợp trong hệ thống chống rung quang học "Optical SteadyShot" giúp phát hiện được máy ảnh bị rung và tự động kích hoạt ống kính dịch chuyển theo để bù đắp cho sự rung máy đó. Giờ đây bạn đã có được những kết quả không bị mờ.

Chỗ cắm tai nghe trên Tivi

Kết nối một tai nghe vào chỗ cắm này để bạn có thể một mình thưởng thức những chương trình yêu thích. (Chú ý – Khi kết nối tai nghe thì loa Tivi sẽ không phát ra âm thanh nữa).

Chụp cận cảnh

Chế độ Macro cho phép tự động lấy nét từ khoảng cách 2cm, rất hữu dụng để chụp cận cảnh hoa cỏ, côn trùng và những chủ thể kích thước nhỏ khác.

Chụp ảnh 3D

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Chụp các bức ảnh toàn cảnh 3D với máy ảnh Cyber-shot sau đó xem lại trên Tivi 3D tương thích, bạn sẽ thật sự ngạc nhiên với độ rộng, độ sắc nét và trung thực của những bức ảnh 3D. Chức năng chụp quét toàn cảnh với góc quét đa chiều Sweep Multi-Angle cho phép bạn chụp những bức ảnh 3D và bạn có thể nghiêng máy từ trái sang phải để xem lại hết toàn bộ hình ảnh 3D trên màn hình LCD của máy ảnh. Thật thú vị vì bạn cảm nhận được hình ảnh 3D chân thực mà không cần đến Tivi 3D hay mắt kính 3D.

Chụp ảnh chạng vạng tối (Handheld Twilight)

Bạn có thể chụp được những bức ảnh rõ và sắc nét hơn ở nơi thiếu sáng mà không cần phải sử dụng đèn flash hay chân máy.
Khi đặt máy ở chế độ Chụp ảnh chạng vạng tối, máy ảnh sẽ chụp liên tục 6 ảnh cùng lúc chỉ với một lần nhấn nút, sau đó tiến hành phối chúng lại với nhau trong nháy mắt để bạn có được một bức ảnh duy nhất với độ chi tiết tuyệt hảo và độ nhiễu thấp nhất.

Chức năng BD-Live

Chức năng phát BD-Live kết hợp những tính năng có trên các đầu đĩa Blu-ray -phát lại đoạn phim và âm thanh ngoạn mục, những tính năng tương tác như xem hình-trong-hình (PiP) kết hợp cùng âm thanh phụ có trong BonusView - bằng kết nối Internet cho phép người xem những tiêu đề tương ứng có trong BD-Live để thưởng thức những tiện ích và tính năng trực tuyến đặc biệt như các nội dung thêm có thể tải về từ kết nối trực tuyến, những tính năng xem thêm nhiều nội dung và giao dịch trực tuyến. Ngoài ra, một số BD-Live còn có thể được cập nhật hay nâng cấp thông qua kết nối BD-Live.

Chức năng biến đổi tín hiệu (Signal Convert Function)

Sony Handycam hoạt động như một cầu nối giữa các nguồn tín hiệu tương tự (analogue) như video và các thiết bị kỹ thuật số (digital) như máy tính có trang bị ngõ iLink. Bộ biến đổi tín hiệu dạng tương tự sang dạng số gắn trong (onboard) biến đổi các bản dạng tương tự sang dạng số để sẵn sàng cho việc biên tập hoặc lưu trữ an toàn. Việc cập nhật các dữ liệu lưu trữ của bạn từ dạng tương tự sang dạng số được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng.

Chức năng bỏ qua xem ảnh

Tính năng tự động xem lại - Auto Review bình thường sẽ thể hiện bức ảnh mới chụp trong vòng 2 giây trên màn hình LCD. Nhưng tính năng hủy tự động xem lại - Auto Review Cancel cho phép bỏ qua việc xem lại bằng cách nhấn một nửa nút chụp. Do vậy máy ảnh sẽ sẵn sàng để chụp một bức ảnh khác ngay lập tức nếu có một cơ hội chụp ảnh xuất hiện.

Chức năng chuyển đổi kỹ thuật số

Cho phép chuyển đổi tín hiệu video analog từ nguồn bên ngoài, chẳng hạn như chuyển các tín hiệu của VHS sang DV trong thời gian thực. Chỉ cần kết nối một máy quay Handycam® / máy nghe nhạc Video Walkman VCR có chức năng Digital Conversion tới một cổng i.LINK trên máy tính bằng dây i.LINK tùy chọn, tín hiệu analog được ghi nội dung video có thể được sử dụng trên PC. Hình ảnh analog có thể được biên soạn lại trên PC.

*Chỉ các tín hiệu hình ảnh và âm thanh được chuyển đổi.

Chức năng cắt ảnh trực tiếp trên máy chụp hình.

Hoạt động song song với công nghệ chuyển đổi phân giải cao cấp - Super Resolution Converter của Sony, tính năng Trimming cho phép người dùng cắt một bức ảnh mà không cần phải hi sinh chất lượng. Theo cách đó thì bố cục của hình ảnh có thể bị thay đổi. Kích thước lưu lại của một bức ảnh đã được cắt tùy thuộc vào máy ảnh.
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Chức năng D-Range Optimiser

Sử dụng các thuật toán tinh vi, Dynamic Range Optimiser sẽ điều chỉnh độ phơi sáng và tương phản thích hợp nhất cho môi trường và các cá thể trong hình. Khi chụp chủ thể trên một phông nền có độ tương phản cao, bộ xử lý BIONZ sẽ chỉnh lại mức độ phơi sáng và tương phản và cho phép chống ngược sáng cũng như truyền tải màu trắng tốt hơn. Các chi tiết trên khuôn mặt và sự tinh tế của phông nền sẽ được ghi lại thật hiệu quả nhờ bộ xử lý BIONZ.

Chức năng danh mục

Tính năng này cho phép bạn dễ dàng xác định nơi bắt đầu của một chương trình mong muốn bằng cách đánh dấu một dấu hiệu danh mục trong quá trình ghi hoặc phát lại. Tính năng này có thể được thực hiện bằng một điều khiển từ xa.

Chức năng Dual Rec

Dual Rec cho phép chụp được hình tĩnh độ phân giải cao ngay cả khi đang ở chế độ quay phim.

Chức năng Exif Print

Exif Print là một tiêu chuẩn máy ảnh kỹ thuật số mà cho phép người dùng in được những bức ảnh trung thực hơn bằng cáchcung cấp máy in tương thíchvới các thông tin về điều kiện chụp mà máy ảnh thiết lập để sử dụng trong từng bức ảnh. Khi máy ảnh và máy in đều hỗ trợ Exif Print, bạn không cần phải điều chỉnh bất cứ gì nữa để có được kết quả in tối ưu.

Chức năng ghi âm giọng nói (Voice-Operated Recording (VOR))

chức năng này tiết kiệm thời gian và chi phí băng thu bằng cách tự động thu âm khi có giọng nói. Và tự động ngừng thu khi bạn ngừng nói.

Chức năng hiển thị chế độ sử dụng

Khi sử dụng chế độ thoại, các biểu tượng mở rộng và các dòng giải thích của từng chế độ bạn lựa chọn được hiển thị trên màn hình LCD. Điều này cho phép người dùng chọn được chế độ phù hợp nhất cho từng chủ thể.

[image: image8.jpg]



Chức năng hiển thị dữ liệu thẻ

Kích thước in bạn cần và khả năng lưu trữ còn lại, số lượng hình ảnh chụp được còn lại, được hiển thị dựa trên kích thước ảnh mà bạn đã chọn. Hiển thị này giúp bạn chọn kích thước ảnh phù hợp nhất dựa trên dung lượng thẻ nhớ và kích thước in tối ưu.

[image: image9.jpg]b to MR print
o ity s |

T
£




Chức năng hình trong hình

Với chức năng hình trong hình cho phép xem cùng lúc hai chương trình riêng biệt từ các nguồn khác nhau trên một màn hình! Chức năng này còn cho phép bạn xem một chương trình chính trên toàn màn hình, trong khi một màn hình nhỏ hiển hình ảnh từ các kênh khác, nguồn video hoặc các trang thông tin khác. Khi kết nối với PC, kênh Tivi sẽ hiển thị dưới dạng một cửa sổ nhỏ.

Chức năng hình và hình

Picture-and-Picture Giờ đây bạn có thể xem hai hình ảnh riêng biệt từ các nguồn khác nhau trên màn hình cùng một lúc! Khi xem một đoạn video từ một nguồn ngoài, bạn có thể xem một chương trình Tivi trên một cửa sổ nhỏ hơn và có thể di chuyển cửa sổ đó trong suốt màn hình.

Chức năng lưu Album nhỏ

Tính năng Album bỏ túi - Pocket Album tự động lưu trữ hình ảnh và phim trong thẻ nhớ trong của máy ảnh. Các hình ảnh sẽ được lưu trữ tách biệt khỏi dữ liệu hình ảnh gốc: tối đa được 500 đến 1.000 hình khi lưu trữ ở kích cỡ VGA (số lưu trữ chính xác phụ thuộc vào từng sản phẩm). Vì vậy người dùng có thể giữ vài chục album giá trị trong máy ảnh ngay cả khi không sử dụng thẻ nhớ. Và họ có thể cho bạn bè và các thành viên trong gia đình xem bất cứ khi nào họ muốn.
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Chức năng Macro xa (Tele Macro Function)

Hữu ích cho việc chụp gần nhưng không cần có máy quay để chụp bóng của đối tượng. Hình được chụp với chế độ Tele Macro wsẽ có đội tượng được lấy nết thích hợp với phong nền không được lấy nét nên đối tượng sẽ nổi bật lên.

Chức năng Photo TV HD

Tính năng mới này cho phép bạn và những người thân yêu có thể thưởng thức tất cả những bức ảnh yêu thích ngay trên Tivi BRAVIA đầy rực rỡ. Tạo một trình chiếu ảnh ngay trên máy quay Handycam®, Cyber-shot hay máy ảnh Alpha với các hình ảnh về kỳ nghỉ tuyệt vời hay một bộ sưu tập các hình ảnh từ quá khứ và thưởng thức chúng ở định dạng độ nét cao với màu sắc tuyệt đẹp từ Tivi BRAVIA của bạn .

Chức năng phát và ghi hình đồng thời (Simultaneous Recording and Playback)

Phát và ghi hình đồng thời & cho phép bạn nội dung chương trình đã quay trong khi đang quay một cái khác cùng một thời điểm. Tính năng thuận lợi này sẽ giúp bạn quản lý những gì đã thu và phát lại một cách hiệu quả hơn để tận dụng thời gian chờ và có thời gian thưởng thức nhiều hơn.

Chức năng Scrapbook

Scrapbook tạo nên trên màn hình những hình ảnh của đoạn phim biên soạn cùng với những chủ đề hấp dẫn.

Chức năng Sound Field

Bộ nhận tín hiệu của Sony có trường âm đa dạng cho phép mô phỏng âm thanh khác nhau một cách chính xác ở từng nơi và từng môi trường riêng biệt . Mỗi thiết lập là sự kết hợp cân bằng của âm thanh DSP, Dolby Surround, DTS hoặc Dolby Digital để tạo nên một môi trường âm thanh riêng biệt. Thêm vào đó, những trường âm thanh có thể được liên kết đến một đầu vào riêng biệt hoặc một kênh định sẵn. 

Chức năng Super NightShot

Chức năng này cho phép chụp ảnh các chủ thể trong bóng tối bằng cách sử đèn hồng ngoại, rất thích hợp để ghi lại khuôn mặt em bé đang ngủ hay các động vật sống về đêm, v.v… Máy ảnh tự động dò độ sáng của khu vực xung quanh và điều chỉnh tốc độ màn trập phù hợp.

Super NightShot có thể hoạt động ở khoảng cách tối đa 6m, gấp hai lần chế độ NightShot thông thường, và cho phép ghi hình ngay cả khi bạn không thể đến gần chủ thể. Khi sử dụng nút nhấn Super Nightshot, màu sắc không thể được tái hiện chính xác và có thể xuất hiện vệt hình mờ.

Chức năng Super NightShot Plus

Chức năng này cho phép nắm bắt các chủ thể trong bóng tối bằng cách sử dụng đèn hồng ngoại, rất thích hợp để ghi lại khuôn mặt em bé đang ngủ hay các động vật sống về đêm, v.v…

Super NightShot Plus cho phép ghi được những hình ảnh sáng rõ hơn so với phương pháp truyền thống ngay cả khi sử dụng tốc độ màn trập chậm ở những nơi thiếu sáng.

Không có Super NightShot Plus:
[image: image11.jpg]



Sử dụng Super NightShot Plus:
[image: image12.jpg]



Chức năng USB Streaming

Bây giờ việc biên soạn trên máy tính thật dễ dàng với USB Streaming. Chỉ cần nối máy quay Handycam với máy tính thông qua cáp USB, các đoạn phim được quay trước đó hoặc những đoạn phim ghi trực tiếp từ máy quay sẽ được lưu trữ vào máy tính. Do đó, bạn sẽ sẵn sàng điều chỉnh những đoạn phim này thông qua các phần mềm biên soạn như Pixela.

Cùng với việc cung cấp phần mềm hội thảo bằng hình ảnh, USB Streaming còn cho phép bạn thực hiện các buổi hội thảo trực tuyến thông qua máy quay Handycam nữa. Giữ kết nối với gia đình và bạn bè bằng giao diện hình ảnh trực tiếp có âm thanh qua Internet sử dụng giao diện USB. Thậm chí bạn có thể phát lại các cảnh yêu thích được ghi lại trên máy quay băng . Cũng giống như bạn có một hệ thống hội thảo bằng hình ảnh cho riêng mình. 
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Chức năng xem thêm hậu cảnh

BonusView, đôi khi được gọi là "Profile 1.1" bao gồm một loạt các tính năng có trên mọi đầu đĩa Blu-ray được ra mắt sau ngày 31/10/2007. Bên cạnh những chức năng phát lại cơ bản và các tính năng tương tác, những đầu đĩa này mang đến cho khách hàng khả năng thưởng thức các tính năng hình-trong-hình (PiP) và âm thanh phụ (đặc biệt hữu dụng khi chơi các trò chơi sử dụng những luồng âm thanh minh họa khi đang chiếu một đoạn phim) trên các đĩa có BonusView tương thích.

Chức năng đếm bước chân

Ứng dụng Walk Mate đơn giản sẽ theo dõi số bước đi của bạn và ghi nhận số bước còn lại mà bạn phải đi để đạt tới mục tiêu sức khỏe trung bình hàng ngày của mình.

Chức năng đồng bộ BRAVIA Sync

Thưởng thức hệ thống giải trí tuyệt vời của bạn thật sống động chỉ bằng một nút bấm! Với BRAVIA Sync, mỗi thiết bị giải trí tự đồng bộ hóa với các thiết bị khác vì vậy chỉ cần một lệnh cũng có thể mở từng hệ thống và phát các chương trình yêu thích của bạn ngay lập tức.

[image: image14]
Chức năng đồng bộ thâu (CD Synchronised Dubbing)

Chức năng này cho phép sao chép nhạc từ CD vào băng cassette chỉ cần nhấn 1 nút.

Cineframe

Cineframe là một hiệu ứng cho ra một chuẩn 24 khung hình/giây tương tự như các bộ phim chuyên nghiệp, hay chuẩn 30 khung hình/giây giống như các quảng cáo trên Tivi.

Cineframe 24

Cineframe 24 là một hiệu ứng mà cho phép tái tạo cảm giác 24 khung hình/ giây của một bộ phim chuyên nghiệp.

Cineframe 30

Cineframe 30 cho ra những bộ phim với 30 khung hình/giây đây là chuẩn thích hợp nhất cho những bộ phim truyền hình, và lý tưởng cho phim ảnh.

Cinema Black Mode

Công suất đèn và tiếng quạt được điều chỉnh giảm. Do vậy, ở chế độ Cinema Black sẽ làm tăng tuổi thọ bóng đèn và màu đen trên màn hình, lý tưởng cho việc thưởng thức phim ảnh.

Cinema Black Pro

Mức tối và sáng được điều khiển bằng màn trập để ngăn ánh sáng thoát ra ngoài để có tỉ lệ tương phản tốt hơn khi xem những hình tối.

Cinematone Gamma

Cinematone Gama  là một công nghệ nhằm tạo cho bạn một cảm giác thực khi xem phim.Những máy có công nghệ này cho tông màu da tươi hơn những máy quay chuẩn,tông màu sẽ tươi hơn gần gấp rưỡi màu da tự nhiên. thêm vào đó,hình ảnh sẽ đươc xử lí để có màu sắc sâu hơn.

Clear BASS

Những âm Trầm (Bass) sâu sẽ đi xa hơn mà không bị bóp méo.

Clear Bright

Đây là một công nghệ đươc phát triển bởi sony cho việc thưởng thức những hình ảnh động và xem DVD. Những hình ảnh sáng như một màn hình LCD nhờ vào tăng gấp đôi độ sáng nền , bộ chuyển đổi,lưới lọc chói và chống phản chiếu.Nó làm cho góc xem Tv của bạn không gặp vấn đề gì ngay trong điều kiện sáng hoặc góc xem. Sẽ dễ nhận thấy sự khác biệt về độ tương phản, màu sắc sẽ rự rỡ hơn nhờ công nghệ này.

Clear Photo LCD

Màn hình sử dụng công nghệ này có thể cho bạn xem được ảnh tốt hơn cả trong nhà hay ngoài trời nhờ màn hình độ phân giải cao hơn, tương phản tốt hơn và dãi màu rộng hơn.Hình ảnh không bị nhoè vả bạn có thể kiểm tra chi tiết khung ảnh và tông màu chủ thể.

Clear Photo LCD Plus with Touch Screen

Clear Photo LCD Plus cho phép bạn kiểm tra kết cấu và màu sắc của đối tượng rõ ràng ngay cả khi ở ngoìa trời.   Nó có độ phân giải màn hình là 230,000-pixel để hiển thị màu sắc tốt hơn. Hiện tại bạn có thể kiểm tra việc lấy nét và định khung hình rõ ràng hơn ngay cả khi chụp ở điều kiên ánh sáng ban ngày. Màn hình cảm ứng giúp việc điều khiển menu dễ dàng và thêm nhiều chức năng phụ.

Clear RAW Noise Reduction Image Processing

Để chỉnh lại chuyển động của đối tượng hoặc chụp trong điều kiện thiếu sáng với độ nhạy sáng ISO cao hơn. Sony’ đưa ra công nghệ độc nhất Clear RAW NR làm giảm bất kỳ hình ảnh nào bị nhiễu có thể xuất hiện do tăng độ nhạy sáng.

Clear RAW NR

Thuật toán giảm nhiễu Clear RAW NR của Sony ngăn chặn sự nhiễu màu và sự chói sáng bằng cách áp dụng sự giảm nhiễu trực tiếp vào ảnh RAW trước khi hình ảnh được ghi lại. Cho phép hình ảnh rõ ràng tự nhiên với sự nhiễu thấp nhất thậm chí khi chụp hình trong điều kiện thiếu sáng như chụp ảnh trong nhà hoặc ngoài trời lúc mờ sáng với thiết lập độ nhạy sáng cao. Thực tế, nó ngăn chặn dữ liệu có độ nhiễu màu cao S/N (tín hiệu nhiễu). Tính hiệu quả của Clear RAW NR rõ rệt nhất khi hình ảnh được chụp với thiết lập ở chế độ nhạy sáng cao.

Clear Stereo

Tạo âm thanh trong trẻo bằng cách giảm thiểu tối ưu những thất thoát âm thanh giữa các kênh trái và phải .

Click Jog Shuttle

Đặc tính này cho phép dễ dàng khi phát, phát tớI nhanh , lùi nhanh và phụ thuộc vào khung điều khiển bằng cách xoay vòng nút xoay trên máy.

Closed Air Headphone

( Đây là môt miếng đệm tai bao quanh tai nge của bạn, nó có chứnăng làm giảm những mức nhiễu nền để cho ra âm thanh tốt hơn)The ear pads on this headphone covers the ear, decreasing the level of background noise for superior sound.

Coaxial Cable

Đây là một dây cáp ít bị nhiễu vớI những bện dây dẫn bên trong .Cáp đồng truc này thường được dùng để mang tín hiệu cao tần từ dây angten TV và còn dùng để kết nối tín hiệu âm thanh kĩ thuật số từ những đầu DVD.

Cold Accessory Shoe

Nó cho phép bạn kềt nốI tương thích những phụ kiện vớI máy Handy cam).

Color Tuning Technoogy

Những monitor của Sony dùng công nghệ hình ảnh này để tạo ra hình ảnh chính xác và cao cấp mọi lúc.

Color Viewfinder

Đây là một màn hình tinh thể lỏng trên những máy quay Handycam, nó dùng hàng ngàn điểm ảnh màu đỏ, xanh lá , xanh dương.Nó giúp bạn xác định đươc chắc chắn về bố cục của hình ảnh đươc ghi.

Comb filter

Đây là một mạch điện bên trong Tv dùng để cảI thiện tín hiêu đài phát analog bằng cách chia ra riêng những thông tin về độ chói và độ màu.

Component Video Output

Thường được tìm thấy ở những máy DVD, những cổng này được dùng để truyền những tín hiệu hình ảnh chất lượng cao tới thiết bị nhận có ngõ vào DVD , thí dụ như những TV của Sony, tín hiệu hình ảnh được chia thành 3 tín hiệu thành phần để có thể được tái tạo lại một cách tốt nhất.

Control A1

Chức năng này được dùng cho các thiết bị âm thanh . Nó cho phép dàn máy HiFi liên kết với máy khác, thí dụ như việc đống bộ giữa máy cassette và Mini DIsc, Mega storage điều khiển trên máy CD và GUI đềiu khiễn bằng máy còn lại.

Cue and Review

Trong khi Fast Forward và Rewind, âm thanh trên cassette có thể đươc nghe thấy nhanh và tiện lợI vị trí của đoạn đó.

Cue Maker

Bằng việc mã hoá một điểm quan trọng trong khi ghi để tìm được vị trí nó nhanh khi phát băng nhanh hoặc chậm sau đó.

Current Pulse D/A Converter

Trong quá khứ, bộ chuyền đổi 1bit, xung cao trở nên bất biến,phụ thuộc vào nguồn cấp với dao động nhỏ của nó.Những kĩ sư mạch điện của Sony đã thiết kế ra bộ chuyển đổi này mà có thể cung cấp sự chuyển chính xác cao 120dB hoặc hơn nữa, để khắc phục những ảnh hưởng do dao động nguồn.

Custom Edit

Bao gồm các mục sau: Time Edit- bạn có thể định độ dài của băng cassette bằng nút Time Set hoặc là các nút số để ghi một cách tự động nhữ track dã lựa chọn ; Just Edit - Chức năng này là một phần chi tiết hơn của chứ năng Time Edit, nó sẽ tự động lập trình những track từ CD mà thời gian thích hợp với độ dài của băng ; Link Edit- Chức năng này cho phép bạn thêm vào track khác sau khi đã lập trình thu bằng Time Edit hoặc Just Edit ; Programme Edit- Cho phép bạn lập trinh phát những track theo ý của mình.

Custom File

Thiết bị phát âm thanh này, thường được thấy trong các dàn âm thanh stereo của xe hơi, lưu trữ track và thông tin thời gian phát của hơn 300 đĩa. Với "Programmable Bank", bạn có thể lưu trữ thứ tự track yêu thích cho từng đĩa trong đầu phát, đồng thời "Disc Memo" cho phép bạn tạo tên cho từng đĩa và nó sẽ xuất hiện trên màn hình huỳnh quang lớn của đầu phát. "Level File" cho phép bạn cài đặt mức đô phát cho từng đĩa và "Delete Bank" cho phép bạn xóa vĩnh viễn các track không mong muốn.

Custom Parental Control

Cho phép những ông bố bà mẹ chỉ định những đĩa không thể phát khi chưa mở mật mã bảo vệ bằng điều khiển từ xa.

Custom Picture Mode

Cho phép cài đặt 5 dạng( Standard, Dynamic1 va 2 Cinema 1 và 2 )để điề chỉnh độ nét và điều khiển trên máy DVD.

Custom Preset Button

Nút này cho phép bạn ghi nhớ những thông số cài đặt mà phù hơp với ý thích của mình.  Những thay đổi như là color, sharpness, white balance,.. có thể được chỉnh theo ý thích để có đươc những hiệu quả mong muốn.

Cyber-shot

Thuật ngữ của Sony dành cho máy ảnh kỹ thuật số

Cài đặt thời gian tới / lui (Forward / Reverse Time Setting)

Thay đổi hiển thị thời gian một cách dễ dàng bằng cách điều chỉnh cả 02 hướng tới và lui.

Các thiết bị đầu ra đầy/kéo song song (Parallel Push/Pull Output Devices)

Hầu hết các âmpli có thiết kế đẩy/kéo   Điều này có nghĩa là dạng sóng âm thanh được khuếch đại bởi 02 thiết bị rời rạc – một cho nửa phần tín hiệu dương và một cho nửa phần tín hiệu âm   Thiết kế đẩy/kéo song song dùng 02 thiết bị cho mỗi một nửa dạng sóng âm thanh, do đó làm tăng gấp đôi dòng tín hiệui mà chúng có thể cấp cho loa công suất cao.  Model STR-DA777ES có đặc tính kỹ thuật này.

Cân bằng trắng dưới nước

Chế độ chụp hình dưới nước Underwater Mode hoạt động như một loạt bộ lọc màu tích hợp để bù lại sự nhạt màu dưới nước. Chế độ này sẽ tự động điều chỉnh cân bằng trắng để bảo đảm bạn có thể chụp được các bức hình dưới nước tuyệt đẹp mà không cần đến ánh sáng nhân tạo từ bên ngoài.
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Sự điều chỉnh cân bằng trắng được cải thiện khiến cho màu đỏ và cam sáng hơn và có thể thấy rõ ở bên phải bức hình.

Cân bằng âm thanh (EQ - Equaliser)

Thay đổi mức âm lượng thích hợp cho từng tần số âm thanh để phù hợp với sở thích của mỗi người nghe (cân chỉnh Bass và Treble).

Công nghệ AGCS

Dùng điều chỉnh độ tương phản ánh sáng tự động để sửa chữa những những điểm nổ trên nền thường làm mờ màu sắc của tấm hình. Nhưng chức năng AGCS điều chỉnh máu sắc tổng thể trong lúc duy trì cân bằng màu, giảm độ chói của màu ngay cả tấm hình bị chụp ngược sáng hoặc là tổng thể bức hành có độ tương phản thấp. Nó cũng hiệu quả cho việc điều chỉnh độ tương phản khi chụp ở những ngày âm u.

Công nghệ chuyển đổi độ phân giải cao

"

SRC (Super Resolution Converter) là công nghệ xử lý tín hiệu số nguyên gốc của Sony. Công nghệ này hiệu chỉnh dữ liệu gốc từ bộ cảm biến độ phân giải cao CCD/CMOS trước khi sử dụng nén JPEG, và cho phép hình ảnh được tái tạo thật sống động dù ở kích thước nào đi nữa.
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Công nghệ hiệu chỉnh truyền thống
	 [image: image17]
Bộ siêu chuyển đổi độ phân giải
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	Việc hiệu chỉnh chỉ sử dụng thông tin từ 4 điểm ảnh nên hình ảnh bị nhiễu nhiều hơn. 
	 [image: image19]
	Nhờ việc hiệu chỉnh sử dụng gấp gần 16 lần dữ liệu nên hình ảnh sẽ sống động hơn và ít bị nhiễu. 


"

Công nghệ chống bụi tiên tiến (Advanced Anti-Dust Protection)

Để bảo vệ bộ cảm biến mỗi lần ống kính mở, model Alpha A100 đưa ra 2 cách chống bụi.  Trước tiên, bộ lọc cấp thấp bao CCD được phủ lớp chống bụi giảm tới mức thấp nhất sụ tích lũy các hạt bụi tĩnh, từ đó làm giảm sức hút bụi.   Hơn nữa, A100 kích hoạt chức năng chống rung (Anti-Vibration) mỗi lần bật oặc tắt camera.  Sự dịch chuyển nhanh của CCD sẽ quét sạch các phân tử bụi bám trên bề mặt CCD.

Công nghệ chống nhòe với độ nhạy cao (Anti-Blur Technology with High Sensitivity)

Thề hệ CCD độ nhạy cao mới giảm nhòe cho hình ảnh, bằng cách cho phép tốc độ của màn trập nhanh hơn nghĩa là sự rung tay hoặc chuyển động của đối tượng sẽ ít ảnh hưởng đế hình chụp. Đặc biệt nó có hiệu quả khi chụp trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face Detection Technology)

Được trang bị theo công nghệ BIONZ, công nghệ nhận diện khuôn mặt của Sony sẽ giúp bạn xác định việc lấy nét, độ phơi sáng, cân bằng trắng và cả việc kiểm soát đèn flash cho nhiều khuôn mặt nhằm đảm bảo các đối tượng chụp được ghi lại chính xác.

Công nghệ nén chiều dọc (Vertical Compression Technology)

Thưởng thức phần mềm 16.9 từ bất kỳ nguồn phát đĩa Laser hoặc DVD kỹ thuật số nào.   Công nghệ này nén hình từ chế độ 4:3 sang chế độ 16:9 bằng cách tập trung vào các dòng quét trong vùng chứa hình ảnh.   Công nghệ nén dọc chỉ có trong DRC1250 với hệ NTSC.

Công nghệ tái tạo màu sắc x.v.Colour

Giờ đây bạn có thể ghi lại được nhiều chi tiết hơn của cuộc sống muôn màu với công nghệ x.v.Colour. Công nghệ này phù hợp với xvYCC, một tiêu chuẩn quốc tế về không gian màu sắc trong video thông qua bởi IEC (International Electrotechnical Commission - Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế), có thể tái tạo từng sắc thái, độ sâu và chi tiết với mật độ đầy đủ nhằm bảo đảm các ảnh động giống thật hơn mày sRGB thông thường. 

Công nghệ tăng cường hình ảnh MV (VM Image Enhancement)

Tính năng này làm cho hình ảnh sắc nét hơn bằng cách tăng độ phân giải hình ảnh trên dòng sản phẩm Tivi XR.

Công nghệ WEGA Engine

Công nghệ này được sản xuất duy nhất dành cho hệ thống xử lý hình ảnh mà quá trình này chuyển đổi tất cả hình ảnh (100%) sang tín hiệu kỹ thuật số. Thực chất của công nghệ này là tăng chất lượng hình ảnh bằng cách tăng độ phân giải, màu sắc, độ tương phản và giảm nhiễu màu sắc .

Công nghệ xử lý hình ảnh BIONZ (BIONZImage Processing Engine)

Được thiết kế nguyên bản cho máy chụp hình DSLR của Sony, bộ xử lý tốc độ cao này giảm nhiễu và duy trì tính trung thực của màu sắc.

Công nghệ âm thanh Cinema Studio EX

Cinema Studio EX kết hợp ba công nghệ xử lý tín hiệu kỹ thuật số riêng biệt để tái tạo môi trường âm thanh của một rạp chiếu phim ngay tại nhà bạn.

Công nghệ âm thanh Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx là một bản mở rộng của công nghệ Dolby Pro Logic II. Các thuật toán cực kỳ tinh vi này xử lý âm thanh stereo gốc- và loa 5,1 kênh để tại ra âm thanh 6,1 hay 7,1 kênh.

Công nghệ âm thanh DTS-ES

Trong rạp chiếu phim, kênh phía sau không phải là một kênh rời mà thay vào đó được ma trận hóa thành các kênh vòm trái và phải.

CÔng suất tối đa (Peak Power)

Khả năng tối đa mà loa của các dàn hi-fi và âm thanh trong xe hơi có thể đáp ứng được gọi là công suất tối đa.

Cảm biến CCD

Viết tắt của Charge Couple Device - loại cảm biến hình ảnh phổ biến nhất hiện nay. CCD có cơ chế hoạt động giống như mắt người và nó chứa hàng trăm ngàn điểm ảnh mà mỗi điểm ảnh hiển thị riêng biệt ánh sáng đỏ, xanh lá cây và xanh dương.

Cảm biến CCD

Máy quay Handycam DV cao cấp của chúng tôi được trang bị cảm ứng hình ảnh CCD 1 triệu điểm ảnh để cho hình ảnh độ nét cao. Với hơn một triệu cảm biến, máy quay có thể nhận đầu ra hình ảnh tĩnh lên đến kích thước 1152 x 864 pixel, rất thích hợp cho việc in và các ứng dụng DTP khác.

Cảm biến ClearVid CMOS

Cảm biến ClearVid CMOSCảm biến CMOS ban đầu của Sony sử dụng tính năng phân bố điểm ảnh. Điều này cho phép quay phim chất lượng cao với độ phân giải cao và độ nhạy được nâng cao.
Cảm biến này cũng cho phép chụp những bức ảnh tĩnh độ phân giải cao trong lúc quay phim.
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Cảm biến CMOS (CMOS Sensor)

Bộ cảm biến CMOS cho phép  đọc nhanh khối lượng thông tin điểm ảnh khổng lố vì nó tận dụng nhiều kênh xuất và đọc phụ trợ giống như đả so sánh với CCD.Thêm vào đó, cấu trúc đặc trưng của cảm biến CMOS là dò vết hình ảnh tự do và cho phép chuyển sang tính hiệu điện tử với mức điện năng tiêu thụ thấp nhất. Bộ cảm biến ảnh CMOS của Sony, phối hợp với mạch xử lý ban đầu phát triển bởi Sony - Bộ xử lý tăng cường hình ảnh (EIP), để tận dụng hết ưu điểm của dãy băng động rộng hơn, nhạy hơn, nhiễu ít, tốt độ đọc cao và na8nd9ei65n năng tiêu thụ tah61p . Cảm biến CMOS tối giản sự bùng nổ hay tụ màu và cho ra một hình ảnh với gam màu rộng hơn .[image: image21.jpg]



Cảm biến ánh sáng

Bộ cảm biến ánh sáng môi trường cải tiến của BRAVIA sẽ tự động điều chỉnh độ sáng màn hình để phù hợp với ánh sáng trong phòng, đồng thời giúp tiết kiệm năng lượng và giảm mỏi mắt.

Cảnh đêm

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Chế độ chụp ảnh chạng vạng tối Handheld Twilight giúp bạn chụp những tấm ảnh rõ và sắc nét ở nơi thiếu sáng mà không cần đèn flash hay chân máy. Máy ảnh với bộ cảm biến Exmor, Exmor R và ống kính Bright G cũng giúp chụp những bức ảnh có độ chi tiết tuyệt vời với độ nhiễu thấp.

Cấu trúc âm thanh Mono đội (Twin Mono Construction)

Nghĩa là có sự khuếch đại riêng cho mỗi kênh.   Điều này giúp công suất ổn định hơn và tín hiệu ở mỗi kênh rõ hơn.  

Cận cảnh

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Chụp cận cảnh với máy ảnh Cyber-shot thật dễ dàng. Chức năng nhận diện cảnh thông minh Intelligent Scene Recognition với chế độ Macro tự động xác định các thiết lập tối ưu khi bạn di chuyển đến gần chủ thể. Chế độ Aperture cũng cho phép bạn dễ dàng lấy nét chủ thể với phông nền mờ.

Cắm nguốn cho tai nghe (Plug In Power Microphone)

Loại bỏ khả năng thiếu pin của tai nghe.   Tai nghe được cấp nguồn trực tiếp từ máy.

Cổng Frontal Aux-in

Tính năng này cho phép bạn kết nối với bất kỳ máy nghe nhạc MP3 nào được bán trên thị trường thông qua cổng vào nhỏ loại 3.5mm phổ biến. Với sự kết nối tức thì này, âm nhạc sẽ luôn được truyền tải mượt mà từ máy nghe nhạc MP3 đến đầu máy nghe nhạc của bạn.

Cổng Rear Aux-in

Tính năng này cho phép bạn cắm vào các thiết bị âm thanh di động bổ sung để kết nối và thưởng thức âm nhạc tức thì.

Cổng S-Video

Ngõ cắm đầu vào S-Video trong các Tivi Trinitron xử lý riêng biệt độ sáng và màu sắc, giúp mang lại chất lượng hình ảnh tốt nhất từ các thiết bị quay phim chất lượng cao Hi8, S-VHS và VCR.

D-Bass

Viết tắt của Dynamic Bass, tính năng này tăng cường âm bass lên 18dB mà không làm mất đi âm thanh dãi tầng trung và cao. D-Bass tự động điều chỉnh cấp độ tăng bass dựa theo âm lượng, bằng cách này thì nó sẽ có thể duy trì cân bằng âm thanh.

Daily/REC Timer

Bạn có thể cài đặt thời gian để ghi từ máy radio bằng một thờI gian định trước.

Data Code

Thông tin này đươc ghi trên một track riêng lẻ,ở đây thông tin ngày và thời gian được chèn vào một cách tự động bằng cách dùng Handycam’ đồng hồ tích hợp.  Nó có thể được hiển thị trên màn hình xem lại nếu bạn lưa chọn.

Date Function( Chức năng định ngày)

Nhờ vào một đồng hồ tích hợp bên trong Handycam’, thông tin ngày và thờI gian được ghi lên băng video của bạn một cách tự động.

Date/Time Insert( chèn ngày/thờI gian)

Để ngườI sử dụng có thể đặt ngày và/hoặc thờI gian lên băng trong khi được ghi, vì vậy nó sẽ hiển thị trên hình ảnh trong suốt quá trình phát lại.

DAV

Là viết tắt của Digital Audio/Video.

DBFB

Viết tắt của Dynamic Bass Feedback. Một hệ thống tăng cường bass cực kỳ nhạy trong các Tivi Sony mà có thể tạo tiếng bass mạnh mẽ ngay cả với âm lượng nhỏ.

DBFB

Là viết tắt của Dynamic Bass Feedback,là một chức năng tăng cường độ nhạy tiếng bass mà tái tạo được trọn vẹn những âm tần số thấp cho dù bạn đang nge ở mức âm lượng nhỏ.

Deflection Yoke

Một nam châm điện bên trong một đèn ống của Tivi điều chỉnh các electron đến từng điểm phốtpho riêng biệt lên bề mặt của màn hình. Một electron đang bay sẽ thay đổi chu trình của nó trong môi trường có từ trường. Các nhà phát minh thời trước của Tivi đã nghĩ ra cách để thay đổi năng lượng từ trường bên trong đèn ống chính xác đến nỗi từng electrong có thể được nhắm đến một điểm cụ thể trong hàng trăm ngàn điểm phốtpho nhỏ xíu trên màn hình Tivi.

Detachable Panel

Để đảm bảo cho việc bảo vệ, phần điều khiển chính của đầu phát âm thanh stereo trong xe hơi có thể được tháo rời mang theo cùng bạn khi bạn rời xe.

Detachable Speakers

Cho phép các loa được tách ra từ nguồn âm thanh stereo chính vì thế chúng có thể được bố trí để cho âm thanh tốt hơn.

Digital Amplifier

Một Ampli kỹ thuật số làm giảm tiếng ồn bằng việc có thể đã được thêm tín hiệu sau khi tín hiệu được xử lý bởi bộ chuyển đổi DSP và D/A. Tính năng này được trang bị cho Walkman MD.

Digital Extender

This enlarges the recorded video image approximately 1.5-fold. This feature is available at all zoom positions. When shooting at 20x zoom, using the DIGITAL EXTENDER enables you to shoot video with about 30 times the impact.

Digital Pitch Control

Thông đệp được phát lại với nhiều tốc độ khác nhau để duy trì thanh điệu tự nhiên nhờ vào bộ xử lý KTS.

Digital Zoom

Nó dựa vào độ phóng đạI quang học của thấu kính’ bằng cách phóng đại hình trung tâm của cảm biến hình ảnh làm đầy màn hình.  Nó lí tưởng khi cần bắt gần đúng hoạt động. 

Display Guide

Bật sang chức năng Hiển thị hướng dẫn (Display Guide) để kiểm tra ý nghĩa và trạng thái của mội chỉ số xuất hiện trên màn hình LCD.

DivX Playback

DivX® là tên thương hiệu của kỹ thuật nén phim ảnh phổ biến trên thế giới. cốt lõi của nó là một dạng mã hoá (Rất ngắn cho quá trình bung và nén) , một mảng của phầm mềm là nén hầu hết nguồn dữ liệu phim ảnh xuống một kích cở mà có thể chuyển qua internet mà không làm giảm đi chất lượng ban đầu của đoạn phim.

DME

Thuật ngữ của Sony: Digital Multi-Effects
DRC-MF

Công nghệ DRC-MF (Digital Reality Creation-Multi Function) của Sony là một công nghệ cải tiến hình ảnh làm tăng độ phân giải hình ảnh một cách hiệu quả bằng cách thêm vào hình ảnh các pixels và các dòng quét. Không giống như hệ thống xử lí ảnh tuyền thống, DRC có khả năng xử lý tín hiệu video trong thời gian thực (real-time) để cho ra hình ảnh mượt hơn và không bị giật. Có 03 chế độ DRC chính: DRC 1250 - Tăng gấp đôi mật độ hình ảnh theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Dùng 02 lần các dòng quét xen kẽ và 02 lần các điểm ảnh ngang nghĩa là TV được trang bị DRC có thể phát ra hình ảnh có chất lượng cao hơn với việc giảm tối đa những dòng quét có thể nhìn thấy. DRC 100 - Chế độ DRC 100 dùng công nghệ gấp đôi vùng (field-double) hoặc công nghệ 100Hz đễ tạo ra những hình ảnh chuyển động mượt mà và ổn định, ảnh tĩnh không bị nhòe từ những tín hiệu hệ PAL. DRC Progressive - DRC Progressive là một lựa chọn khác lý tưởng cho việc xem ảnh tĩnh. Nó không chỉ loại bỏ các vệt nhòe mà còn làm tăng độ rõ cho văn bản và các tiêu đề.

Drive-S

Đế khung Drive-S được thiết kế để cải thiện chất lượng âm thanh. The Drive-S chassis platform is designed to improve sound quality and headunit durability by incorporating a new CD mechanism, larger audio capacitors and a 52W MOSFET Power IC.

Drive-S HX

Song song với thành công của khung Drive-S, cấu trúc mới và tiên tiến Drive-S HX được thiết kế đặc biệt cho các tụ điện âm thanh gồm một bộ giảm sốc với góc cao hơn và DAC tốt nhất, Advanced Segment 24bit để phát âm thanh chính xác với những âm sắc.

DSD

Direct Stream Digital là một công nghệ ghi hình cao cấp có thể tạo đĩa SACD. Những CD tiêu chuẩn dùng 44.1kHz/16-bit PCM để phát âm thanh dạng số. Ngược lại, DSD là công nghệ 1-bit lấy mẫu nhạc 2.82 triệu lần trên giây, ghi lại thông tin gấp 4 lần. Âm thanh cho ra sẽ ấm hơn, mượt hơn.

DSO2

Dynamic Soundstage Organizer 2 Công nghệ âm thanh 03 thực được phát triển đặc biệt cho xe hơi, DSO2 loại bỏ sự biến dạng âm thanh do các loa đặt không đúng vị trí. Bằng cách điều chỉnh độ rộng và độ sâu, DSO2 phát ra môi trường xung quanh những âm thanh tuyệt vời.

DSS (DESIGN STANDARD FOR SACD)

Đá ứng tần số mở rộng (Expanded Frequency Response) cho đĩa tiếng SACD (Super Audio CD) và đĩa tiếng DVD.  Đây là một chuẩn mới cho việc thiết kế các dàn khuếch đại công suất.   Nó đảm bảo việc đáp ứng các tần số cao thêm vào cho SACD có thể được tái sản xuất theo đúng trạng thái nguyên của nó.

DTMF

là viết tắt của Dual Tone Multiple Frequency
Âm thanh xuất ra mỗi khi khi bạn đẩy thanh đẩy trên điện thoại . Nói chung là ám chỉ một nút đẩy âm thanh hoặc nút chuyển tông tín hiệu.

Du lịch

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Chụp ảnh và chia sẻ hành trình du lịch của bạn từ những cảnh quan rất lớn đến những công trình kiến trúc chi tiết và chân dung con người. Ống kính góc rộng với độ zoom cao đáp ứng được hầu hết các nhu cầu chụp ảnh của bạn. Với GPS tích hợp trong máy ảnh Cyber-shot, ảnh chụp của bạn thậm chí còn được tự động gắn thẻ địa lý với địa điểm mà bức ảnh được chụp.

DVCAM

Một định dạng băng ghi hình chuyên dụng viết tắt của A professional videotape format.  là một dạng biến đổi từ băng ghi thông thường để có khả năng thực hiện biên tập tốt hơn và khỏe hơn.  Máy quay DVCAM và VTRs dùng cùng loại băng ME như DV, sẽ thu và phát và tận dụng tín năng dạng này cho sản phẩm chuyên dùng và truyền hình.

DVD Component Video Terminal

Tính năng này cho phép một tín hiệu ngỏ vào KTS đồng bộ từ đầu phát DVD, như một sự đối lưu và tổng hợp tín hiệu .  Những tín hiệu đồng bộ này chuyển ra thành hình ảnh được tái tạo gần như rỏ ràng hoàn toàn và màu sắc tái tạo tốt hơn nguồn tín hiệu composite và S-Video thông thường

DVD Menu

Một tính năng dùng để hiển thị những nội dung đã ghi trên đĩa DVD ở dạng các hình thu nhỏ khi phát lại trên đầu phát DVD. Mỗi phần ghi lại được xem như một chương và cảnh đầu của chương này sẽ được hiển thị bằng hình thu nhỏ. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm một cảnh cụ thể để xem mà không cần phải dùng remote điều khiển của đầu DVD để tua qua nhanh hoặc tua lại. DVD Menu có sẵn bốn thể loại phông nền để lựa chọn.

*DVD Menu không thực hiện được đối với đĩa DVD+RW nếu không dùng chức năng hoàn tất đĩa hoặc đối với đĩa DVD-RW (chế độ VR) khi ghi.

DVD-R/RW/+RW Compatible

Tương thích với nhiều định dạng DVD, mang lại sự dễ dàng và đơn giản khi tận hưởng giải trí với phương tiện DVD. Với DVD+RW, bạn không cần phải mất thao tác hoàn chỉnh đĩa (yêu cầu tối thiểu khi ghi phim lên đĩa DVD). Đơn giản chỉ cần bỏ đĩa ra và cho vào một đầu đĩa DVD tương thích.

DXP

Là viết tắt của Digital Extended Processor Xử lí chuyển đổi dữ liệu từ CCD thành dữ liệu số mà có thể xử lí bằng camera kĩ thuật số. Những camera của Sony dùng DXp14bit thu được nhiều chuyển đổi cải thiện nhiễu,kết bquả là hình ảnh trong và chi tiết hơn trong điều kiện ánh sáng sáng hoặc tối đi nữa.

Dynamic Focus For Rear Projection TV

Focal points are made sharper and more precise, with the reduction in the size of the beam spots of 10 percent.

Dynamic Tilt Compensation

Mắt đọc laser sẽ tự động điều chỉnh để đạt được độ chính xác.

Dò tìm chỉnh sửa (EDIT SEARCH)

Nút chuyển tiện lợi này thường đặt ở phía trước máu quay Handycam cho phép bạn xem các đoạn phim và cắt bỏ những phần không mong muốn ’ trên đó

Dò tìm hình ảnh FR (FR Picture Search)

Cho phép bạn xem cideo trong chế độ dò tìm khi nhấn chuyển tới nhanh (fast forward) hoặc tua lại trong suốt chế độ chuyển tới nhanh hoặc tua lại.

Dòng quét mượt (Smooth Scan)

Chức năng Smooth Search độc nhất của Sony giúp bạn di chuyển hình liên tục trong lúc tìm kiếm các thông số tốc độ thay đổi. Dòng quét mượt Smooth Scan) cho phép phát lại theo chiều tới và lui với 03 tốc độ khác nhau cụng như xem lại các chuyển động chậm và từng khung hình (frame-by-frame). Những tính năng này giúp bạn có cái nhình hoàn hảo cho bất kỳ cảnh phim nào.

Dưới nước

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Khác với loại máy có vỏ máy thích hợp với chụp ảnh dưới nước, máy ảnh với chế độ chụp dưới nước Underwater Mode giúp bù đắp những sự phai nhạt của màu sắc dưới nước và cũng tự động điều chỉnh cân bằng trắng để đảm bảo rằng bạn sẽ có được những bức ảnh dưới nước thật đẹp mà không cần tăng cường đèn chiếu sáng
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Khả năng điều chỉnh độ cân bằng trắng cải tiến giúp cho màu đỏ và cam sáng hơn và có thể nhìn thấy rõ ràng và thật hơn trên ảnh.

Dịch vụ EMD (EMD service)

Dịch vụ cung cấp nhạc cho phép bạn tải về những file nhạc qua Internet.

Easy PC Backup

Dễ dàng lưu trữ các đoạn phim vào máy tính cá nhân thông qua phần mềm kèm theo. Các đoạn phim sẽ được lưu trên ổ cứng máyt tính cho mục đích cất giữ và xem lại sau này; chúng được lưu theo ngày cho phép truy cập nhanh. Ngoài ra, chỉ có một đoạn phim được lưu trữ cho mỗi lần bạn thức hiện chức năng này.

Effective pixels

Là số điểm ảnh trên cảm biến CCD/CMOS dùng để tạo hình ảnh.Khi chụp với camera kĩ thuật số, mọi điểm ảnh trên CCD/CMOS không được dùng. số điểm ảnh thay đổi phụ thuộc vào kích thước hình ảnh và thay đổi ở chế dộ chụp đòi hỏi giá trị ảnh điểm cao.[image: image23.png]1224
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EMD

Electronic Music Distribution Service Tên chung cho dịch vụ trực tuyến cung cấp nhạc dưới dạng kỹ thuật số qua Internet.

Enlarged Icons

Khi một người dùng chọn Super SteadyShot BẬT/TẮT, Macro, Flash hay thiết lập Self-Timer, biểu tượng sẽ tạm thời được phóng to trên màn hình LCD trong một vài giây để chỉ rõ chế độ được chọn và giúp ngăn được lỗi thiết lập sai.
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EQ7

Côngn nghệ âm thanh này cung cấp 06 lựa chọn cân bằng âm thanh và chế độ thứ 7 cho phép tùy chỉnh theo ý của bạn để cho ra âm thanh hoàn hảo nhất với những thể loại nhạc khác nhau, ví dụ Acoustic Jazz, Classical, Rock v.v…

EX-Change Mechanism

Sự kết hợp hoàn hảo trong giải trí.  Sony’ tính năng ex-change cải tiến của Sony cho phép bạn thay đổi 04 đĩa trong lúc vẫn đang phát đĩa hiện tại, đảm bảo buổi nghe nhạc yêu thích của bạn không bị ngắt quãng.

Exif

Là chuẩn thông tin do Hiệp Hội Phát Triển Công Nghiệp Điện Tử Nhật Bản JEIDA áp dụng cho các file ảnh dùng cho máy chụp hình kỹ thuật số. Nó thêm những thông tin như là ngày chụp, tốc độ màn trập, khẩu độ và độ nhạy sáng vào file ảnh khi chụp với nhiều định dạng như là JPEG và TIFF, cho phép người sử dụng xem những hình ảnh và thông tin về chúng bằng những phần mềm hiệu chỉnh tương thích chuẩn Exif. Nếu hình ảnh bị hiệu chỉnh, thông tin Exif sẽ bị mất.

Extendable Snooze

Cho phép bạn kép dài thời gian nghỉ từ thời gian tiêu chuẩn 10 phút lên đến 60 phút .

Extended Definition (ED)

Một loa được thiết kế để việc đáp ứng tần số của nguồn âm thanh chất lượng cao được xa hơn giống như là Super Audio Compact Disc. So với điểm ngắt truyền thống là 20 000Hz, nó có thể đáp ứng 50 000Hz hoặc lớn hơn.  

Fader

The fade-in and fade-out function that enhances the scene transition by gradually starting or turning off the video and sound. When used in combination with the "Picture Effect" a more distinctive touch can be achieved.

 

Faster response time

Thời gian đáp ứng 8ms nghĩa là những hình ảnh chuyển động nhanh như thể thao hành động không bị vết mờ phía sau.

FASTEXT

Có thể đánh số trang nhanh chóng và tiện lợi để truy cập vào những thông tin mới nhất khi nhấn vào nút bấm trên remote.  

Feather Touch Operation

Băng mềm vận hành bằng điện kiểm soát các khóa.

Fixed Pickup Mechanism

Bộ phận giữ đầu đọc quang học trên Handycam được cố định.  Những dịch chuyển cần thiết được thực hiện bời động cơ quay có khối lượng lớn và ’không dễ bị ành hưởng bởi các rung động bên ngoài.  Thiết kế mới này làm giảm các servo hiện tại, cho những cải thiện nhỏ nhưng có thể đo được trong chất lượng âm thanh.

Flash thông minh

Intelligent Flash rất hữu dụng khi chụp ảnh trong nhà hoặc trong những điều kiện thiếu sáng. Sử dụng bốn chế độ Intelligent Flash, bao gồm chế độ AUTO giúp tự động nháy flash tùy theo độ sáng, bên cạnh các chế độ RED-EYE REDUCTION, FORCED và SURPRESSED cho phép chụp ảnh ở độ phơi sáng thích hợp. Hơn thế nữa, tính năng này sẽ nháy đèn flash trước đề xác định độ phơi sáng phù hợp thông qua CCD trước khi nháy đèn flash chính. Điều này giúp nâng cao tính chính xác của độ phơi sáng ngay cả khi có một vật cản phía trước chủ thể.

Flying Erase Head

Cho phép chuyển từ cảnh này sang cảnh khác một cách nhẹ nhàng.   Làm cho đoạn phim của bạn hiện lên rất chuyên nghiệp, đặc biệt khi biên tập từ máy quay.

Focal length

Chiều dài tiêu cự là khoảng cách tính bằng đơn vị mm, từ trung tâm của thấu kính đến điểm tiêu cự, nơi mà hình ảnh sẽ được tạo ra. điều chỉnh tăng tiêu cự lên thì sẽ phóng to đối tượng và thu nhỏ lại góc xem trong khi giảm xuống thì góc xem được mở rộng góc xem. Goc' xem còn dao động tuy' vào kích thước của film hoặc CCD.[image: image25.jpg]Lens
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Frame and Beam Construction

Một bộ đỡ đặc biệt hình tròn bao quanh đường kính, cùng với một trục riêng biệt kéo dài từ trước ra sau giúp bộ khung cứng cáp chống lại sự rung động và giữ thăng bằng.

Front Line Inputs

Thích hợp cho việc kết nối máy quay.  Dễ dàng cho việc xem lại.

G-Code Programming( Chương trình G-Code )

Việc sử dụng những dãy số G-code trong chương trình Tv không bao giờ dễ dàng. Tất cả những gì bạn phải làm là cài chương trình đếm giờ vào số G-Code và VCR sẽ tự động cài ngày, thời gian và vị trí chương trình. Có tới 8 chương trình có thể được cài một lần.  

G-Protection

Là một dạng bộ nhớ đệm được ứng dụng trong các sản phẩm di động nhằm làm giúp bộ phận đọc laser và xử lí liên quan hoạt động ổn định trong tất cả các điều kiện.

Ghi hình ngắt quãng

Để ghi được các phân đoạn dài như một bông hoa đang nở hay cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tính năng này cung cấp các tùy chọn thiếp lập khoảng cách thời gian ghi hình từ 30 giây đến 10 phút và tùy chọn thời gian bắt đầu ghi từ 0,5 đến 2 giây.

Ghi và phát lại với hệ NTSC (NTSC Record & Playback)

Chức năng này cho phép ghi hình và phát lại cho phần mềm NTSC trên bất kỳ máy Sony Trinitron nào có ngõ VIT (Video Intelligent Terminal).  Nó rất thuận tiện cho việc chỉnh sửa phim được quay từ bạn bè và người thân ở nước ngoài.

Giao diện S-Video

Ngõ kết nối S-Video trong các máy quay phim Handycam, bằng cách tách biệt tín hiệu phát sáng (độ sáng) và sắc độ (màu). Ngõ kết nối S-Video mang lại chất lượng hình ảnh cao .

Giao diện điều khiển XMB™

Chuẩn hiển thị XMB™ (XrossMediaBar) giúp bạn truy cập vào các menu thiết lập và giao diện điều khiển thật dễ dàng, nhanh chóng và thú vị. Giao diện đồ họa trực quan này mang đến các chế độ vận hành đơn giản thông qua các bảng điều khiển 4 hướng.
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Giao diện đồ họa XMB™ (XrossMediaBar) bao gồm các biểu tượng dễ nhận biết và các nút điều khiển 4 hướng giúp truy cập nhanh đến mọi nguồn giải trí của bạn.

GIF

GIF là một định dạng hình ảnh nén cao theo cách làm giảm kích thước file.Sự hạn chế dãy màu của nó( 256 màu) làm nó không thích hợp để rửa ảnh nhưng rất thích hợp để dùng làm ảnh minh hoạ hoặc làm logo.sự thay đổi của GiF bao gồm sự chuyển tải GIF để tái tạo phim ảnh,dòng quét GIF để hiển thị hình ảnh.

Giảm nhiễu chói sáng (Clear Luminance Noise Reduction)

Giảm chói Clear Luminance NR Làm cho hình ảnh rỏ nét hơn với sự tăng cường độ tương phản. Chức năng này được dùng như một bộ lọc, để làm nhẵn những chổ tiếp nối đột ngột của màu sắc hoặc những biến đổi ánh sáng quá nhiều. Nó cũng làm tăng chi tiết những vùng quá sáng hay quá phẳng, tránh nhiễu màu có thể làm ảnh hưởng đến chi tiết của bức ảnh giúp bức ảnh bạn thật hơn không bị loá bởi ánh sáng

Giảm nhiễu MPEG

MPEG Noise Reduction sẽ tự động giảm nhiễu khối và cải thiện đường nét của đối tượng trong cùng một lúc, ngăn chặn thành công hiện tượng nhiễu ở viền với những hình ảnh có độ tương phản cao. Hãy thưởng thức các hình ảnh sống động, không còn bị nhiễu với những đường nét sắc sảo trên các dòng Tivi BRAVIA.

Giảm nhiễu màu sắc (Clear Color Noise Reduction)

Clear Color NR Đây là tính năng rất hữu dụng cho chụp phong cảnh. Nó phân tích liên tục ánh sáng và màu sắc của một ảnh và loại bỏ méo hình mà sinh ra bởi quá trình phơi sáng quá lâu, tái tạo tông màu tự nhiên, bầu trời xanh hơn, biển xanh sâu và rừng xanh tất cả được tái tạo trông thật hơn.

Giữ kiểm soát

Giúp dễ dàng sử dụng trong điều kiện tối. Những phím này sẽ tự phát sáng trong bóng tối.

Glass Fibre Cone(Cáp quang)

Cáp quang vượt xa những cáp bằng kimloại và nhựa, nó không những có dãy tẩn rộng hơn mà chúng còn tăng khả năg đáp ứng tần số.  Những sợi cáp quang được thiết kế đề có thể nhìn thấy ngày nay.’ ở những dàn âm thanh tiêu chuẩn.

Gold Plated Unimatch Plug(Đầu cắmm mạ vàng)

Đầu cắm mạ vàng chống thất thoát tín hiệu tiếp xúc làm giảm chất lượng âm thanh.  Đầu cắm có hai loại: đầu cắm ntiêu chuẩn và đầu cắm mini để có thể kết hợp được linh hoạt với các thiết bị như máy radio cassette và dàn máy.

Graphic Equaliser/Rotary Equaliser.(Biểu đồ Equaliser)

Biểu đồ này cho phép tuỳ chỉnh âm thnah phát ra

Groove Mode

Chế độ Groove tăng cường thêm sự sống động và độ sâu âm nhạc của bạn.  Âm thanh siêu trầm được tăng cường nhiều hơn bằngtai nghe đặ biệt có Groove, với bộ khuếch đại âm trầm tích hợp bên trong.

Groove-EX

Dòng máy ZX2000 có công nghệ Groove thế hệ thứ 3, được thiết kế cho dàn rạp hát tạI gia.

Group File( nhóm File)

Nhóm file chứa đến 400 CD và chia ra đến 4 nhóm, dựa trên thể loạI nhạc khác nhau hoặc gu âm nhạc của ngườI sử dụng.

Guide Frame ( Khung hướng dẫn)

Nhằm giúp bạn cân bằng máy camera.’theo phương ngang của cảnh, một khung hướng dẫn sẽ xuất hiện phủ lên màn hình máy camera của bạn. Nó làm bạn dễ dàng cân bằng chủ thể với góc quay tốt nhất.

Gởi ảnh trực tuyến

Một chức năng cho phép bạn chụp ảnh và gửi thẳng đến một blog trực tuyến.

HDMI

Ngõ cắm HDMI hoàn toàn tương thích với máy vi tính, màn hình hiển thị và những thiết bị điện tử gia đình theo chuẩn Giao Tiếp Hình Ảnh KTS (DVI). Cả hai chuẩn HDMI và DVI đều là phát minh của công ty Silicon Image dựa trên công nghệ TMDS®, là công nghệ kết nối tuần tự tốc độ cao, mạnh mẽ của công ty Silicon Image.

HDMI hỗ trợ tất cả các chuẩn hình ảnh tiêu chuẩn, tăng cường, hoặc độ nét cao, cũng như tín hiệu âm thanh đa kênh trên một dây cáp duy nhất. Nó truyền tải tín hiệu TV độ nét cao ATSC và hỗ trợ âm thanh KTS 8 kênh, với băng thông là 5 Gbps. HDMI có khả năng đáp ứng những đòi hỏi mở rộng băng thông trong tương lai.Vì HDMI được thiết kế cho những ứng dụng trong thiết bị gia đình, nên nó có khả năng hỗ trợ tốt cho nhu cầu của khách hàng dân dụng.

 

Headphone Jack

Connect your stereo headphones to this jack to enjoy sound without inconveniencing others in the room.  When headphones are connected to the jack, no sound can be heard from the TV’s speakers.

High Contrast Screen

Protects both the TFF Thin-Film Fresnal screen and Fine-Pitch Lenticular screen, while delivering approximately 25 percent more contrast than a normal screen.

High Definition

(Độ nét cao hay công nghệ HD Tái tạo hình ảnh chất lượng vượt trội với số ảnh điểm nhiều hơn gần 4 lần so với độ nét hình chuẩn tốt như là âm thanh vòng và màn ảnh rộng
Ghi hình với chuẩn HD cho chất luong hinh ảnh phim tốt hơn, chỉnh sửa trên máy tính. Hầu hết Chuẩn HD đều có thể chuyển đầy đủ âm thnah vòng KTS (Dolby AC-3/ Digital)và mở rộng dữ liệu nnư là bảo vệ nội dung và chương trình dữ liệu.

High Pass Filter

Chức năng này lược bỏ âm thanh thấp và trung , truyền tải dãi âm thanh ở tần số cao cho loa ’ treble

Hiển thị 3 chiều huỳnh quang (Fluorescent 3-Dimensional Display (FL-3D))

Ánh sáng tự phát ra sáng hơn cho hình ảnh nét hơn lên đến 130 x 139 điểm ảnh của độ phân giải. Màn hình huỳnh quang cho bạn thưởng thức những hình ảnh rất giống với thực tế.

Hiển thị FL (FL Display)

Một số bộ phận miniDisc được trang bị một màn hình hiển thi FL lớn.  Màn hình này có 02 dòng với 11 con số trên mỗi dòng để hiển thị những thông tin khác nhau cùng một lúc.   Ví dụ, tên đĩa và tên bài hát hoặc tên bài hát và bộ đếm thời gian.

Hiển thị lưới đo sáng

Trong khi chụp hình, bạn có thể điều chỉnh sang tính năng Zebra để thêm nền sọc đo sáng lên các vùng hình ảnh video nơi độ sáng vượt quá một mức nhất định nào đó, và thể hiện điều đó trên màn hình LCD và ống ngắm. Bạn có thể sử dụng tính năng này như một hướng dẫn sơ lược để điều chỉnh độ sáng, giúp tránh được việc quá sáng, phát hiện các vùng chói hay quá trắng và giúp bảo vệ các vùng muốn làm nổi bật.

Hiển thị mã ngày giờ

Ngày giờ có thể được hiển thị khi đang xem lại những đĩa được trang bị chức năng hiển thị thêm thông tin (chẳng hạn như những đầu phát DVD).

Hiển thị trên màn hình (On Screen Display)

Nó cho phép bạn kiểm soát những chức năng khác nhau như là đống hồ, bộ định thời gian và các công cụ cài đặt trên màn hình.  Ngoài ra màn hình cũng hiễn thị dữ liệu của bộ đếm và dung lượng còn lại của băng.

Hiệu chỉnh kỹ thuật số tự động

Một hệ thống tự động phát thông thường kiểm tra việc phát ngay sau khi bạn nhấn play, nhưng máy quay Handycam của Sony được trang bị hệ thống Digital Auto Tracking, hệ thống này sử dụng một bộ vi xử lý 8-bit để liên tục kiểm tra và duy trì khả năng phát tối ưu để đảm bảo mang lại hình ảnh và âm thanh tuyệt vời.

Hiệu ứng chuyển cảnh

Tính năng này tự động tạo ra những đoạn chuyển cảnh mượt mà. Bạn chỉ cần chọn 2 thiết lập từ lấy nét, zoom, điều sáng, thu sáng, tốc độ màn trập, cân bằng trắng, và thoải mái chuyển đổi giữa 2 thiết lập. Điều này sẽ mang đến cho bạn một loạt hiệu ứng, chẳng hạn như bắt đầu với việc lấy nét cận cảnh, và từ từ chuyển đối tượng lấy nét sang phông nền, hoặc nhẹ nhàng thay đổi độ sâu trường ảnh bằng cách sử dụng chức năng điều sáng IRIS. 

Hiệu ứng hình ảnh

Tính năng này cho phép người dùng tạo ra những hiệu ứng video vui nhộn bằng cách chọn một chế độ bất kỳ lúc ghi hình và thay đổi sắc thái, độ tương phản hình ảnh, v.v… . Tùy vào model hoặc chế độ quay, chức năng này có thể được ứng dụng khi phát lại. Âm thanh sẽ được ghi theo từng chế độ đã chọn.

Hiệu ứng kỹ thuật số

Hiệu ứng kỹ thuật số mang đến một phong thái đặc biệt cho đoạn video của bạn. Tùy vào model hoặc chế độ quay, Hiệu ứng kỹ thuật số có thể được ứng dụng ở chế độ phát lại.

HQ+ Bit Rate Recording

Là một chuẩn ghi hình chất lượng cao vượt trội hơn những chuẩn ghi hiện tại khác. với chế độ HQ+, định dạng cao và dữ liệu có tỉ lệ Bit cao có thể được giải mã tại tỉ lệ 15MB/giây (Bỏ xa tỉ lệ chuyển đổi 9MB/giây) trong định dạng MPEG-2. Kết quả cho ra chất lượng ghi hình cao ngay cả khi hình ảnh chuyển động nhanh bằng cách giảm thiểu tối đa độ méo nhiễu. chỉ áp dụng cho máy quay ổ cứng.

Hát Karaoke

Bạn có thể sử dụng một micro để hát cùng với bài hát yêu thích. Âm nhạc trên loa sẽ được hòa với giọng của bạn.

Hình nhỏ (Thumbnail)

Một phiên bản thu nhỏ độ phân giải hình ảnh dùng để xem lại trên màn hình dễ dàng. Ví dụ, các hình nhỏ hiển thị khung hình đầu tiên của các cảnh quay khác nhau theo một danh sách để tiện cho việc tìm kiếm.[image: image27.jpg]



Hình nền động

Hình nền động – hình ảnh nền chuyển động. Ở chế độ chờ, hình nền hiển thị của bạn sẽ có những mẫu hoa văn đồ họa thú vị với chuyển động nhẹ nhàng và màu sắc được pha trộn.

Hình ảnh thông minh

Intelligent Picture sẽ tự động tăng các tín hiệu truyền hình analog (RF) và giảm nhiễu các tín hiệu này để mang đến những hình ảnh sống động và không hề bị nhiễu.

Hướng dẫn sử dụng chức năng (Function Guide)

Hướng dẫn hiển thị trên màn hình mô tả tóm tắt các chức năng cài đặt, giúp bạn điều chỉnh camera mà không bị bối rối.

Hệ thống hiển thị thông tin pin

Hệ thống này nhỏ và nhẹ hơn hệ thống pin thông thường và không có ảnh hưởng đến dung lượng. Điều này có nghĩa là không cần phải xả pin trước khi sạc pin. Thật ra, hệ thống pin ion infoLITHIUM có thể được sạc từ bất kỳ thời điểm nào và nó cho thấy thời gian còn lại của pin chính xác đến từng phút.

Hệ thống màn trập liên tục (Progressive Shutter System)

Hệ thống màn trập cơ học cung cấp dòng quét liên tục đôi khi dùng hệ thống quét xen kẽ (interlaced). Ảnh tĩnh sẽ sắc nét và rõ với độ phân giải tuyệt vời.

Hệ thống âm thanh vòm S-FORCE

Sau nhiều năm đầu tư vào việc phát triển công nghệ âm thanh vòm ảo, Sony đã tạo ra được hệ thống âm thanh vòm mạnh mẽ S-force. Công nghệ đáng kinh ngạc này sử dụng một quy trình trễ âm phức tạp để mang đến một âm thanh vòm thú vị cho bất kỳ không gian nào chỉ với hai loa trước!

Image Sensor

Cảm biến hình ảnh của máy camere kĩ thuật số, nó sẽ chuyển đổi tín hiệu hình ảnh thành những tín hiệu điện tử. Có 2 loại chính là cảm biến CCD và cảm biến CMOS.

Incredible 10,000:1 Contrast Ratio (Tỉ lệ tương phản 10000:1)

Trong khi màn hình SXRD có độ tương phản tĩnh 5000:1 Sony đã nhắm tới những dàn rạp hát tại gia. Việc ghép đôi màn hình SXRD với một bộ tăng cường tương phản cho phép TV nâng độ tương phản động lên 10,000:1.– Độ chênh lệch giữa hình sáng và hình tối có thể lên đến 10,000 lần.

Incredible on-screen contrast

Tăng cường tương phản trên màn hình nghĩa là hỉnh ảnh sẽ có chiều sâu hơn, giàu màu sắc và chi tiết, kềt quả là hỉnh ảnh nét hơn.

Intelligent Picture Plus

Công nghệ hình ảnh thông minh mớI tạo ra sự tương phản tốt hơn giữa cảnh màu tốI và sáng để hình ảnh tạo ra tốt nhất.

Intelligent Signal Booster

Đây là một chức năng khuếch đạI tín hiệu ngõ vào, nó tự động nâng những tín hiệu ngõ vào yếu do vậy cải thiện được chất lượng hình ảnh, giảm nhiễu, kết quả là cấht lượng hình ảnh tạo ra trong hơn.

Intel® High Definition Audio

Intel® High Definition Audio hardware is capable of delivering the support and sound quality for up to eight channels at 192 kHz/32-bit quality. In addition, Intel HD Audio is architected to prevent the occasional glitches or pops that other audio solutions can have by providing dedicated system bandwidth for critical audio functions.

Kbps

Viết tắt của Kilobits mỗi giây Ngàn bit mỗi giây

Khoảng cách chiếu (Throw Distance)

Khoảng cách chiếu là khoảng cách từ máy chiếu tời màn hình, chịu ảnh hưởng của ống kính máy chiếu và kích thước màn hình yêu cầu.   Model VPL-W10 của Sony có khoảng cách chiếu ngắn có thể sử dụng tại nhà khi máy chiếu đặt khá gần với màn hình mà vẫn duy trì tốt chất lượng và kích cỡ hình ảnh.

KHz

Viết tắt của KiloHertz Ngàn Hertz

Khóa EMD (EMD key)

Kích hoạt chức năng để có thể nhập những file nhạc được tải về vào OpenMG Jukebox Version 1.1/1.2 thông qua Bộ nhập file nhạc internet OpenMG (OpenMG Internet File Importer).

Khóa độ phơi sáng

Tính năng khóa độ phơi sáng-AF Lock cho phép người dùng đo độ sáng của một vị trí duy nhất và khóa thiết lập độ phơi sáng lên điểm đó dựa trên kết quả đo. Tính năng này rất tiện lợi khi độ tương phản quá mạnh giữa chủ thể và phông nền, hay khi chụp một chủ thể ngược sáng.

Đường tròn vàng là vùng mà người dùng muốn đo chính xác độ sáng.
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Khởi động nhanh

Giờ đây bạn có thể bật chiếc máy quay Handycam® của mình ngay tức thì chỉ bằng cách bật nhẹ để mở màn hình LCD. Khi sử dụng xong, bạn chỉ cần đóng màn hình LCD lại và máy quay Handycam® sẽ tự động tắt, giúp bạn tránh trường hợp vô tình để máy bật và lãng phí năng lượng.
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Kiểm Soát cân bằng trắng (White Balance Control)

Chức năng này bù trừ những màu sắc giả tạo do bởi ánh chói sáng hoặc đèn huỳnh quang .  Ví dụ, bạn hướng về phí nắng gắt mặt trời thì hình cảnh chụp màu đỏ cam, trong khi hướng về hướng đèn huỳnh quang , thì màu sắc ngả xanh .  chức năng kiểm soát cân bằng trắng điều chỉnh cảnh chụp trở về trạng thái trông rất tự nhiên mà không có bất cứ vệt màu nào.

Kiểm soát DSP (DSP Control)

DSP là một dạng kiểm soát âm thanh tiêu biểu được dùng trong điện tử di động cho phép bạn chọn từ những chề độ âm thanh vòng khác nhau để tái tạo các âm ở những môi trường khác nhau. Sự liên kết thời gian cũng được dùng đề cân bằng âm thanh.

Kiểm soát ghi hình tối ưu (Optimum Recording Control - ORC)

Đìêu chỉnh tần số tín hiệu để việc ghi hình và xem lại đạt được kết quả tốt nhất, trong điều kiện biết rõ tình trạng của đầu đọc và băng từ.

Kiểm soát pha (Phase Control)

Một công tắc trên loa trầm phụ (subwoofer) cho phép bạn chọn ngõ ra của loa có phải là dạng pha hay không.   Những ưu điểm của sự thay đổi này phụ thuộc vào loại tín hịêu truyền tới subwoofer, vì dụ đó là môt bài nhạc hay một đoạn phim.

Kiểm soát tốc độ (Speed Control)

Cho phép bạn điều chỉnh tốc độ xem lại một đoạn phim đã ghi. Một tính năng lý tưởng cho việc xác định ngôn ngữ của người nói hoặc các câu chính tả.

Kiểm soát tốc độ phát lại (Playback Speed Control)

Tốc độ phát lại có thể được điều chỉnh.

Kiểm soát độ phơi sáng (Exposure Control)

Cho phép điều chỉnh ống kính bằng tay và kiểm soát độ phơi sáng tốt hơn cho từng hoàn cảnh ánh sáng cụ thể.

Kích cỡ màn hình (Screen size)

Được xác định bằng cách đo đường chéo của màn hình   nghĩa là các màn hình rộng và các màn hình truyền thống có cùng kích cỡ nhưng không cùng chiều dài và chiều cao.

Kết nối USB (Universal Serial Bus)

Hình ảnh số từ camera được kết nối với máy tính có ngõ USB để xem lại. Camera số của bạn được nhận diện như là một ổ cứng USB gắn ngoài.

Language learning

Applicable Category : Máy nghe nhạc Walkman® 

Học thêm những cụm từ mới thật hứng thú bằng việc cho máy lặp đi lặp lại những câu bạn chọn trong khi nhạc vẫn đang phát.

Layer (Blu-ray)

Trong đĩa Blu-ray, dữ liệu được ghi trên một mặt của đĩa. Tuy nhiên, đĩa có thể lưu trữ dữ liệu trên 2 lớp trên cùng một mặt đĩa. Mắt đọc hay ghi của thiết bị Blu-ray sẽ đọc từ lớp đầu tiên, sau đó sẽ tập trung vào lớp thứ 2. Nó tự động thực hiện việc đó mà không cần sự can thiệp của người sử dụng. Một đĩa Blue-Ray 2 lớp có thể chứa tới 50 GB.

LCD (Liquid Crystal Display)

Nó là một thiết bị hiển thị mỏng, phẳng được lpắ ghép bởi nhiều số màu hoặc điểm màu đặt trước một nguồn sáng hoặc đèn phát. Nó chỉ tiêu tốn một năng lượng hoạt động rất nhỏ và được sản xuất với nhiều dạng, kích thước và độ phân giải. Mục đích đầu tiên cũa nó là để cho ra những hình ảnh kĩ thuật số để xem. Thưòng dùng nhửng màn hình LCD như là màn hình hiển thị trên máy tính xách tay
  hoặc những mản hình TV LCD. 

LED Tuning Indicator

Khi thu được tín hiệu, LED sẽ sáng lên.

Lenticular Lens

Là một màn hình thấu kính tinh chỉnh theo chiều thẳng đứng trên một mặt tán ánh sáng ra cho góc xem rộng hơn.

Letterbox

Định dạng này đôi khi được dùng để trinh chiếu những phin màn ảnh rộng trên màn hình TV 4:3 truyền thống. Một bộ phim dạng này sẽ có những thnh màu đen ở dưới và ở trên của hình ảnh.

Light Metering (SPOT)

Xác định độ phơi sáng tối đa cho vùng trung tâm (3%) bằng cách đo lường ánh sáng của chỉ 3 vùng (10 vs 0). Đặc biệt hữu dụng cho chủ thể điểm khi bạn muốn có độ phơi sáng tối ưu cho một điểm đặc biệt.

Lip Sync Correction

Tính năng này cho phép bạn đồng bộ trễ hình ảnh và âm thanh mà đôi khi cần thiết khi xem DVD. 

List-up Function

Đây là chức năng hiển thị thông tin của đĩa để chophép dễ dàng dò tìm đĩa bằng tên.

Live Colour Creation

Tái hiện màu sắc trung thực bằng sự kết hợp giữa các công nghệ Colour Algorithm và công nghệ đèn nền (WCG-CCFL) mới, thực hiện tái tạo màu sắc chính xác và rực rỡ.

Loa kép dạng Tweeter

Hai loa Tweeter tần số cao được thiết kế đặc biệt cho Tivi BRAVIA dòng T nhằm mang lại hiệu quả hoàn hảo cho những âm thanh tần số cao với âm độ rõ ràng chính xác để nâng cao trải nghiệm âm thanh của bạn. *Loa Tweeter chỉ có ở một số sản phẩm nhất định.
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Loa siêu trầm 3D Woofer

Tivi BRAVIA dòng T được tích hợp Loa trầm 3D cực mạnh mang lại âm Bass vô cùng mạnh mẽ. Loa dạng Side Duct được thiết kế tinh xảo giúp tăng cường sự vang dội của âm bass và mở rộng các trường âm thanh.*Cho bạn có được trải nghiệm âm thanh tuyệt vời nhất khi xem những chương trình yêu thích của mình.*Loa trầm 3D Woofer chỉ có ở một số sản phẩm nhất định.
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LR Coat

Là một lớp phủ đơn,phản chiếu thâp trên màn hình LCD. Từ đó ánh sáng bị phản chiếu ở mức thấp nhất, người sử dụng có thề xem hình ảnh rõ ràng ngay cả khi ở ngoài trời.

LTI (Luminance Transient Improvement)

Viết tắt của Luminance Transient Improvement Tối ưu hoá hình ảnh, làm sạch và sác sảo hình ảnh với sự trong trẻo đáng kể. Tinh chỉnh chi tiết như những đuờng cát biển hoặc lá trên cây thự sự rõ ràng.

LUX

Thước đo ánh sáng, tương tự như bước sóng ánh sáng.  Cứ khoảng 10 lux vuông thì bằng một bước sóng 

Làm mượt thời gian giữa 2 lần ghi hình (Smooth Interval Recording)

Smooth Interval Recording chứng minh sự ghi hình sống động hơn và chuyển đổi mượt mà hơn hiện tại. Với cơ cấu mới này có thể ghi hình từng khung một (frame-by-frame) với thời gian rất ngắn giữa 02 lần ghi (khởi động 1.0 giây) tránh cho hình ảnh bị nhảy (không theo thứ tự) và bị đóng khối.  

Lưu trữ năng lượng (Power Back-Up)

Khi nguốn cấp AC bị ngắt pin tiếp tục cung cấp năng lượng để chạy đồng hồ và duy trì cài đặt báo hiệu (alarm).  

Lấy nét chủ động

Khi chức năng Monitoring AF được chọn, máy ảnh sẽ tự động và liên tục điều chỉnh lấy nét cho đến khi nút chụp được bấm phân nửa. Vì chủ thể đã sẵn sàng cho việc lấy nét nên khi khung hình được chọn, thời gian lấy nét sẽ ngắn hơn.

Lấy nét thụ động

Chức năng tự động lấy nét cơ bản này khá lý tưởng cho việc chụp nhanh, cũng như chụp phong cảnh và các chủ thể tĩnh khác. Tự động lấy nét được điều chỉnh một cách hoàn toàn tự động khi nút chụp được bấm phân nửa.

Lấy nét và phóng đại bằng tay (Manual Zoom and Focus)

Hai vòng khung riêng lẻ cho phép kiểm soát bằng tay việc lấy nét và phóng đại một cách chính xác.

Lớp phủ AR (AR Coat)

Lớp phủ AR là kỹ thuật phủ nhiều lớp để giảm sự phản chiếu ánh sáng từ màn hình LCD Một màn hình LCD với lớp phủ AR làm màn hình dẻo hơn , hình ảnh số động hơn với màu đen sắc nét ngay cả khi quan sát dưới ánh sáng mặt trời 
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	 (Không có lớp phủ AR)
có thể thấy được phản chiếu của ánh đàn.
	 (Với lớp phủ AR)
Phản chiếu ánh sáng đèn giảm và hình ảnh hiển thị rỏ ràng .


MagicGate

Thuật ngữ của Sony: Công nghệ bảo vệ bản quyền của dành cho Thẻ nhớ MagicGate và các sản phẩm tương thích khác, như CMD-MZ5. Chứng nhận của chúng tôi đảm bảo rằng các nội dung được bảo vệ chỉ được truyền giữa các thiết bị tương thích và thẻ nhớ MagicGate, và các nội dung được bảo vệ đó được ghi và truyền ở định dạng được mã hóa để ngăn chặn việc phát lại hoặc sao chép trái phép

MagicGate Memory Stick

Là một IC nhớ đa phương tiện với công nghệ bảo vệ MagicGate.bạn có thể ghi và phát dữ liệu như là âm nhạc mà đòi hỏi bản quyền chỉ dùng với thiết bị tương thích như máy nghe nhạc cá nhân.nó còn tương thích dùng để ghi dữ liệu như những thiê't bị lưu trữ khác.

Magnesium Alloy Die-Cast

Góp mặt vào dòng máy quay phim chuyên nghiệp , máy quay DCR-VX2000 được sản xuất với bộ khung và hộp băng bằng hợp kim Magiê. Với hai tiêu chí là nhẹ và bền, máy được thiết kế để có thể chịu đựng những yêu cầu sử dụng khắc nghiệt nhất.

Magnetic Flux Leakage2

Là những vấn đề liên quan đến bộ nguồn biến thế thông thường trong thiết bị điện. Sự ảnh hưởng do từ tính làm giảm hiệu quả và gia tăng sự méo hình từ bộ biến thế. Những bộ biến thế chuẩn R-Core và Torus Tordial đã được thiết kế để làm giảm ảnh hưởng này.

Magnetically Shielded

Là loa từ đươc bảo vệ ngăn cản sự nhiễu hình trên màn hinh' TV.

Magnifying Glass Mode

Models equipped with Magnifying Glass mode allow autofocusing from as close as 1cm from the subject for super close-ups that would normally require special lenses.

Manual Focus Ring

Vòng chỉnh nét tự động giúp bạn dễ dàng đạt được độ nét hình ảnh tối ưu, khi bạn lấy nét vào một người nào đó trong đám đông, chụp trong điều kiện thiếu sáng, quay những đối tượng có độ tương phản thấp (tường, bầu trời,…) hoặc chụp một đối tượng tĩnh khi dùng chân đứng.

Manual Selection

Chọn điểm bạn muốn nghe bằng cách vặn nút và nhấn

Manual shutter mode

Những ứng dụng này được áp dụng cho nhữ máy camera. Chế độ này cho phép điều khiển tất cả các những gì bên ngoài máy như độ mở,cài đặt tốc độ màn trập. Hoàn toàn tự do thao tác theo ý mình mà không cần chức năng tự động.

MBps

MegaBytes mỗi giây - Một triệu byte mỗi giây hay 8 triệu bit mỗi giây. Ở tốc độ đó, tập tin dữ liệu, đặc biệt là âm thanh, đồ họa và tập tin video kỹ thuật số, tốc độ truyền được sử dụng đo lường là MBps.

MD Walkman Link

MD Walkman Link cho phép dễ dàng ghi âm từ một thiết bị phát MD xách tay đến mộ hệ thống Hi-Fi MD. Ghi âm MD-to-MD cho phép sao chép nhanh chóng các MiniDisc cá nhân của bạn cho an toàn.

MDLP

Một tiêu chuẩn ghi và phát mới mà cho tới 320 phút nhạc được ghi trên một MD.   bằng cách dùng công nghệ ATRACT 3, ghi được mức độ tín hiệu âm thanh chất lượng cao trong khi âm nhạc được nén.

MEGA BASS

Sony’ dùng bô khuếch đạI âm trầm cho ra âm thanh trầm mạnh mẽ.

MEGA PICTURE-IN-PICTURE (PIP)

Cho phép bạn xem một chương trình chính gần như đầy màn hình trong khi một mànn hình hiển thị phụ hiển thị hình ảnh ở một góc màn hình từ những kênh khác, nguồn hình ảnh hoặc trang thông tin.  Với Mega PIP, màn hình phụ chia thành 9 màn hình nhỏ hơn, lý tưởng cho việc làm chương trình hoặc học chi tiết trên màn hình.

MEGA PIXEL ENGINE

Bộ xử lý Mega Pixel là một hệ thống xử lý hình ảnh chuyên dụng trong máy quay Handycam một triệu điểm ảnh giúp cải thiện một cách đáng kể độ nét của hình ảnh video bằng cách xử lý tín hiệu đầu vào từ CCD nhanh hơn. Bộ xử lý Mega Pixel hiệu quả đến mức nó có thể cô đọng thông tin từ 64 điểm ảnh thành một điểm ảnh tối ưu trên băng DV. Các máy quay thông thường chỉ có thể sử dụng 1-4 điểm ảnh để tạo ra một điểm ảnh trên băng DV.

Mega Pixels

Camera có điểm ảnh cao (High mega pixel cameras) cho phép bạn ghi hình có nhiều màu sắc và chi tiết hơn. Rất tuyệt cho việc định lại khung hình từng phần cho tấm ảnh của bạn và phóng lớn từng phần nhưng vẫn giữ chất lượng hình ảnh.

MEGA-CD CONTROL

Bằng cách ấn nút điều khiển MEGA CD, màn hình FL được đổi sang chế độ CD.  Bạn có thể dùng màn hình để xem đĩa và thông tin track nhạc,tổng cộng thời gian phát của track, ten đĩa và tên track.

MegaByte

Viết tắt của MegaByte - Một đơn vị đo lường tương đương với 1024 kilobytes (KB) hay 1,048,576 bytes. Dữ liệu tập tin, đặc biệt là âm thanh, đồ họa, và các tập tin kỹ thuật số được đo lường bằng Mb.

Memory Selection

Thưởng thức chương trình yêu thích của bạn chỉ vớI một lần nhấn  bạn có thể di chuyển giữa những kênh yêu thích bẳng một nút nhấn.

Memory Stick PRO

Phương tiện lưu trữ Memory Stick PRO mang lại khả năng lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn và có nhiều loại dung lượng để lựa chọn.

Memory Stick PRO DUO

Phương tiện lưu trữ Memory Stick PRO DUO mang lại khả năng lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn và có nhiều loại dung lượng để lựa chọn.

MHz

Viết tắt của MegaHertz Million Hertz. Băng thông của tín hiệu video là 4,2 MHz. Tốc độ truyền tải của một kênh truyền hình bình thường ở Mỹ là 6 MHz.

Mic Mix

Chứ năng này dùng để ghi giọng nói.

Micro âm thanh nổi

Một micro stereo cho phép ghi âm thật rõ ràng các cuộc thảo luận. Thậm chí trong các cuộc thảo luận gây cấn, từng tiếng nói chồng lên nhau đều được tái tạo lại để ghi lại đúng bầu không khí của buổi họp. 

 

Microphone Jack

Cho phép một micro bên ngoài kết nốI vớI máy để cảI thiện chất lượng âm thanh ghi được.

Microphone Sensitivity Switch

Thay đổI độ nhạy của chức năng ghi âm giọng nói   độ nhạy của micro có thể bị giảm xuống trong khu vực ồn.

Midship Construction

Cấu trúc này dùng trong thiết kế những máy CD , casette,MD.thiết kế này bảo đảm sự cân bằng âm thanh bên trái và bên phải.  và về trọng lượng cũng cân bằng đảm bảo vững chắc.

Minimum Low Light

Là số lượng nhỏ nhất ánh sáng được ghi lên một hình

MOS-FET (or MOSFET)

Viết tắt của Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Những bóng bán dẫn này được bật lên bằng điện áp chứ không phải bằng dòng điện. Chúng có các thuộc tính kỹ thuật khác và thường có âm thanh đặc trưng.

Motion Blade

A car audio face panel mechanism, Motion Blade features an aluminium sliding shutter fitted with gears on each side to facilitate smooth 'open and close' operations. Motion Blade also functions as a dust cover for the CD slot.

Motorised Panel

Công nghệ này dùng cho dàn âm thanh hơi , cho phép chạm vào một nút để điều khiển những chức năng ẩn phía sau bề mặt.

MPEG Movie AX Fine

Sử dụng chế độ quay MPEG Movie AX bạn có thể ghi hình ảnh và âm thanh nén trực tiếp vào thẻ Memory Stick Duo hoặc Memory Stick PRO Duo. Một thẻ Memory Stick Duo 128MB có thể thâu được 13 phút phim ở độ phân giải rất cao. Thêm nữa chuẩn này ghi lại hình ảnh chất lượng cao (352x288) với 25 khung hình / giây, cho hình ảnh mượt mà, xem lại rất đẹp. Với những cảnh quay được bằng định dạng MPEG kích thước nhỏ bạn thậm chí còn thưởng thức chúng trên máy vi tính rất dễ dàng và nhanh chóng.

Multi AMS

Chức năng này cho phép bạn dò gần 30 track casette trực tiếp.

Multi Burst

Máy chụp một cách liên tục 15 tấm hình chỉ vớI một lần nhấn nút màn trập.Hình ảnh tạo thành một nhóm và lưu như là một file SXGA.  

Multi Disc Resume

Chức năng nhớ vị trí dừng cho nhiều đỉa DVD.Vì vậy nó sẽ phát lại từ nơi mà bạn đã dừng trước đó, nay cả khi bạn đã lấy đĩa ra khỏi khay đĩa.

Multi Job Dial

Nó.’ dễ dàng hơn để lập trình, chỉnh sử, và đặt tiêu đề cho việc ghi MiniDisc của bạn với Multi Jog Ddial.3160; Chỉ đơn giản là vặn nút xoay qua trái hoặc phải để lựa chọn thông tin mà bạn muốn, sau dó nhấn vào để xác định sự lựa chọn của mình.

Multi point Auto Focus (AF)

Khi đối tượng ra ngoài của focus, chức năng này sẽ đo lường lập tức 5 vùng khác nhau trên khung hình và vùng focus tốt nhất thiết lập làm chủ thể.Ngay cả khi chủ thể không ở trung tâm của khung hình thì hình vẫn rõ và nét.

Multi-Format Playback

Dùng cho dàn nghe nhạc xe hơi phát được nhiều loạI định dạng đĩa như CD,VCD.DVD,CD-R và CD-RW.

Multi-Pattern Measuring

Nó được dùng trong những máy camera kTS, nó cho ra độ mở thích hợp khi điầu kiện ánh sáng bị thay đổi,ngay khi chủ thể chính đã khỏi trung tâm. bằng cách chia khung hình ra làm 49 phần, điều đó có nghĩa là ánh sáng của môĩ phần sẽ xác định độ mở thích hợp.

Music Calendar

Dễ dàng hiểu nó là một dạng hiển thị đồ hoạ của danh sach track CD

Music Clip

Cho phép lập trình nghe nhanh những track yêu thích.  Nó cho bạn một nhóm những tracktừ mỗi 5 đĩa thành 1/4 file tạo ra. MổI clip có thể vhứ đến 30 track và bạn tạo tiêu đề cho chúng, để dễ dàng nhận ra.

Music Pacer

Tự động chuyển đổi những bài hát ưa thích của bạn nhanh chậm theo bước chân của chính bạn.

Music Scan

Chứ năng này phát phần đầu của mổI track từI 10,20,30,giây.  

My Best Sound Position Generation 2 (MBP-G2)

Tạo cho bạn một môi trường âm thanh trong xe hơi MBP-G2 và điều chỉnh khoảng cách bass treble của nó tạo cho bạn một môi trường xác định trong xe, cho bạn thưởng thứ tốt hơn những bản nhạc yêu thích của bạn.

Màn hình Clear Photo LCD Plus

Clear Photo LCD Plus, một phiên bản cải tiến của Clear Photo LCD, cho phép người dùng kiểm tra bố cục và màu sắc của đối tượng một cách rõ ràng, ngay cả khi ở ngoài trời. Clear Photo LCD Plus có độ phân giải 230.000 điểm ảnh, tương tự như Clear Photo LCD, nhưng có thể tái tạo ảnh tốt hơn 1,6 lần. Giờ đây người dùng có thể kiểm tra khung và lấy nét rõ ràng hơn ngay cả khi chụp dưới ánh sáng ngoài trời.

Màn hình cảm ứng

Màn hình LCD cảm ứng của Sony cho phép người dùng điều chỉnh thiết lập camera bằng cách dùng ngón tay trực tiếp chạm vào menu trên màn hình. Người dùng có thể sử dụng máy ảnh dễ dàng hơn lúc đêm, hoàng hôn và trong các điều kiện tối khác nhờ vào màn hình sáng của LCD.
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Màn hình LCD 2-inch với góc nhìn tự do (Free Angle 2.0" LCD Screen)

Màn hình LCD với góc nhìn thay đổi này giúp bạn có góc nhìn rộng linh hoạt ngay cả trong những điều kiện khó khăn.

Màn hình LCD Hybrid

Công nghệ màn hình LCD duy nhất đảm bảo những hình ảnh có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng thậm chí trong những môi trường ánh sáng mạnh. Ánh sáng nền của màn hình LCD có thể cũng được tắt đi để giảm nguồn điện tiêu thụ.

Màn hình siêu tương phản (Super Luminance High Contrast Screen)

Sony đưa ra sự bảo TV với màn hình có độ tương phản cao cải thiện độ tương phản hình ảnh lên đến 25% và nhân đôi lớp chống phản chiếu nhằm làm giảm sự phản chiếu về mặt căn bản.  

Màn hình xoay tầm nhìn (Vision SwivelScreen)

Thuật ngữ của Sony: màn hình LCD màu có khả năng hiển thị hình ảnh rực rỡ trong tứng chi tiết ở bất kỳ góc nhìn nào.  

Màn hình Xtra Fine LCD

Với độ phân giải ngoạn mục 921K điểm, khả năng tái tạo đến 16,77 triệu màu và mức độ tương phản cao, mọi bức ảnh đều trở nên sống động trên chiếc màn hình đặc sắc này.
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Màn trập màu chậm

Colour Slow Shutter cho phép ghi được đầy đủ màu sắc trong những bối cảnh tương đối tối. Bằng việc điều chỉnh tốc độ màn trập một cách tự động tùy theo độ sáng của chủ thể, bạn sẽ có được những bức ảnh rõ ràng và sắc nét với màu sắc tự nhiên hơn ngay khi được chụp trong điều kiện ánh sáng yếu.

Màn trập màu chậm

Color Slow Shutter rất thuận tiện khi chụp ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu. Khi tốc độ màn trập được điều chỉnh tự động theo độ sáng của chủ thể, hình ảnh rõ ràng và sắc nét có thể được chụp ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Mạng không dây (Wireless Local Area Networking : Wireless LANs, WIFI)

Mạng không dây sử dụng kỹ thuật tần số sóng Radio (RF) để tối giản sự không cần thiết kết nối dây. Nó cung cấp một cách linh hoạt cho hệ thống mạng thông tin để truy cập thông tin công ty và internet từ trạm truy cập trong toà nhà hoặc trạm tiếp sóng như sân bay hoặc quán cafê. 

Một điểm tiếp sóng sẽ hổ trợ cho một nhóm nhỏ ngường sử dụng mạng không dây, bằng cách gởi tín hiệu sóng radio giữa các máy tính hoặc thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA) để chia xẻ thông tin. Tốc độ truyền là 11Mbps và có thể truyền và nhận tín hiệu xa đến 100 met. . 

Native Resolution

Xác định bằng số điểm ảnh trên màn hình, nó thường mô tả nổi bật với máy kĩ thuật số,làm cho hình ảnh thường khá trong trẻo.Một màn hình với độ phân giải trên hoặc dưới 1080pixels và 1920 pixel từ mặt này đến mặt kia để hiển thị hình ảnh nét hơn những máy mả chỉ có 480 và 720pixels. Nhưng hai loại 1080 và 1920 không cần thiết có cùng nhân tố quan trọng đó. một vài Tv cũng có thể làm nhiếu hơn những gì chúng có.Ví dụ những máy Tv kĩ thuật số hiễn thị 720 dòng quét hoạt động ở dạng nén trông như chúng đuo75 trình chiếu ờ dạng1080 dòng quét.Mặc dù có ít dòng quét hơn,chế độ nén đã tăng độ nét.Khảo sát trong thời gian dài chất lượng hình ảnh trên màn hình tốt như độ phân giải ngang.

ND Filter

Khi quay một cảnh dưới ánh sáng mặt trời, có thể gây ảnh hưởng xấu bởi độ chói sáng cao, kết quả là mất điểm lấy nét. Bộ ND Filter ngăn chặn điều này bằng cách hạn chế lượng sáng vào bộ thu. Có hai cài đặt, ND1(1/4 tổng lượng ánh sáng) và ND2(1/32 tổng lượng ánh sáng), cho phép việc chụp ảnh hoàn hảo dưới mọi điều kiện ánh sáng..
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Neodymium magnet

Tái tạo âm thanh Bass sâu hơn và tiến treble rỏ ràng hơn

Net MD

Thuật ngữ của Sony: Cùng với tất cả những chức năng thông thường của một MD Walkman, Net MD cho phép bạn lưu trữ các file âm thanh số một cách dễ dàng trên máy tính (ví dụ: audio CDs, MP3, WAV, các file định dạng Windows Media, hoặc dữ liệu âm thanh được download từ dịch vụ EMD*) và chuyển files sang máy ghi đĩa mini (MiniDisc) bằng cách sử dụng phần mềm OpenMG Jukebox kèm theo.
 *  Dịch vụ EMD chỉ có ở một số nước trên thế giới.
 

Netcam

Sony's term: Network Camcorder
New Power Transistor

Transistor mới này được gắn bên trong, trái với các transistor truyền thống có điện trở được hàn ở bên ngoài.  Điện trở được làm từ polysilicon, thể hiện các đặc tính âm thanh cao hơn so với các điện trở được hàn từ hợp kim nickel và crom-nickel.  Ngoài ra, không giống như những điện trở gắn ngoài khác, đường tín hiệu không đi qua chỗ hàn và bản phim bằng đồng (cooper film and solder) vì điện trở được gắn trực tiếp vào chip.  Do đó chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn.

New White 13-Segment LCD

Các thiết bị phát CD của Sony có điểm nội bật là màn hình hiển thị (LCD screen) White 13-segment được cải tiến sẽ sáng hơn, rõ hơn, hình ảnh và chữ viết tương phản tốt hơn.

Ngõ Vào/Ra Kỹ Thuật Số Quang Học (Optical Digital In/Out Terminal)

Một số âmpli AV được trang bị các ngõ vào kỹ thuật số quang học.   Các ngõ này nhận tín hiệu số từ các ngõ ra kỹ thuật số quang học đến các thiết bị số như DAT decks, CD, DVD và các thiết bị phát đĩa mini (MiniDisc).   Tín hiệu được truyền đi theo dạng số với rất ít sự thất thoát tín hiệu âm thanh.

Nhiệt độ màu

Là tính năng để đo nguồn sáng một cách tương đối của màu đen tại một nhiệt độ màu nhất định, được thể hiện bằng độ màu Kelvin. Nhiệt độ màu thấp có tông màu đỏ - vàng; ánh sáng ban ngày có nhiệt độ màu cao (xấp xỉ 6000 Kelvin) và xuất hiện với tông màu xanh.

Nhuộm màu vượt trội

Những máy in ảnh kỹ thuật số của Sony sử dụng công nghệ màu nhuộm vượt trội có thể in ra những bức ảnh không bị mờ bề mặt trong cả thế kỉ. Một tiến trình in cách mà phim nhựa ứng dụng nhiệt cho phương tiện in ấn, mỗi điểm đó được ứng dụng in có thể tái tạo 256 màu khác nhau cho chất lượng ảnh tuyệt vời. Công nghệ giấy in Super Coat của Sony gần như không thể rách và có khả năng chống thấm nước .

Nhạc nên với Slide show

Máy ảnh có thể tự động tạo slideshow các hình ảnh lưu trữ cùng với nhạc nền. Người dùng chỉ cần chọn một trong bốn bài hát có sẵn (hay bất kỳ bài nào được nhập từ máy tính thông qua phần mềm chuyển nhạc - Music Transfer kèm theo), nhịp độ phát, và một hiệu ứng âm thanh (các hiệu ứng âm thanh có sẵn còn tùy thuộc vào từng sản phẩm). Đây là một cách thật dễ dàng để thưởng thức chuỗi các hình ảnh phát lại được thiết kế riêng cùng với những giai điệu yêu thích.

Nhận diện chói sáng (Zebra Pattern)

là kiểu cảnh báo một vùng nào đó trên bức ảnh bị chói sáng vượt mức cho phép. Có 2 mức cho bạn chọn là 70 và 100.

Nhận diện khung cảnh thông minh

Chỉ cần chọn chế độ này và để máy ảnh nhận diện những khung cảnh khác nhau, việc cài đặt sẽ được điều chỉnh hoàn toàn tự động để thiết lập tối ưu cho từng tình huống sử dụng.

Nhận diện khôn mặt tiên tiến

Tính năng Nhận diện khuôn mặt Face Detection của Sony sẽ tự động xác định lấy nét, độ phơi sáng, cân bằng trắng và cả mức điều chỉnh flash trên nhiều khuôn mặt trong một lần chụp. Tính năng này cũng có thể phân biệt giữa người lớn và trẻ em, cho phép bạn chọn lựa những khuôn mặt bạn muốn tập trung vào.
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Tính năng này giờ đây kết hợp cùng tính năng Face Motion Detection giúp giảm độ mờ trên khuôn mặt chủ thể khi các chuyển động khuôn mặt được ghi nhận.

Nhận diện nụ cười

Nhận diện nụ cười - Smile Shutter là một tính năng dùng để nhận diện một khuôn mặt cười và tự động chụp. Cùng với khả năng nhận diện một khuôn mặt người, tính năng Nhận diện nụ cười còn nhận diện vị trí của mắt trên khuôn mặt để xác định chính xách hơn vị trí của mặt. Tính năng này thậm chí còn nhận diện được các khuôn mặt người ngay cả khi khuôn mặt bị nghiêng một góc độ nhất định và tính năng sẽ khiến máy tự động chụp.
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Nhận diện nụ cười cải tiến

Tính năng Nhận diện nụ cười Smile Shutter sẽ ghi lại mọi khoảnh khắc hạnh phúc của bạn bằng cách tự động chụp hình khi nhân vật mỉm cười. Bạn cũng có thể chọn ưu tiên người lớn hoặc trẻ em và chọn mức độ nhạy cho việc nhận diện nụ cười.
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Với chế độ tự động thông minh Intelligent Auto Mode được bật, tính năng Smile Shutter giờ đây có thể được sử dụng cùng công nghệ nhận diện cảnh thông minh Intelligent Scene Recognition. Điều này đồng nghĩa với việc bạn luôn có thể ghi lại những nụ cười tươi tắn ngay cả trong các điều kiện chụp hình không thuận lợi.

Những phím điều khiển được chiếu sáng

Giúp dễ dàng sử dụng trong điều kiện tối. Những phím này sẽ tự phát sáng trong bóng tối.

Những ống kính góc rộng

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Chụp nhiều hơn với ống kính zoom góc rộng ấn tượng của máy ảnh kỹ thuật số Cyber-shot. Giờ đây bạn có thể chụp được những bức ảnh toàn cảnh ngoài trời hết sức tuyệt đẹp và những bức ảnh chụp nhóm cực đỉnh thậm chí trong những không gian eo hẹp.[image: image40.jpg]



NICAM

NICAM, viết tắt của Near Instantaneous Companded Audio Multiplex, là 1 dạng kỹ thuật số của âm thanh nổi.  Tín hiệu âm thanh này được truyền đi đống thời với hình ảnh TV để phát ra âm thanh nổi chất lượng cao trực tiếp từ TV.

Noise Cancelling

Applicable Category : Máy nghe nhạc Walkman® 

Hệ thống lọc bỏ tiếng ồn của Sony có khả năng giảm tiếng ồn xung quanh đến 75% (ở 200Hz) mức âm thanh nhận được, làm tăng thích thú thưởng thức âm nhạc với chế độ tàu xe hay chế độ máy bay mà không cần tăng âm lượng của máy nghe nhạc WALKMAN.

Nâng cao độ tương phản tiên tiến

Bằng cách tái tạo các cấp độ tốt hơn của dãy màu và điều khiển linh động độ tương phản của từng bức ảnh, tính năng nâng cao độ tương phản tiên tiến - Advanced Contrast Enhancer mang đến các tông màu sáng, trung và tối tối ưu cho từng phân cảnh. Giờ đây bạn có thể thưởng thức những cảnh đen sâu sắc đó mà không cần phải hi sinh độ sáng của những phần sáng hơn.

Nút Easy Handycam® (Easy Handycam® Button)

Việc sử dụng máy quay có thể khó khăn với một số khách hàng, vì thế chỉ cần nhấn vào nút Easy Handycam, hầu hết các tính năng tiên tiến nhất của máy quay “ sẽ bị khóa ” chỉ sử dụng những nút cần thiết cho việc ghi hình.

OFC Microphone Cord

Viết tắt cùa Oxygen Free Copper (OFC) cung cấp chất lượng âm thanh cao nhất thông qua việc giới hạn mức tối thiểu lượng tín hiệu thất thoát .

Off-Centre Insulator

Nó làm giảm các rung động mà cấu trúc phải chịu như là rung động của sàn nhà tác động vào âmpli.  Sự giảm rung động tối đa đạt được trong phạm vi đường kính 50mm và với off-center screws.  Sự giảm rung động đặc biệt có thể đo được ở tần số nhạy cảm từ 500Hz đến 5kHz.  

OLED

Applicable Category : Máy nghe nhạc Walkman® 

Organic Light Emitting Diode (OLED) - Xem phim thật thú vị. Dù đó là một cảnh hành động, cảnh đêm tối, hay một cảnh mùa hè rực rỡ, những cảnh phim "nhảy ra" khỏi màn hình với độ rõ nét đáng ngạc nhiên nhờ vào thời gian phản hồi nhanh, một dải màu sắc rộng hơn và tỉ lệ tương phản cao. Với góc nhìn 180o, bạn thậm chí có thể chia sẻ chúng với bạn bè.

Omni Directional Microphone

Micro này được thiết kế nhằm để ghi lại một loạt những cường độ âm thanh khác nhau. Những micro này rất tuyệt vời để ghi âm trong những buổi hợp có nhiều người tham dự.

 

One Touch Wide Angle Shooting

Dễ dàng chuyển đổi giữa hai chế độ hình ảnh 16:9 và 4:3 cho việc ghi hình với chỉ một nút bấm.

Open Ear Headphone

Miếng lót lỗ tai trên tai nghe được đặt vào lỗ tai khi bạn đeo tai nghe vào.

Open MG

Công nghệ bảo vệ bản quyền giúp quản lý an toàn cho nội dung các file nhạc từ EMD/Audio CD trên máy tính cá nhân. Phần mếm ứng dụng được cài vào máy tính sẽ mã hóa nội dung các file nhạc số khi ghi vào đĩa cứng. Nó cho phép bạn nghe nhạc trên máy tính nhưng ngăn cản việc phát tán không có bản quyền lên mạng (hoặc các nơi khác). Việc bảo vệ bản quyền PC này tương thích với MagicGate, và cho phép bạn chuyển nội dung nhạc số từ ổ cứng máy tính sang thiết bị nghe nhạc thích hợp.

OpenMG Jukebox

Thuật ngữ của Sony: Đây là ứng dụng trong hệ thống OpenMG nhắm mã hóa và quản lý các file nhạc được tải về máy tính cá nhân bằng cách sử dụng dịch vụ EMD, ghi lại CD của riêng bạn hoặc nhập vào (import) MP3 các file hiện có.

OPP

Object Push Profile
Mô tả sơ lược cho tên chương trình thay đổi (dữ liệu).

Orange Book 111

Tiêu chuẩn sản xuất quốc tế cho ổ CD-Rom và các phương tiện truyền thông khác, xem như là một tiêu chuẩn về chất lượng.

Panel có thể tháo rời phía trước (Front Detachable Panel)

Panel có thể tháo rời ngăn cản việc trộm các thiết bị âm thanh chính trong xe hơi bằng cách cho phép bạn gỡ tấm panel ra khi rời khỏi xe hơi và gắn nó trở lại khi bạn vào trong xe.

Panel Driver IC

Hệ thống Panel Driver IC trong TV WEGA Plasma và TV WEGA LCD của Sony cải tiến độ tương phản của hình ảnh cho những màu tối sâu hơn và nâng cao chất lượng hình ảnh. Trong WEGA LCD, Panel Driver IC còn làm cho hình ảnh mượt hơn bằng cách cải thiện thời gian đáp ứng của panel.

PAUSE Switch

Có thể làm cho chức năng hiện tại ngừng hoạt động khi nhấn nút này và nhấn thêm lần nữa để khôi phục lại trạng thai hoạt động.

PC-Link

The PC-Link (PCLKPX1) cho phép bạn kiểm soát tuyệt vời chức năng ghi và chỉnh sửa.  Đi kèm theo nó là phần mềm sử dụng trên hệ điều hành Windows cho bạn giao diện trực quan rất tiện lợi khi tháo tác.  Các chức năng cơ bản như là xem lại (PlayBack), dừng (Stop), tự động tìm nhạc (Automatic Music Search - AMS), Music Synchronised Recording và Xem nha/ Tua lại nhanh (Fast Forward/Fast Rewind) có thể được thực hiện nhanh hơn.  Hoàn toàn thích hợp cho việc kéo-và-thả chuột, chỉ cần dùng chuột là bạn’ có thể biên tập một danh sách hoặc sắp xếp lại album các bài hát MD của bạn.  Việc biên tập bài hát được thực hiện một cách dễ dàng và chính xác.

PC-Link Compatibility

Sử dụng chế độ quay MPEG Movie AX bạn có thể ghi hình ảnh và âm thanh nén trực tiếp vào thẻ Memory Stick Duo hoặc Memory Stick PRO Duo. Một thẻ Memory Stick Duo 128MB có thể thâu được 13 phút phim ở độ phân giải rất cao. Thêm nữa chuẩn này ghi lại hình ảnh chất lượng cao (352x288) với 25 khung hình / giây, cho hình ảnh mượt mà, xem lại rất đẹp. Với những cảnh quay được bằng định dạng MPEG kích thước nhỏ bạn thậm chí còn thưởng thức chúng trên máy vi tính dễ dàng và nhanh chóng.

Peak Search

Đặt mức độ ghi lại dễ dàng.   Chức năng Peak Search quét đĩa CD để tìm những điểm đầu của các bài nhạc được ghi.  Khi việc dò tìm kết thúc, máy sẽ phát các bài nhạc đó từ đầu trong vài giây.

Peaking

Tính năng này làm nổi bật gờ màn hình LCD và kính ngắm, khiến việc điều chỉnh lấy nét trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể thay đổi mức độ màu lên màu trắng, đen, đỏ hoặc vàng tùy theo màu sắc của chủ thể, và bạn cũng có thể điều chỉnh mức màu thành cao, trung bình hoặc thấp. Tính năng này rất tiện lợi khi ghi hình với cách điều chỉnh lấy nét bằng tay, vì thật dễ dàng để biết được vị trí cần lấy nét của chủ thể.

Phong cảnh

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Bạn sẽ ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của thiên nhiên hơn là những người xung quanh bạn. Có một chiếc máy ảnh với ống kính góc rộng cho phép bạn chụp được nhiều hơn trong bức ảnh. Những chức năng như bù sáng hậu cảnh - Backlight Correction HDR còn giúp tạo bức ảnh có độ sáng hoàn hảo khi chụp các cảnh ở vùng có độ tương phản sáng tối cao.

Photomode

Tính năng Photomode cho phép người sử dụng máy quay Handycam chụp ảnh tĩnh vào thẻ nhớ hoặc băng DV.

Phát lại nhanh (Fast Playback)

Tăng tốc độ phát lại gần 20% khi dùng 2.4cm/sec., tăng hiệu quả về thời gian.

Phân chi bài hát theo giai điệu

Tạo các danh sách nhạc dựa vào nhịp độ và giai điệu của bài hát- SensMe™ cho phép bạn chọn các bài hát theo tâm trạng của mình.

Phân tích

Sony đã phát triển một hệ thống phân tích 12 tông nhạc - 12 Tone Analysis tự động trích ra một phần siêu dữ liệu, bao gồm chuỗi nhịp điệu, hợp âm, kết cấu bài hát, thể loại, nhạc cụ và tâm trạng bằng cách xử lý tín hiệu và thống kê để phân tích các dạng sóng âm.

Phóng đại quang học (Optical Zoom)

Tiến gần đến đối tượng mà không làm giảm độ phân giải hoặc độ nét bằng cách thay đổi chiều dài của kính quang học.

Phầm mềm quản lý ảnh Cyber-shot Viewer

Phần mềm quản lý ảnh Cyber-shot Viewer cho phép bạn dễ dàng kiểm tra và quản lý hình ảnh trên máy vi tính. từ việc tổ chức sắp xếp theo ngày đã chụp tìm kiếm hình ảnh đặc biệt dễ dàng. Phần mềm có thể sắp xếp theo ngày, ’s theo thứ tự hoặc hiển thị thành hình nhỏ theo năm . thêm vào đó là dịch vụ tạo album linh hoạt, phần mềm có thể chuyển dễ dàng hình ảnh đến máy tính.[image: image41.jpg]



Phần mềm phục hồi dữ liệu Memory Stick

Phần mềm này cho phép người dùng phục hồi các tập tin vô tình bị xóa, vì vậy bạn có thể phục hồi những hình ảnh, tập tin và âm thanh quý giá.

Phần mềm Picture Package

Phần mềm Picture Package giúp bạn dễ dàng điều chỉnh hình ảnh. Nó còn tự động tạo các slideshow gốc cùng với nhạc nền và hiệu ứng, ra lệnh in thông qua Internet, và hiển thị hình nhỏ của các bức ảnh để quản lý hình ảnh dễ dàng. Phần mềm này không tương thích với hệ điều hành Mac.

Phần mềm điều chỉnh hình ảnh Data Converter SR

Image Data Converter SR là phần mềm phát triển để dễ dàng sử dụng dữ liệu RAW nhằm mang lại khả năng hiển thị và in ấn được nhanh chóng, cũng như cùng nhiều tính năng điều chỉnh khác. Có thể điều chỉnh cực kỳ chính xác những thông số của bức ảnh như cân bằng trắng và độ phơi sáng, bằng cách sử dụng các cửa số thông số độc lập. Phần mềm này còn cung cấp các chế độ tái tạo sự sinh động và các màu sắc khác. Và các thiết lập hình ảnh có thể được hoàn thiện trên một máy tính sử dụng biểu đồ cùng với những tính năng khác như các cửa sổ “trước” và “sau” để so sánh. Và phần mềm này còn có tính linh hoạt rất cao, có khả năng tạo các tập tin tương thích với Adobe Photoshop.
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PictBridge

PictBridge là một công nghệ mang tiêu chuẩn công nghiệp cho phép bạn chuyển hình ảnh từ máy chụp hình Cyber-shot sang máy in ảnh mà không cần thông qua máy tính. Bạn chỉ cần kết nối máy chụp hình Cyber-shot với một máy in tương thích với chức năng PictBridge qua cáp USB.

Picture Stabiliser

Duy trì điện áp ổn định để cấp cho đèn hình điện từ (picture tube), giữ cho hình ảnh ổn định, sắc nét và không bị méo ngay cả khi có sự thay đổi mạnh của ánh sáng xuất hiện trên màn hình.  

PictureGear Studio

PictureGear Studio một phần mềm nguyên bản kèm theo của Sony dùng trên VAIO. Bạn có thể sử dụng phần mềm này để dễ dàng chuyển dữ liệu hình ảnh lưu trong máy chụp hình kỹ thuật số sang may tính. Bạn cũng có thể dùng nó để tạo nột album ảnh, in ảnh v.v…

Pin siêu lâu STAMINA

Dòng pin STAMINA mới của WALKMAN được thiết kế một cách đặc biệt nhằm mang lại tiêu hao điện năng thấp hơn, giúp mang lại khả năng phát cực lâu cho máy Walkman. 

 

Pin sạc Nickel-Hydrogen

Loại pin sạc AA nickel-hydro mới này được trang bị dung lượng lớn hơn so với các sản phẩm thông thường để cho phép bạn có thể ghi hình lâu hơn trong suốt các sự kiện hay kì nghỉ .

Playback Zoom/Crop

Cho phép giảm cỡ ảnh bắng cách từng bước giảm độ phân giải từ cao xuống thấp. Bạn cũng có thể phóng to ảnh lên 5 lần để thấy chi tiết hơn vá lưu lại thành 01 file ảnh riêng.

PLL Synthesiser Tuner

Pha khóa mạch liên tục kiểm tra độ chính xác của tần sô và duy trì việc tiếp nhận tín hiệu ổn định.

Portable Audio Mode

Chế độ Portable Audio cho phép nạn kết nối với một thiết bị âm thanh bên ngoài như là dàn Hi-Fi để nghe âm thanh của nó trong khi đang xem một kênh TV khác.

Precision Cinema Progressive

Kỹ thuật tăng cường dòng quét thường áp dụng hình ảnh chuyển động , bằng cách tăng cường gấp đôi số lượng dòng quét của dữ liệu hình ảnh cho những pha hành động thể hiện trọn vẹn . Kết quả chất lượng hình ảnh thật tuyệt vời hạn chế tối thiểu sự nhấp nháy và răng cưa

Precision Drive

Kỹ thuật laser độc nhất trong đầu phát DVD Sony giúp truy xuất đĩa nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Kỹ thuật laser chính xác và hệ thống bù trù động đảm bảo có thể truy xuất được những đĩa bị biến dạng hoặc hỏng.  

Progressive Scan

Một phương pháp xem video cao câp hơn phương pháp quet xen kẽ (interlaced) truyền thống. Với phương pháp quét xen kẽ, 02 vùng của mỗi khung hình (dòng quét ngang chẵn và lẻ) hiển thị xen kẽ nhau theo từng lượt. Với phương pháp quét liên tục, tất cả các dòng quét ngang hiển thị liên tục trong 01 lần quét. Lợi ích là làm giảm sự rung hình và những chỗ sắc nhọn của hình   tiêu biểu cho phương pháp quét xen kẽ là TV bóng đèn hình (CRT TV)   và độ phân giải theo chiều ngang mượt hơn. Có rất nhiều đầu phát DVD có ngõ ra tín hiệu video liên tục. Tín hiệu phải được truyền đến những màn hình không quét xen kẽ như là plasma hay LCD hay máy chiếu DLP, hoặc TV có ngõ vào nhận tín hiệu liên tục. Cũng có những TV sử dụng phương pháp quét luên tục. Những TV này phâ tích tín hiệu video và chèn thêm những dòng quét để tăng cường độ phân giải (so sánh với phuong pháp quét 100HZ).
 

Quay phim chậm

Bằng cách ghi hình ở tốc độ quét nền gấp bốn lần so với chế độ ghi thông thường (NTSC - 240 field một giây/ PAL - 200 field một giây), những chuyển động nhanh mà mắt thường không thể nhìn thấy giờ đây có thể được ghi lại ở chế độ chuyển động nhanh mịn màng. Đây là thành công bằng cách kết hợp giữa cảm biến ClearVidCMOS và công nghệ xử lý tín hiệu tốc độ cao của bộ xử lý Enhanced Imaging Processor .

Bằng cách ghi lại 3 giây của chuyển động nhanh và phát video lại trong 12 giây, những giọt nước rơi của cảnh phun nước hay một con chim đang bay có thể được ghi lại trong phim như những cảnh phim hành động chậm. Tính năng này cũng rất tuyệt vời khi dùng để phân tích chuyển động trong thể thao, ví dụ như một cú đánh gôn, cú chạm cực nhanh của bóng vào gậy hay khoảnh khắc đứa bé chạy đến đích trong một đại hội thể thao.

Quay phim HD

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Video độ nét cao (HD) có chi tiết nhiều hơn gấp 4 lần so với hình ảnh Tivi độ nét tiêu chuẩn. Những đoạn phim HD quay bằng máy ảnh Cyber-shot™ có thể xem lại được trên Tivi BRAVIA™, VAIO®, PLAYSTATION®3 hay bất cứ thiết bị nào có hỗ trợ phát lại phim HD.

Quay phim mỗi 5 giây

Chế độ quay 5 giây - 5sec. Recording cho phép người dùng quay video trong 5 giây bằng cách nhấn nút Movie một lần. Nếu bạn muốn quay một đoạn video dài hơn thì hãy nhấn nút một lần nữa để kéo dài thời gian quay. Đây là một cách rất tuyệt để thu thập các đoạn clip nhanh chóng mà không cần chỉnh sửa. Các đoạn clip có thể được phát lại theo chuỗi bằng cách lựa chọn tính năng phát theo slideshow.

Quay phim với âm thanh 5.1 kênh

Khi sử dụng micro không dây ECM-HW1 tùy chọn, bạn có thể thu lại âm thanh vòm sống động và trung thực hơn so với micro tích hợp sẵn nhờ có chế độ 5.1ch Center Mic giúp định vị âm thanh của các chủ thể ở xa về kênh trung tâm.

Quay phim với âm thanh Dolby Digital 5.1

Dolby Digital 5.1 Creator cho phép quay phim với âm thanh vòm Dolby Digital 5.1 kênh bằng việc chỉ cần ghi hình mà không cần phải chỉnh sửa gì phức tạp. Tính năng này chuyển đổi âm thanh thu được với một micro âm thanh vòm 4 kênh tích hợp trong máy thành âm thanh vòm 5.1 kênh và ghi âm thanh 5.1 kênh này trực tiếp vào đĩa hoặc ổ cứng. Âm thanh thu được sẽ được xuất ra ở chế độ âm thanh nổi 2 kênh khi được phát lại trên máy quay phim Handycam®.

Quay đêm

Bằng cách dùng hệ thống Cats Eye CCD(cảm biến hình ảnh) và hệ thống hồng ngoại tiên tiến, Sony đạt được độ sáng (Lux) yêu cầu ‘0’để có thể ghi hình trong điều kiện hoàn toàn tối. 

Không có NightShot:
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Với NightShot:
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Quay đêm tăng cường

Nightshot Plus cho phép bạn chụp các chủ thể trong bóng tối bằng cách sử dụng ánh sáng hồng ngoại. Đây là một tính năng cho phép bạn ghi hình với màu sắc hình ảnh thật tự nhiên trong điều kiện thiếu ánh sáng mà không cần sử dụng những hiệu ứng thường được hỗ trợ trong máy quay bằng việc sử dụng ghi hình ở chế độ màn trập chậm.

Khi chụp hình trong điều kiện ánh sáng kém, màu sắc sẽ được tái tạo gần giống với mắt nhìn của người. Trong điều kiện độ sáng bằng 0 (0 lux), Nightshot Plus sử dụng ánh sáng hồng ngoại để rọi sáng và ghi lại bức hình. Tính năng này giúp bạn dễ dàng chụp được khuôn mặt bé yêu đang ngủ, động vật về đêm, v.v....

Không có NightShot Plus:
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Với NightShot Plus:
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Quick charge

Applicable Category : Máy nghe nhạc Walkman® 

Với công nghệ sạc pin nhanh chóng của Sony, bạn chỉ cần 3 phút sạc để có được 90 phút* nghe nhạc trên đường đi.

<="" i="">

Quick-Edged HOP Woofers

Vật liệu loa trầm HOP (High-Oriented Polyolefine) thu được tần số phát lại rộng hơn rất nhiều.  Thiết kê loa trầm cái tiến cực tiểu hóa các đỉnh (âm nhấn không bình thường) và những điểm nghiêng (cho ra âm thanh không đầy đủ) cũng như sự rung động.

RAW

Camera kỹ thuật số Sony chụp ảnh định dạng RAW với CCD có thể cho ra những tấm ảnh với độ nét cao nhất. Các file RAW là sự đối nghịch với các camera film truyền thống.   nó là dữ liệu ảnh gốc chụp được từ CCD mà không cần bất k2 xử lý nào thêm vào hoặc các biến đổi điện tử. Sử dụng phần mềm máy tính Image Data Converter của Sony computer software, bạn có thể thay đổi các thiêt lập hình ảnh như là nhiệt đô màu, độ sắc nét và thậm chí có thể chuyển lại các thiết lập gốc ban đầu sau khi ảnh đã được lưu và chỉnh sửa.

RCA

Một tên gọi chung cho ngõ vào video composite.

Real Digital System

Real Digital System xử lý tất cả các tín hiệu theo cách số hóa, không quan tâm tới nguồn gốc của tín hiệu, làm cực tiểu sự mất mát tín hiệui và cho ra hình ảnh có độ chính xác cao.  

Remote tương thích FASTEXT (Compatible Remote)

Remote này có thể kiểm soát thêm các thông tin điện toán bằng cách dùng những nút mã hóa màu Fastext tiêu chuẩn.

Root Mean Square (RMS)

Một phương pháp để định mức công suất ra của loa hoặc âmpli. Trái với Peak Music Power Output, Root Mean Square hoạt động qua việc tính toán trị trung bình của ngõ ra các thiết bị rời. Việc định mức này cung cấp thông tin rõ hơn về công suất thực tế.

S Mecha

Cơ cấu truyền tải băng Mecha ‘S’ chỉ ra những cải tiến quan trọng góp phần làm ổn định sự quay băng và tiếp xúac với băng tốt nhất.  Trước tiên, một cải tiến mới, đế bằng nhôm nâng đầu đọc video khi nó quay.  Ngoài ra, đầu đọc dày thêm 20% tạo ra điều kiên lý tưỏng để tiếp xúc với băng một cách hoàn hảo, theo đó cải thiện độ chính xác khi xem lại.   Nghĩa là cả chất lượng âm thanh và hình ảnh đều được cải thiện cũng như nâng cao độ tin cậy.

S-DIAT

S-DIAT (Digital Infrared Audio Transmission system) độc quyền bởi Sony là một giải pháp âm thanh vòng không dây kỹ thuật số thuần khiết, sử dùng tia hồng ngoại truyền tín hiệu âm thanh số. Công nghệ truyền âm thanh số truyền thống gặp sự cố với lỗi dữ liệu do nhiễu trong đường truyền trong khi S-DIAT dùng kỹ thuật chỉnh lỗi hồng ngoại để cho độ tin cậy cao hơn ngay cả khi tín hiệu đường truyền bị ảnh hưởng bởi các thiết bị khác. S-DIAT dùng tín hiệu không được nén vì thế cho âm thanh đúng với thực tế với chất lượng không thay đổi theo thời gian.
 

S-MOSFET

S-MOSFET Power IC sử dụng Silic1.3 Times lớn hơn MOSFETs tuyền thống, sử dụng công nghệ bán dẫn Silicon On Insulator (S.O.I.) để cho ra âm thanh rõ và trung thực hơn từ đơn vị trung tâm XPLOD headunits với tỉ số tín hiệu - âm thanh cao và ít sự biến dạng.

S-Surround

Tạo ra hiệu ứng vòng giả lập chỉ với 02 loa.   Sử dụng cụ thể cho việc tạo ra âm thanh rộng các loa được bố trí trực tiếp bên cạnh thiết bị chính.  

Sao chép đĩa DVD thật dễ dàng

Một chức năng cho phép dễ dàng sao chép từ DVD 8cm sang DVD 12cm bằng phần mềm Nero Express 6 kèm theo. Sao chép từ DVD 8cm sang DVD 12cm là hoàn toàn khả thi với Nero Express 6. Trước kia việc kết nối máy quay Handycam® tới một PC thông qua cổng USB để nhập dữ liệu từ đĩa DVD 8cm vào PC là điều bắt buôc phải làm. Tuy nhiên, giờ đây Nero Express 6 sẽ cho phép tạo một đĩa sao chép thật đơn giản bằng cách chỉ cần cho đĩa vào ổ DVD của PC.

SDMI

Secure Digital Music Initiative là một hiệp hội bao gôm hơn 130 cty trong lĩnh vực ghi nội dung âm thanh, máy tính và điện tử dân dụng. SDMI phát triển và tích hợp các công nghệ bảo vệ bản quyền được sử dụng trên toàn thế giới. SDMI đưa ra những khuôn khổ nhắm ngăn chặn việc sử dụng các file âm thanh bất hợp pháp và thúc đẩy các dịch vụ phân phối nhạc hợp pháp. Công nghệ bảo vệ bản quyền OpenMG and MagicGate dựa trên tiêu chuẩn SDMI.

SDTV

là viết tắc của Standard Definition Television. Thuật ngữ qui định cho sản phẩm TV thông dụng, cơ bản trên hệ NTSC và PAL. Loại TV này gồm 480 đến 570 dòng quét . 

Session-at-once

Một phương pháp ghi dữ liệu cho CD.
 Những tính năng ghi dữ liệu với session-at-once bao gồm: 
 - Không tạo ra khoảng ngắt lâu (thường là khoảng lặng 2 giây giữa các track) không như track-at-once.
 Do đó Session-at-once thích hợp cho việc tạo một CD nhạc mà không cần khoảng nghỉ giữa các bài hát.
 - Tạo một CD bao gồm cả nhạc và dữ liệu như CD Extra (CD cải tiến).
 - Có thể thêm dữ liệu vào CD ở những lần sau.

Side Shot

Công nghệ bù trừ hình ảnh (sự hiệu chỉnh cơ bản) cho phép máy chiếu được đặt đúng vị trí trung tâm (off-center) theo cả 2 hướng ngang và dọc.  

Siêu chống rung (Super SteadyShot)

SteadyShot cho những tấm hình ổn định cả trong lúc phóng đại (zoom) khi hình ảnh có khuynh hướng nhòe do sự rung động của camera. Có 2 kiểu chống rung - chống rung điện tử và chống rung quang học. Chống rung điện tử điều chỉnh độ rung camera bằng cách tăng vùng cảm nhận của bộ cảm biến CCD. Chống rung quang học dùng những cảm biến để dò tìm và điều chỉnh các rung động do việc dịch chuyển ống kính theo hướng ngược. Chống rung quang học điều chỉnh độ rung của camera trong vùng rộng hơn kiểu chống rung điện tử va 2cho độ ổn định hình ảnh mượt hơn. Không có sự thay đổi ở góc nhìn khi Bật/Tắt chức năng Chống rung cho cả 2 kiểu chống rung, chúng đều mang lại hiệu quả khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc phóng đại. Với kiểu chống rung quang học hoặc phương pháp Vùng ảnh hiệu quả (Active Image Area), chất lượng hình ảnh hầu như không bị tác hại nào. 

Siêu loa Tweeter (Super Tweeter)

Loa bổng (treble) tần số cao  

Siêu âm thanh vòm

Có năm chế độ HyperSurround – Music, Movie, Space, Hall và News – giúp tăng trải nghiệm thưởng thức âm thanh của bạn với các hiệu ứng âm học ba chiều.

Soft Eject

Hộc băng cassette mở thật êm cho khởi động mượt mà.

Sound Broad System

Sound Broad System là một hệ thống âm thanh nhiều loa phát ra âm thanh với 03 dạng cấu hình mạnh – liên kết loa siêu trầm và loa vòng.   Chế độ liên hết cho phép bạn thưỡng thức âm thanh với 4 loa có công suất mạnh ngang nhau.  Bất kể bạn đặt 02 loa trái và 02 loa phải theo đường thẳng hay đường tròn, hiệu ứng âm thanh nổi mạnh mẽ luôn xuất hiện.   Chế độ âm thanh vòng (surround mode) cạnh tranh với hiệu ứng của hệ thống âm thanh vòng chính bằng cách điều chỉnh công suất mỗi loa, do đó giúp bạn cảm nhận được độ sâu của âm thanh.  Chế độ loa siêu trầm (Sub-woofer mode) cho ra thêm nhiều tiếng bass trong suốt quá trình phát.

Sound Mix Terminal

Terminal trộn âm thanh (sound mix terminal) và các loa mono trong TV Sony có một bộ các ngõ vào âm thanh nổi RCA cho phép bạn kết nối với các nguổn phát âm thanh nổi như là từ một đầu DVD sang TV. TV sẽ kết hợp âm thanh và phát nó ra loa.

Special D Terminal

Nó là một terminal ngõ ra component. Nó chia &#160;một terminal D thành 03 dây cáp (RGB), và kết nối với một thiết bị hình ảnh như TV có tín hiệu component. 
Việc giảm chất lượng hình ảnh xảy ra khi truyền dữ liệu thì thấp hơn so với tín hiệu composite.
Terminal này có thể được dùng chỉ để truyền tín hiệu hình ảnh. Không thể truyền được tín hiệu âm thanh. 

*Terminal D 
Một chuẩn để kết nối các thiết bị hình ảnh với TV. &#160; Tín hiệu bên trong là tín hiệu tương tự (analogue). 
Trong quá khứ terminal component được dùng để truyền những tín hiệu hình ảnh component (Y/Cb/Cr etc.) và do đó cần dùng 03 terminals để kết nối thông qua 03 dây cáp. Terminal D có thể kết nối với chỉ 01 cáp bằng cách đồng bộ hóa 03 dây cáp này thành một. 

Spectrum Analyser LED

Hiển thị đường cong cân chĩnh bằng đồ thị, chia nhỏ các băng tần âm thanh thành nhiều phần riêng lẻ.

SRS (Sound Retrieval System)

Hệ thống xử lý âm thanh này dùng 02 loa mà không cần đến loa phụ để mô phỏng âm thanh 3 chiều.  (SRS được Sony sản xuất theo bản quyền của SRS Labs, Inc.  Thuật ngữ và logo "SRS" là tên thương mại của SRS Labs, Inc.)  

SSIR-EXA Tuner

Tuner này có thể tự động kiểm soát băng tần IF trong dải băng thông FM, làm giảm sự ngăn cản âm thanh. 
 

Strobe Effect

Màn hình nhỏ (subscreen) hiển thị 08 khung ảnh tĩnh theo thứ tự từ chương trình đang xem.  Nó lý tưỏng cho việc xác định các chuyển động trong thể thao hoặc chi tiết trong các cảnh phức tạp  

Strontium Ferrite Magnet

Thành phần âm thanh này tạo ra khoảng 9 lần dòng từ tính làm mạnh hơn xấp xỉ 10% so với nam châm bari-ferit cùng kích cỡ, nam châm stronti-ferit mới của Sony có trong nhiều model loa XPLOD. 
 

Subwoofer

Một loa trầm đặt trong nhà, được bao quanh bới các thiết bị rời để phát ra âm thanh siêu trầm.

Super Fine Pitch

TV Sony với đèn hình điện tử Super Fine Pitch có lưới dọc nhiều hơn 200% so với TV Sony chế độ 4:3 truyền thống để cho độ nét hình ảnh tuyệt hảo và chất lượng hình ảnh tổng quát tuyệt với.  

Super G

Công nghệ không dây Super G làm cho việc truyền dữ liệu kết nối nhanh hơn (đến 1.5 lần) bằng cách phát liên tục các khung hình (frame bursting), thời gian thực nén dữ liệu phần cứng (ở tốc độ lý thuyết, điểm truy cập (access point) phải hỗ trợ công nghệ Super G).  

Super Pro-OpticC System

Một hệ thống cải tiến cho các Tivi màn hình phẳng theo công nghệ chiếu (rear projection), sử dụng các công nghệ CRT và quang học tiên tiến nhất để mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt vời.

SuperHAD CCD

Công nghệ CCD giành giải thưởng Emmy dùng trong camera kỹ thuật số Sony về cơ bản làm giãm độ nhiễu của hình ảnh chụp trong môi trường tối.  

SVGA

Super Video Graphics Array cho độ phân giải tốt hơn chuẩn thấp nhất VGA. Thông thường nó được đặt ở độ phân giải 800x600 và có trong nhiều sản phẩm Sony bao gồm cả máy chiếu.

SXRD

Sony’s Silicon X-tal (Engineering shorthand for “Crystal”)Chip hiển thị chứa nhiều khả năng đáng kinh ngạc.Đặc trưng quan trọng nhất mà công nghệ này đạt được là: Full HD,tỉ lệ tương phản 5000:1, cải thiện gam màu và thời gian đáp ứng.

Synchro Flip

Cơ cấu Synchronised Flip CD tự động bậ những chức năng panel lên, cho phép đưa đĩa CD vào, vận hành và kiểm soát đơn giản.

Synthesized Tuner

Cho phép dừng các vận hành và cân chỉnh chính xác những hiển thị số.  

Sử dụng hàng ngày

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Bạn thích chụp ảnh cuộc sống hằng ngày bất cứ khi nào bạn muốn. Chế độ Superior Auto, iAuto và nhận diện cảnh thông minh Intelligent Scene Recognition xác định những thiết lập tối ưu nhất cho những cảnh khác nhau. Chỉ cần nhấn nút và hãy để máy ảnh làm mọi việc còn lại.

T9 Text Input

Text on 9 keys Một phần mềm giúp bạn dễ dàng nhập văn bản vào các thiết bị nhỏ như điện thoại không dây, máy tính cầm tay và máy MP3.

Tai nghe lưỡi trai tĩnh Fontopia (Fontopia Silent Cap Earphones)

Tai nghe này vừa vặn cho mọi người, vì thế âm thanh không bị lọt ra ngoài.   Nó hoạt động mà không cần ngắt những âm tần số cao, do đó bạn có thể thưởng thức âm thanh trọn vẹn.

TFT

Thin Film Transistor  

Thay đổi kích cỡ ảnh

Cho phép những hình ảnh gốc được chụp ở tỷ lệ 4:3, 3:2 hoặc 16:9 được thay đổi dễ dàng trong máy ảnh cho các nhu cầu khác nhau.

Thay đổi kích thước ảnh

Tính năng thay đổi kích thước ảnh cho phép người dùng tạo ra các phiên bản đã giảm kích thước của các bức ảnh được chụp. Tính năng này rất tiện lợi khi bạn cần các bức ảnh nhỏ để đính kèm vào e-mail hay sử dụng vào các mục đích khác.

Thu hẹp khỏảng cách (Short Throwing Distance)

Chức năng này cho phép bạn hướng đến một một khung cảnh lớn trong không gian thu hẹp.

Thẻ nhớ Memory Stick DUO

Thuật ngữ của Sony: Thẻ nhớ Memory Stick có hai loại kích thước: kích thước tiêu chuẩn và loại nhỏ Memory Stick DUO. Bạn có thể sử dụng Memory Stick DUO cho các thiết bị hỗ trợ thẻ nhớ kích thước thông thường bằng cách sử dụng một adaptor Memory Stick DUO.

Thể thao

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Máy ảnh với tốc độ chụp nhanh cũng cần thiết khi chụp các vận động viên đang thi đấu thể thao, tham gia các trò chơi hay các hoạt động mạo hiểm. Chế độ chụp nhanh Burst Mode trên máy ảnh Cyber-shot là cách tuyệt vời nhất để nắm bắt các chi tiết trong những cảnh chuyển động với tốc độ chụp đáng kinh ngạc 10 khung hình/giây. Độ zoom cao cũng cho phép chụp những hành động rõ ràng ở một khoảng cách xa.

Time Machine Recording

Đây là bộ nhớ đệm cần thiết để lưu trữ tín hiệu ghi vào máy.   Nó lưu tín hiệu âm thanh trong 6 giây.   Do đó, nếu việc bắt đầu ghi hình của ban bị trễ, âm thanh của 6 giây trước vẫn tự động được ghi lại.   Tính năng này rất ữu dụng khi ghi âm các chương trình radio.

Tivi độ nét cao

Viết tắt của High Definition Television Tivi độ nét cao 1125, 1080, 1035 dòng quét xen kẽ và 1080 dòng quét liên tiếp ở tỷ lệ màn hình 16:9.

Torus Toroidal Transformer

Toroidal transformer có lõi giống như chiếc nhẫn.   Vì không có cạnh hoặc góc nhọn, và vì bề mặt lõi được quấn thành cuộn nên có rất ít sự rò rỉ từ trường, một lợi ích đuợc đón nhận trong âm thanh.   Sự rò rỉ còn được giảm hơn nữa bởi không có các mối nối trong lõi.  

Toàn cảnh

Applicable Category : Máy ảnh KTS 

Chụp đầy đủ mọi thành tố của những cảnh quan tuyệt đẹp, cảnh thành phố và những tòa nhà cao tầng. Thật dễ dàng với chức năng chụp quét toàn cảnh Sweep Panorama, chỉ cần nhấn nút chụp và lia máy ảnh. 
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Track-at-once

Phương pháp ghi dữ liệu vào đĩa CD theo dạng các track. Do đó, track-at-once thích hợp để tạo ra một đĩa CD dữ liệu mà sau đó có thể ghi thêm dữ liệu. 
 Tính năng này bao gồm:
 - Tạo ra những vùng "Read In" và "Read Out" trước và sau khi ghi dữ liệu lên đĩa CD, các vùng này khoảng 14MB.
 - Tạo ra một độ lệc giữa các track.
 - Khi dữ liệu được ghi thêm vào theo cách track-at-one thì không thể đọc chúng trên các ổ CD-ROM hoặc CD-R/RW tiêu chuẩn.  

TrackID™

Ghi lại một vài giây của một bài hát và tải thông tin bản nhạc, nghệ sĩ biểu diễn và album về điện thoại của bạn chỉ trong tích tắc.

Trusurround SRS

Một cộng nghệ của SRS Labs cho ra âm thanh rộng và đầy đủ khi có nhiều ngưòi nghe ’mà không cần quan tâm tới vị trí ngồi. 

Trình duyệt nhanh

Chức năng Quick-BrowZer được thiết kế để mang lại sự tiện lợi tối ưu, cho phép tăng cường điều hướng trên đầu máy nghe nhạc của bạn. Điều này mang lại khả năng duyệt qua toàn bộ bộ sưu tập nhạc của bạn chỉ với 1 nút xoay, chọn và phát bài hát bạn muốn bằng cách nhấn nút chọn thứ 2, và trở về chế độ duyệt bằng nút thứ 3.

Tuner kỹ thuật số toàn cầu (Worldwide Digital Tuner)

Chấo nhận vùng tần số GM rộng (76MHz-1108MHz) cho phép bạn nhận các đài FM trên khắp thế giới.

TV hình ảnh độ nét cao (HDTV)

Là viết tắt của High Definition Television. Thuật ngữ qui định cho sản phẩm TV có công nghệ tăng cường chất lượng hình ảnh cao hơn những loại TV tiêu chuẩn thông thường . TV độ nét cao (HD) hiển thị 720 dòng đến 1,080 dòng quét.

TV độ phân giải tiêu chuẩn (Standard Definition Television - SDTV)

Một kiểu truyền hình kỹ thuật số. Tín hiệu SDTV có 480 dóng quét chủ động giống như tín hiệu tương tự truyền thống nên chúng không sắc nét hơn. Tuy nhiên âm thanh rõ hơn và hình ảnh không bị ngăn cản. Hầu hết các truyền hình kỹ thuật số ngày nay đều là SDTV.  

Twin Laser Pick-Up

Sony sử dụng 1 bộ gồm 2 mắt đọc để đọc đĩa. Một đầu đọc laser thì dùng để đọc DVD, trong khi đó đầu đọc còn lại thì đọc CD. Sự hổ trợ này tăng chất lượng mắt đọc và sự bền bỉ giống như là những đầu đọc riêng biệt cho mỗi chức năng.

TYPE-S

Thuật ngữ của Sony; bộ xử lý tín hiệu số được xây dựng từ các bộ phận MD thông số cao. Nó được làm từ những âm thanh chất lượng rất cao như âm thanh nổi MD.  

Tìm kiếm theo danh mục

Tự động đánh dấu một dấu hiệu danh mục vào lúc bắt đầu của một đoạn đang quay. Có thể được sử dụng như một danh mục tham khảo để tìm nơi bắt đầu của một đoạn quay, hay để đánh dấu cảnh và sự kiện yêu thích của bạn.

Tìm điểm cuối (END SEARCH)

Tính năng này tự động xác định điểm kết thúc của đoạn phim cuối cùng và tiếp tục ghi hình từ điểm đó, ngay cả sau khi xem lại.  Rất tuyệt cho việc phát lại các cảnh quay và xem nhanh.

Tín hiệu CATV sẵn sàng

Là một bộ bắt sóng tiên tiến có khả năng nhận tín hiệu phát sóng Cable Tivi (CATV), bao gồm cả các kênh siêu băng tần mới nhất.

Tín hiệu NTSC

Là từ viết tắt của National Television Standards Committee, máy được phát triển nguyên bản từ màu trắng và màu đen, rồi sau đó đến hệ thống truyền hình màu, hệ thống này đã được sử dụng suốt 50 năm qua. Một tín hiệu NTSC tạo ra từ 525 dòng quét và khoảng 486 dòng mang thông tin màu-mỗi hình hiển thị với 720 điểm ảnh ở tốc độ 29.97 khung hình/ giây.

Tính năng chia hình trên máy tính

Với tính năng PC Picture-in-Picture (PIP)  bạn có thể dành một góc màn hình để xem các chương trình yêu thích trong khi đang sử dụng màn hình chính cho công việc hay duyệt web trên máy tính của bạn.

Tính năng Face Index

Kết hợp với công nghệ nhận diện khuôn măt, chức năng Face Index sẽ tìm kiếm và nhận diện cảnh quay bằng khuôn mặt người. Chức năng này cũng có thể được dùng để phát lại video từ sự lựa chọn theo khuôn mặt người. Nhờ vậy, việc xem video sẽ càng thêm phong phú và thú vị.
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Tính năng Film Roll Index

Chỉ cần nhấn nút Film Roll để có thể xem lướt qua đoạn đầu của những cảnh quay và tạo ra các danh mục cảnh quay thiết lập với từng thời gian hiển thị cụ thể (3, 6, hoặc 12 giây và 1 hoặc 5 phút). Nhờ vậy người dùng sử dụng model này có thể tìm thấy các cảnh quay mong muốn dễ dàng hơn.
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Tính năng đánh dấu (Bookmark Function)

Để máy nghe nhạc Walkman của bạn nhớ những bài hát ưa thich . Chỉ cần nhấn nút Bookmark trên điều khiển từ xa để đăng ký bài hát khi phát lại và có thể thưởng thức ngay những bài hát đó chỉ cần chuyển sang chế độ 'Bookmark'.

Tăng cường âm kỹ thuật số

Digital Music Plus (DM+) Advanced - một bước cải tiến từ Digital Music Plus (DM+), sẽ tự động điều chỉnh âm cao và âm bass trầm, thay đổi các pha, và thêm vào những họa âm cao hơn để tạo ra những âm thanh chuẩn hơn. Các bản nhạc số cũng có thể được xử lý thông qua một trong bốn chế độ tối ưu hóa dựa trên tỷ lệ nén của nguồn để cho các kết quả tốt hơn.

Tạo dĩa DVD với một nút bấm (One Touch DVD Burn)

Dễ dàng tạo một DVD lưu các đoạn phim của bạn bằng cách dùng phần mềm kèm theo. Đơn giản chỉ cần kết nối máy quay với máy tính cá nhân qua đế của máy quay (Handycam Station) và cáp USB kèm theo, sau đó nhấn nút One Touch DVD Burn.

Tạo đĩa bằng một nút nhấn

Tính năng này cho phép tạo đĩa với hình ảnh chất lượng HD hoặc SD bằng một nút nhấn "One Touch Dics" trên máy quay Handycam® hoặc trên đế cắm Handycam.

Tấm nền 10 bit

Các tấm nền LCD 10 bit có thể tái tạo sắc thái màu sắc một cách tự nhiên hơn. Trong khi các tấm nền 8 bit thông thường chỉ có thể tái tạo 256 cấp độ trong dãy màu, các tấm nền 10 bit có thể hiển thị 1024 bước. Điều này có nghĩa là bạn có thể tái tạo sắc thái màu đẹp và mượt mà hơn.

Tấm nền LCD

Liquid Crystal Display (LCD) là một loại màn hình dùng để hiển thị hình ảnh. Hình ảnh được tạo ra bằng cách cung cấp điện năng cho các phân tử tinh thể lỏng lơ lửng giữa các các tấm kính. Các phân tử này phản ứng bằng cách xoắn lại, tạo ra tác động đến lượng ánh sáng đập vào các kính lọc để tạo nên hình ảnh.

Tỉ số tín hiệu - tạp âm (Signal-to-Noise Ratio)

Tỉ số tín hiệu - tạp âm sp sánh độ dài tín hiệu âm thanh với mức tạp âm. Giá trị của tín hiệu càng cao, mức tạp âm càng thấp. Tất cả các thiết bị phát CD gần đây của Sony đếu có tỉ số tín hiệu - tạp âm cao, đảm bảo giảm tạp âm để cho chất lượng âm thanh trong xe hơi rõ hơn và sắc hơn.

Tốc độ màn trập (Shutter speed)

Tốc độ màn trập là độ dài tính bằng thời gian mà màn trập mở trong lúc chụp ảnh. Chụp ảnh với tốc độ màn trập cao thì thời gian chụp sẽ ngắn hơn và ngăn việc mờ ảnh khi chụp các đối tượng chuyển động nhanh.
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	 Slow shutter speed
	 Fast shutter speed


Tối ưu hình ảnh sống động

Sử dụng các thuật toán tinh vi, Dynamic Range Optimiser sẽ điều chỉnh độ phơi sáng và tương phản thích hợp nhất cho và từng điều kiện và những cá thể trong ảnh. Khi chụp chủ thể trên một phông nền có độ tương phản cao, bộ xử lý hình ảnh BIONZ sẽ chỉnh lại mức độ phơi sáng và tương phản và cho phép bù ngược sáng cũng như thể hiện màu trắng tốt hơn. Hình ảnh bề mặt thật chi tiết và ánh sáng nền thích hợp là tất cả những gì tuyệt vời nhất mà bộ xử lý BIONZ mang lại cho những bức ảnh của bạn.

Từng khu vực (Zone By Zone)

Chức năng Zone By Zone cho phép những hành khách ngồi ghế phía trước có thể nghe các kênh radio ứa thích hoặc các bài nhạc CD trong khi những người ngồi phía sau thưởng thức các đoạn phim phát từ một thiết bị chính hoặc qua màn hình kết nối không dây.

Tự động cài đặt thông minh (Advanced Intelligent Auto Setup)

Chỉ cần nhấn 1 nút   nguồn máy chiếu và chuẩn bị cho bài diễn thuyết ngay lập tức. Màn che Ống kính tự động mở và chân đế nghiêng sẽ tự động điều chỉnh độ cao như lần trước. Sau đó tự nó điều chỉnh hình ảnh bằng cách dùng chức năng tự động điều chỉnh tông màu chính và APA. Tự động dò tìm nguồn tín hiệu đầu vào và trình chiếu.

Tự động cài đặt âm thanh theo vị trí loa

Sony làm tối ưu hóa hiệu năng từng kênh âm thanh riêng biệt ’ Hệ thống cân chỉnh tự động đo lường và kiểm tra âm tầng một cách tự động để chọn vị trí lý tưởng và cài đặt để cho âm thanh được lý tưởng– từ 1024 tùy chọn – chỉ cho thời gian xác nhận thiết lập là 2 giây.

Tự động cân bằng trắng

Thiết lập những sắc thái hoặc phối màu của bức ảnh bằng cách tự động điều chỉnh độ nhạy của màu đỏ, xanh lá, xanh dương. Điều chỉnh này phụ thuộc vào nhiệt độ màu của ánh sáng – như là ánh sáng mặt trời; Khi điều chỉnh đúng, chủ thể trắng sẽ xuất hiện đúng màu trắng, không bị sai màu với sắc tím hay sắc xanh.

Tỷ lệ Bit

Cho biết số lượng dữ liệu trên mỗi giây. Tỷ lệ được tính bằng bps (bit mỗi giây). 64 kbps có nghĩa là 64.000 bit thông tin được tín trên mỗi giây. Nếu tỷ lệ bit cao có nghĩa là một lượng lớn thông tin được sử dụng để phát bài nhạc. So sánh với bài nhạc ở cùng định dạng, ví dụ như ATRAC3plus, dữ liệu 64kbps mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn dữ liệu 48kbps. Tuy nhiên, các tập tin âm thanh ở định dạng như MP3 có các phương pháp mã hóa khác nhau và vì vậy chất lượng âm thanh không thể được xác định bằng cách so sánh tỷ lệ bit.

Tỷ lệ tương phản

Là tỷ lệ giữa màu đen và màu trắng. Tỷ lệ tương phản càng lớn thì khả năng trình chiếu để thấy được những chi tiết màu sắc tinh tế càng lớn và chịu được ánh sáng ngoài phòng càng nhiều. Có hai phương pháp được sử dụng trong ngành công nghiệp trình chiếu - Độ tương phản lớn/ nhỏ đo lường tỷ lệ của ánh sáng từ nguồn màu trắng của một tấm hình (mức cao nhất) và nguồn sáng đen của một tấm hình (mức sáng thấp nhất). - Chuẩn tương phản ANSI được đo lường bằng một mô hình xen kẽ 16 ô hình chữ nhật đen và trắng. Ánh sáng trung bình lấy được từ ô hình chữ nhật màu trắng được chia ra bởi ánh sáng trung bình lấy được từ các ô hình chữ nhật màu đen để xác định tỷ lệ tương phản ANSI. Khi so sánh tỷ lệ tương phản của các máy chiếu, hãy đảm bảo bạn đang so sánh cùng loại tương phản. Độ tương nhỏ của cái này sẽ luôn luôn là một con số lớn cho một máy chiếu tương tự ở độ tương phản ANSI.

Uni-Directional Position

Vị trí này ghi lại môi trường xung quanh bằng cách trộn chính xác âm thanh của đối tượng chính với âm thanh xung quanh.  

USB 2.0 Terminal

USB 2.0 tốc độ cao sẽ chuyển hình ảnh sang máy tính với tốc độ nhanh hơn 50% so với USB 1.1. USB 2.0 tốc độ cao cho phép bạn kết nối camera với máy tính cá nhận một cách nhanh chóng. Do đó, không cần phải cài đặt rắc rối hoặc Therefore, there wont be any messy settings or khởi động lại để tải hình ảnh vào máy tính.  

V-Groove

Gọi là V-Groove vì đường cong EQ có hình dạng chữ V, nhấn nhiều tín hiệu bass hơn, và một số tín hiệu tần số cao.  

Velocity Modulation

Nó làm thay đổI những chỗ mà có sự thay đổI thất thường giữa sáng và tốI. Nò rất có ích vì làm cho hình ảnh nét hơn và không bị nhoè.

VGA

Video Graphics Array. Đây là độ phân giải tiêu chuẩn thấp nhất. VGA hiển thị đống thời 16 sắc màu ở độ phân giải 640 x480. Bất kỳ máy quay Handycam nào cững có độ phân giải VGA

Vibrating Alert

Điện thoại sẽ rung để bạn có thể nhận biết khi có cuộc gọi đến.

Video DAC

Tất cả đầu phát DVD đếu có một chip xử lý tín hiệu video để chuyển đổi tín hiệu video dạng số từ đĩa sang tíh hiệu video dạng tương tự để phát trên TV của bạn. Những chế độ cụ thể sẽ cải thiện chất lượng so với tín hiệu video 10bit / 27MHz.

Video Mail

The Video Mail mode enables users to record movies on a Memory Stick at a smaller size (160 x 112 pixels) that is perfect for sending by e-mail. Uses the MPEG 1 movie compression method. It also allows users to record movies until a Memory Stick is full, then delete unwanted sections with the file split function.

Movie recording time by mode (with optional 1GB Memory Stick)
	 Recording mode
	 Recording time

	 Video mail (160 x 112)
	 Max. approx. 91 min. 30 sec.

	 Video Mail (160 x 112, 8.3fps)
	 Max. approx. 11 hour 44 min. 20 sec.

	 VX Standard (640 x 480, 16.6fps)
	 Max. approx. 44 min. 20 sec.

	 VX Fine (640 x 480, 30fps)
	 Max. approx. 12 min. 20 sec.


Video Upconversion

Tính năng này bao phủ tất cả tín hiệu S-video và composte vào thiết bị nhằm xuất tín hiệu ra trên thiết bị phát video của Sony dùng ngõ DVD component .  

Walkman

là tên thương hiệu sản phẩm máy nghe nhạc cầm tay của Sony.

Water Resistant

Applicable Category : Máy nghe nhạc Walkman® 

Khuyến cáo: Không để máy bị ngâm hay tiếp xúc quá lâu với nước (IPx5). Rửa máy với sức nước chảy nhẹ/trung bình và không dùng bàn chải, xốp, xà phòng hay chất tẩy.

WCG-CCFL

Là một cuộc cách mạng trong công nghệ của Sony, Thế hệ đèn nền thứ hai tăng cường dãy màu rộng hơn của 3 màu đỏ xanh lá, xanh dương làm cho hình ảnh tạo ra trong và tự nhiên hơn.Sự cải tiến nàycòn giúp hình ảnh tạo ra sống động và màu sắc sắc sảo hơn.

WEGA GATE Navigator

Đây là một giao diện mới để quản lí và điều khiển một cách dễ dàng những lựa chọn giải trí.  Thưởng thức TV và những thiết bị hình ảnh khác, điều chình tần số radio hay điều chỉnh thiết lập TV chỉ bằng việc nhấn một nút.

Wide XGA

Wide Extended Graphics Array cho độ phân giải hình ảnh   là 1366 x 768 điểm ảnh, cũng hỗ trợ hiển thị đống thời các sắc màu (65,000 màu) và cho phép các hiển thị không bị chồng chéo.

WIFI

mạng nội bộ không dây (Wireless LAN- Local Area Network), là những thiết bị cho phép tương thích không dây vào mạng mà không cần dây . Có 3 chuẩn: 802.11a, 802.11b và 802.11g.

Xem danh mục hình

Một chức năng hiển thị những đoạn video được ghi trên máy quay lên DVD/HDD dưới dạng các hình thu nhỏ để bạn có thể dễ dàng tìm thấy một cảnh cụ thể và xem lại mà không cần phải tua tới tua lui. Mỗi đoạn ghi (REC. và STOP) được tính như một chapter và cảnh đầu tiên được hiển thị dưới dạng hình thu nhỏ.

Xem hình qua cổng USB trên Tivi BRAVIA

Chia sẻ những kỷ niệm thú vị thật đơn giản với tính năng BRAVIA USB Photo Viewer. Chỉ cần kết nối trực tiếp chiếc máy ảnh kỹ thuật số của bạn vào cổng USB của Tivi và chọn mục “Photo” trên menu XMB™ để xem hình ảnh của bạn trên toàn màn hình hoặc dưới dạng chiếu slideshow! Chỉ cần nhấn nút, bạn cũng có thể chọn ra những hình ảnh ưa thích làm hình nền ở chế độ chờ, thật là một cách hoàn hảo để làm sống lại những ký ức yêu thích của mình.

Xem lại từng khung hình

Các bức ảnh được chụp bằng tính năng chụp liên tục Multi-Burst Continuous Shooting có thể được phát lại từng khung hình một với những đoạn dừng để bạn xem xét những bức ảnh đặc biệt.

Xem lại Tựa / Chương (Title / Chapter Viewer)

Hiển thị chỉ số của mỗi cảnh quay theo từng chương hoặc tựa đề cho phép truy cập nhanh vào một cảnh cụ thể.

Xem phim với 24P True Cinema™

Trong khi các loại Tivi thông thường (và hầu hết các loại DVD) hoạt động ở 50Hz, các nhà làm phim quay các bộ phim của họ trên đĩa Blu-Ray ở tốc độ 24 khung hình/giây (24Hz hay 24P). Với 24P True Cinemaâ„¢, Tivi BRAVIA của bạn sẽ tự động nhận diện những bộ phim này và phát đúng định dạng vì vậy bạn sẽ được xem và nghe những phim này y như ngoài rạp.

XGA

Extended Graphics Array chỉ độ phân giải hình ảnh với 1024 x 768 điểm ảnh, cũng hiển thị đồng thời các sắc màu (65,000 màu) và cho phép các hiển thị không bị chồng chéo. Các TV WEGA Theatre đều có độ phân giải XGA.

XPLOD

Thương hiệu âm thanh dành cho xe hơi của Sony.

Zoom kỹ thuật số

Tính năng Precision Digital Zoom phóng to hình ảnh mà không làm các chi tiết trên ảnh bị ảnh hưởng bằng cách sử dụng khả năng bù hình ảnh tinh vi dựa trên công nghệ xử lý tín hiệu SRC độc quyền của Sony. Tính năng này có thể tăng gấp đôi kích thước của hình ảnh bất kể kích thước gốc của hình ảnh. Tính năng này ít làm cho hình ảnh bị giảm chất lượng so với zoom kỹ thuật số thông thường, và việc zoom liên tục sẽ mượt mà hơn đối với tất cả các kiểu chụp từ góc rộng cho đến chụp tele.

Zoom thông minh (Smart Zoom)

Smart Zoom là công nghệ zoom kỹ thuật số độc nhất của Sony cho phép bạn chụp ảnh số mà không bị giảm chất lượng như loại zoom kỹ thuật số truyền thống thường gặp. Zoom thông minh điều chĩnh tỉ lệ phóng đại dựa trên độ phân giải của tấm hình để giúp bạn tiến gần hơn đến đối tượng với độ chân thực cao.  

Zoom tiếng nói

Tính năng Zoom tiếng nói cho người xem thoải mái điều chỉnh âm lượng của người bình luận. Tính năng này trích âm thanh “trung tâm” thường là giọng nói của người, thậm chí từ một nguồn 2 kênh. Nếu bạn xem một trận thi đấu thể thao, bạn có thể chỉnh âm lượng của người bình luận xuống, tạo cảm giác như bạn đang xem trận thi đấu ngay tại sân vận động. Người dùng cũng có thể tăng âm lượng nếu cảm thấy khó nghe được giọng người bình luận.

Zoom đồng bộ âm thanh

Âm thanh của bạn giờ đây được liên kết với mức zoom trong máy quay phim của bạn. Khi bạn zoom vào để tiếp cận chủ thể, âm thanh cũng sẽ tập trung vào chủ thể đó vì thế âm thanh được ghi lại một cách rõ ràng và chân thực.

1 Bit D/A CONVERTER (DAC)

Công nghệ này hầu như loại bỏ những tìn hiệu âm thanh méo trong quá trình chuyển đổi từ kỹ thuật số sang analog (D/A).  Không giống như hệ thống chuyển đổi âm thanh thông thường, công nghệ này có một nguồn một chiều hiện tại và một nguồn chuyển mạch một chiều, tạo sóng âm tự do .  Kết quả là âm thanh chất lượng cao sẽ nhẹ nhàng và tự nhiên, đặc biệt là tại những mức âm thanh trầm .

1 Tuner Pip

Cho phép hiển thị 2 khung hình tại cùng 1 thời điểm .  Những đặt trưng như dừng hình, chọn vị trí, chuyển hình, chuyển lên xuống các ngỏ vào TV/Video/văn bản, cho phép bạn kiểm soát hết các màn hình vào bất cứ lúc nào..

100Hz

Các loại Tivi thông thường làm mới toàn bộ hình ảnh ở mức 50Hz (50 lần/ giây). Không may, điều này làm hình ảnh bị rung khi xem . Bằng cách gấp đôi số lượng khung hình hiển thị, Motionflowâ„¢ 100Hz làm giảm mờ và rung và làm cho các cảnh chuuyển động nhanh được mượt mà, sắc nét và rõ ràng hơn.

12/16 BIT PCM STEREO

Ghi âm và phát lại từ hai kênh stereo 12bit cho việc biên tập các âm thanh phức tạp, và các kênh stereo 16bit cho âm thanh chất lượng cao. Chức năng lồng âm thanh cho phép bạn tùy chọn để lồng một bài nhạc nền riêng biệt với âm thanh stereo 12bit/32kHz hay những đoạn phim với những lời thoại thật mượt mà.

12bit/108MHz Video DAC

Khả năng thhực thi ở tần số lấy mẫu cao , giảm tỉ lệ nhiễu của tín hiệu làm chất lượng hình ảnh nổi bật.

13.5mm Driver Unit

Lượng âm thanh chuyển giao lớn hơn loại tai nghe 9mm thông thường

14BIT DXP

Bộ chuyển đổi tương tự- số 14bit ccó thể giảm nhiễu và ảnh hưởng chất lượng hình ảnh.Tần số lấy mẫu 14bit cho mức hình ảnh cao gấp 4 lần bộ 12bit, bảo đảm mức hình ảnh chính xác cao hơn.

16:9 Aspect Ratio

Chiều hoặc tỉ lệ kích thước của một TV màn ảnh rộng, 16 theo chiều ngang bằng 9 lần chiều cao.

16:9 Recording Mode

Lý tưởng cho những hình ảnh ghi được trình chiếu trên TV màn ảnh rộng 16:9.

2 Speed Dubbing

Chọn chế độ 2.4cm/s cho thời gian ghi băng thường hoặc chọn chế độ 1.2cm/s để ghi gấp đôi thời gian.

2-Bộ thu sóng

Cho phép xem cùng lúc hai màn hình với 2 kênh . Những tính năng như freeze, position select, swap, TV/Video/Text và programme up/down cho bạn khả năng điều chỉnh hoàn toàn cả hai màn hình vào bất cứ lúc nào.

3LCD

Một công nghệ cải tiến cho TV đèn chiếu bằng cách làm cho những màu xanh lá,đỏ,xanh dương tạo ra một cách liên tục để cho ra màu sắc nét hơn, sángh hơn, và màu sắc trông tự nhiên hơn.

4 COLOUR CCD

Máy quy qui ước chuyển tải hình ảnh bằng cách dùng bộ lọc 3 màu.Những máy của Sony thì với bộ CCD 4 màu thêm vào một bộ lọc màu Emera để hỗ trợ cho việc tái tạo hình ảnh sao cho gần với mắt người nhìn thấy nhất.

4:3 Aspect Ratio

Chiều hoặc là tỉ lệ của kích thước chuần màn hình 4 theo chiều ngang và 3 theo chiều cao.

5 Band Graphic Equalizer

Nó cho phép người sử dụng điều chỉnh tần số của những âm thanh tâ'n số cao, tần số trung bình và tần số thấp một cách tuỳ ý trên TV .Có 3 chế độ âm thanh đã được cài đặt sẵn vả một chế độ cho phép người sử dụng tuỳ chọn.

